
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, LÃNH THỔ, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH,
Bài 1.                        QUỐC KÌ, QUỐC HUY, QUỐC CA (T1)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam.
+ Kể được tên một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
+ Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về ý nghĩa Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
+ Khai thác bản đồ để kể tên các quốc gia tiếp giáp, một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định trên bản đồ hệ toạ độ địa lí Việt Nam.
+ Xác định trên bản đồ các quốc gia, biển,… tiếp giáp với Việt Nam.
+ Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: hoàn thành công việc theo sự phân công, hướng dẫn của GV.
–	Giao tiếp và hợp tác: tích cực trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu tượng của đất nước 
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- Bản đồ hành chính Việt Nam năm 2022, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
-Bảng con, giấy A4, bút viết,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo hứng khởi học tập, dẫn dắt vào bài học.
- Cách tiến hành:

	Cách 1:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
+ GV chia lớp thành 4 nhóm.
+ GV thông báo chủ đề “Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca” để HS tìm hiểu.
+ GV vẽ bảng KWL lên bảng, phát cho mỗi nhóm học sinh (HS) bảng KWL.
	K
(Những điều đã biết)
	W
(Những điều muốn biết)
	L
Những điều đã học được sau bài học)

	
	
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
-YC Các nhóm nêu ra các từ, cụm từ có liên quan đến nội dung ở cột K và W.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
-Gv mời các nhóm lên bảng ghi lại những điều đã thảo luận ở bước 2.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV nhận xét, kết luận và dẫn dắt vào hoạt động 2.
Lưu ý: ở hoạt động này, HS chỉ điền thông tin vào cột K và W. HS sẽ hoàn thiện cột L ở hoạt động Luyện tập.
Cách 2:
-GV cho HS xem video và hình ảnh về 2 địa danh trong hình. Yêu cầu HS nêu hiểu biết của mình về các địa danh trong hình
	
- HS Chia nhóm 4
- HS lắng nghe chủ đề thảo luận


-Các nhóm nhận bảng









Các nhóm nêu ra các từ, cụm từ có liên quan đến nội dung ở cột K và W.

- Các nhóm lên bảng ghi lại những điều đã thảo luận ở bước 2.

- Theo dõi và nhắc lại





-HS xem video và hình

	2. Hoạt động Khám phá:
- Mục tiêu: 
–	Xác định được vị trí địa lí của Việt Nam trên bản đồ.
–	Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất.
–	Mô tả được hình dạng lãnh thổ phần đất liền của Việt Nam.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca Việt Nam.
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- GV tổ chức lớp học thành thành 3 trạm (mỗi trạm 1 chủ đề). Ngoài ra, ở mỗi trạm có “trạm chờ” để HS chuẩn bị trước khi vào trạm mới.
-GV thống nhất nội quy làm việc, quy tắc di chuyển giữa các trạm.
- Chủ đề ở các trạm như sau:
	Trạm học tập
	Chủ đề

	1
	Vị trí địa lí, lãnh thổ và đơn vị hành chính Việt Nam

	2
	Ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất ở Việt Nam



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
-GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ



-GV phát phiếu học tập

[image: page8image5128400]





Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
-GV nhận xét quá trình làm việc của các nhóm, bổ sung nội dung liên quan đến vị trí địa lí, lãnh thổ
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV đánh giá bằng các thông tin trọng tâm.

	



- Lớp thành 3 nhóm.



-HS theo dõi

-Các nhóm hoàn thành phiếu học tập tại mỗi trạm







Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
-HS làm việc theo nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập ở mỗi trạm theo quy tắc di chuyển đã được hướng dẫn.
-Phiếu học tập trạm một
[image: ]
-Phiếu học tập trạm hai
[image: ]

-Các nhóm báo cáo

	3. Hoạt động Luyện tập
- Mục tiêu: 
Vẽ được sơ đồ về ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với một hoạt động sản xuất ở Việt Nam
- Cách tiến hành:

	-GV cho HS vẽ sơ đồ về ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với một hoạt động sản xuất ở Việt Nam
-Gọi HS chia sẻ theo kĩ thuật phòng tranh
	-HS thực hiện và trình bày trước lớp

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
Củng cố kiến thức, phát triển năng lực thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn.- Cách tiến hành:

	-Gv cho HS chơi trò chơi Trắc nghiệm trên ppt
-Gv trình chiếu các câu hỏi, học sinh giơ hoa xoay trả lời
-GV nhận xét, tuyên dương
	-Hs chơi

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------

Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, LÃNH THỔ, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH,
 QUỐC KÌ, QUỐC HUY, QUỐC CA (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam.
+ Kể được tên một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
+ Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về ý nghĩa Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
+ Khai thác bản đồ để kể tên các quốc gia tiếp giáp, một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Xác định trên bản đồ hệ toạ độ địa lí Việt Nam.
+ Xác định trên bản đồ các quốc gia, biển,… tiếp giáp với Việt Nam.
+ Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của môn Lịch sử và địa lí.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu tượng của đất nước 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
      - Bản đồ hành chính Việt Nam năm 2022, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
       - Bảng con, giấy A4, bút viết,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	-GV tổ chức múa hát theo nhạc bài hát Đất nước Việt Nam
-Gv phát phiếu học tập
	-HS nghe bài hát

HS hoàn thành phiếu học tập

	2. Khám phá
- Mục tiêu: 
+ Kể được tên một số đơn vị hành chính ở Việt Nam.
+ Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.
- Cách tiến hành:

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- GV tổ chức lớp học thành thành 2 trạm (mỗi trạm 1 chủ đề). Ngoài ra, ở mỗi trạm có “trạm chờ” để HS chuẩn bị trước khi vào trạm mới.
-GV thống nhất nội quy làm việc, quy tắc di chuyển giữa các trạm.
- Chủ đề ở các trạm như sau:
	Trạm học tập
	Chủ đề

	1
	Đơn vị hành chính

	2
	Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
-GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
-GV phát phiếu học tập
[image: ]

Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
-GV nhận xét quá trình làm việc của các nhóm, bổ sung nội dung liên quan đếnđơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca Việt Nam.
	
-HS chia nhóm

	2. Hoạt động luyện tập vận dụng
Mục tiêu: Củng cố kiến thức, phát triển năng lực thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Hoàn thiện bảng KWL

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
-GV yêu cầu các nhóm hoàn thiện cột L sau khi học xong bài học.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
-YCHS hoàn thành bảng KWL. 



Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
GV mời đại diện các nhóm lên bảng hoàn thành cột L.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV tổng kết nội dung bài học.
Hoạt động 3.2. Tham gia trò chơi “Vượt chướng ngại vật”
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- GV tổ chức trò chơi “Vượt chướng ngại vật”.
- GV giao nhiệm vụ và thông báo luật chơi.
Hàng ngang:
1. Hàng ngang thứ nhất (10 chữ cái): Tên bài hát được chọn làm Quốc ca Việt Nam.
2.Hàng ngang thứ hai (9 chữ cái): Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước ta (viết bằng chữ).
3. Hàng ngang thứ ba (9 chữ cái): Tên một quốc gia tiếp giáp với nước ta ở phía bắc.
4. Hàng ngang thứ tư (6 chữ cái): Tên một nghi thức quan trọng, thường diễn ra ở các trường học vào thứ Hai hằng tuần cùng với nghi thức hát Quốc ca Việt Nam.
5.Hàng ngang thứ năm (4 chữ cái): Tên một tầng lớp xã hội ở nước ta được nhắc đến trong ý nghĩa của Quốc kì Việt Nam.
6. Hàng ngang thứ sáu (8 chữ cái): Một ảnh hưởng bất lợi của vị trí địa lí nước ta. Hàng dọc (6 chữ cái): Đây là một biểu tượng của đất nước và con người Việt Nam. 



	

	



- Hs chia thành 3 nhóm, thực hiện theo nhóm và nhận nhiệm vụ học tập
[image: ]
-Đại diện lên báo cáo thảo luận


-HS chú ý theo dõi



- HS giải ô chữ hàng ngang để tìm ra từ khoá hàng dọc.
-Hãy giải ô chữ hàng ngang theo gợi ý để tìm ra ô chữ hàng dọc.
- Theo dõi và ghi nhớ luật chơi
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
HS giải ô chữ hàng ngang, hàng dọc dựa trên các gợi ý.

	1
	
	
	
	T
	I
	Ế
	N
	Q
	U
	Â
	N
	C
	A
	

	2
	
	
	
	
	
	S
	Á
	U
	M
	Ư
	Ơ
	I
	B
	A

	3
	T
	R
	U
	N
	G
	Q
	U
	Ố
	C
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	C
	H
	À
	O
	C
	Ờ
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	C
	Ô
	N
	G
	
	
	

	6
	
	T
	H
	I
	Ê
	N
	T
	A
	I
	
	
	
	
	







Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
a.HS trình bày kết quả ô chữ đã giải.
b.GV đánh giá, nhận xét và khắc sâu những nội dung chính của bài.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV tổng kết, tuyên dương những HS hoàn thành đúng.


	3.Vận dụng
-Lễ chào cờ, và hát Quốc ca ở trường em thường diễn ra trong dịp nào?
	
-HS trả lời

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



---------------------------------------------------

Bài 2.  Thiên nhiên Việt Nam ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được một số đặc điểm của một trong những thành phần của thiên nhiên Việt Nam (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng,...).
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Kể được tên và xác định được trên lược đồ hoặc bản đồ một số khoáng sản chính.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm tranh, ảnh về một loại tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, sau đó giới thiệu về vai trò của loại tài nguyên đó với các bạn cùng lớp.
Phẩm chất
–	Yêu nước: tự hào về thiên nhiên Việt Nam, có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
–	Chăm chỉ: chủ động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Năng lực
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên trong nhóm cũng như trình bày trước lớp.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: liên hệ, phát hiện một số vấn đề của địa phương, từ đó đề xuất biện pháp đơn giản nhằm bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ tự nhiên Việt Nam, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
a. Khởi động
GV tổ chức trò chơi “Ong tìm chữ” để HS tìm tên các địa danh ở Việt Nam.


- GV mời các nhóm đọc tên các địa danh đã tìm ra theo vòng tròn.
- GV mời một số HS chia sẻ hiểu biết về một địa danh được nhắc đến trong trò chơi.






- GV đánh giá, bổ sung kiến thức về các địa danh trong trò chơi.
b. Kết nối
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.

	

-HS nhận phiếu A3 và làm việc theo nhóm trong thời gian quy định.
- HS ghi lại các địa danh

-Các nhóm đọc tên các địa danh đã tìm theo vòng tròn trong nhóm.
-Học sinh chia sẻ về cảnh quan thiên nhiên các địa danh
[image: ]

        Cao Bằng.   Đồng bằng sông Cửu Long

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1:Tìm hiểu về đặc điểm thiên nhiên Việt Nam. 20’
-GV chia lớp thành các nhóm (quy mô 5 HS mỗi nhóm). GV yêu cầu HS đếm số thứ tự và phân công nhiệm vụ:
+ Số 1: đóng vai chuyên gia địa hình và khoáng sản.
+ Số 2: đóng vai chuyên gia khí hậu.
+ Số 3: đóng vai chuyên gia sông ngòi.
+ Số 4: đóng vai chuyên gia đất.
+ Số 5: đóng vai chuyên gia rừng.









-GV tổ chức talkshow, mời đại diện 5 chuyên gia thảo luận về đặc điểm thiên nhiên Việt Nam, kết hợp sử dụng lược đồ, bảng số liệu để làm rõ nội dung.
+ So sánh diện tích của vùng đồi núi với vùng đồng bằng của nước ta? 
 + Nêu tên và chỉ các dãy núi ở nước ta? Trong các dãy đó, dãy núi nào có hướng Tây Bắc - Đông Nam, dãy núi nào có hình cánh cung?


+ Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta? Loại khoáng sản nào có nhiều nhất? 

-GV chốt nội dung bằng sơ đồ tư duy
[image: ]
-GV kết luận: Khí hậu và sinh vật chịu ảnh hưởng lớn do vị trí địa lí nước ta.
	


-Từng cá nhân học sinh thực hiện nhiệm vụ
+ Đọc thông tin trong sách giáo khoa
+Tìm các từ khóa trọng tâm của nội dung phụ trách và hoàn thành phiếu học tập.

[image: ]

-HS lần lượt chia sẻ nội dung phụ trách cho các thành viên trong nhóm. Các thành viên khác đặt câu hỏi nhằm làm sáng tỏ thông tin.





- Diện tích đồi núi lớn hơn đồng bằng nhiều lần
- Một số HS trả lời trước lớp.
 + Dãy núi hình cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều, Trường Sơn Nam.
 + Dãy núi hướng Tây Bắc - Đông Nam: Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc
+Dầu mỏ, khí tự nhiên, than, sắt, thiếc,   đồng, bô- xít, vàng…
+ Mỏ than: Cẩm Phả- Quảng Ninh
+ Mỏ sắt: Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh
+ Mỏ a- pa- tít: Cam Đường (Lào Cai)
+ Mỏ bô- xít có nhiều ở Tây Nguyên
+ Dầu mỏ ở biển Đông




HS theo dõi


	3.Hoạt động Vận dung
- Sau này em lớn, nếu có cơ hội, em sẽ làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên đất nước ta ?

	
- HS nêu



IV. Điều chỉnh sau bài học:…………………………………………………….





Bài 2.  Thiên nhiên Việt Nam ( tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
-Nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
-Trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Khai thác sơ đồ để mô tả được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế và một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai ở Việt Nam.
Phẩm chất
–	Yêu nước: tự hào về thiên nhiên Việt Nam, có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
–	Chăm chỉ: chủ động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Năng lực
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên trong nhóm cũng như trình bày trước lớp.
-Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm tranh, ảnh về một loại tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, sau đó giới thiệu về vai trò của loại tài nguyên đó với các bạn cùng lớp.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ tự nhiên Việt Nam, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu
a.Khởi động
b.Kết nối
-Giáo viên giới thiệu bài học
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2: Tìm hiểu về ảnh hưởng của thiên nhiên việt Nam đến sản xuất và đời sống.
-Yêu cầu HS theo dõi video GV trình chiếu, quan sát hình 7 trong SGK, đọc thông tin để liệt kê các thuận lợi, khó khăn của thiên nhiên Việt Nam đến sản xuất, đời sống.
[image: ]

-GV yêu cầu HS liệt kê thông tin vào giấy ghi chú theo nhiệm vụ được giao
-GV mời học sinh trình bày kết quả thảo luận.
Hoạt động 3: Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
- Trình chiếu một số tranh ảnh, video clip về vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
+ Tại sao tài nguyên thiên nhiên có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống?

	
-Học sinh hát múa theo nhạc







*Thuận lợi:Thiên nhiên Việt Nam mang lại các thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, du lịch.
*Khó khăn: thường chịu ảnh hưởng của các thiên tai như bão lũ, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất.
-Địa hình đồi núi nhiều chia cắt, chế độ nước sông thay đổi theo mùa…


-Học sinh truyền kết quả giấy ghi chú cho nhau.

-Đại diện các nhóm trình bày




-HS theo dõi


+ Vì tài nguyên thiên nhiên cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho công nghiệp cung cấp các cơ sở phát triển trông trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản cho nông nghiệp hay còn tạo điều kiện cho việc phát triển các loại hình giao thông, khai thác du lịch.

	3. Hoạt động vận dụng. 5’
- GV yêu cầu HS liên hệ địa phương đang sinh sống để nêu những thuận lợi và khó khăn, từ đó tìm ra điểm tương đồng và khác biệt về thiên nhiên giữa các vùng, miền.

	
Thuận lợi: đất đỏ ba dan phù hợp cho việc trồng các loại cây công nghiệp ở có vườn quốc gia Bù Gia Mập, thác Đăk Mai để phát triển du lịch.
*Khó khăn: Địa hình chủ yếu đồi núi dốc nên giao thông khó khăn;
+ Xa trung tâm nên ít phát triển các khu công nghiệp.
-HS nêu sự khác biệt



IV. Điều chỉnh sau bài học:…………………………………………………….


Bài 2.  Thiên nhiên Việt Nam ( tiết 3)
I.Yêu cầu cần đạt
- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
Phẩm chất
–	Yêu nước: tự hào về thiên nhiên Việt Nam, có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
–	Chăm chỉ: chủ động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Năng lực
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên trong nhóm cũng như trình bày trước lớp.
-	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm tranh, ảnh về một loại tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, sau đó giới thiệu về vai trò của loại tài nguyên đó với các bạn cùng lớp.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ tự nhiên Việt Nam, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, giấy A3
III.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu
a.Khởi động
b.Kết nối
-Giáo viên giới thiệu bài học
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới. 20’
Hoạt động 4. Tìm hiểu về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai ở Việt Nam
-Yêu cầu HS quan sát tranh và nêu một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai?
[image: ]
-YC học sinh chia nhóm và xem H.11
[image: ]
- Yêu cầu học sinh viết một bản tin về biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hoặc phòng, chống thiên tai đồng thời nêu giải pháp thể thực hiện?

- Giáo viên đưa ra tiêu chí đánh giá biên tập viên truyền hình.
GV gọi đại diện các nhóm chia sẻ
[image: ]
-GV kết luận: Cần khai thác hợp lý, khoa học; đẩy mạnh tái chế; đổi mới công nghệ khai thác, chế biến để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
+ Thực hiện luật phòng, chống thiên tai; bảo vệ rừng; tuyên truyền, kiên cố công trình; di dân; dự báo thông tin thời tiết kịp thời để phòng, chống thiên tai.
- Liên hệ địa phương: Về việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
+ Địa phương em thường xảy ra những thiên tai nào?
+ Em và gia đình đã làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai?
-Giáo viên nhận xét đánh giá

	










- HS quan sát tranh +TLCH
Trong rừng ven biển, trồng dứa trên đất dốc, neo đậu tiêu tàu thuyền tránh bão





- Học sinh thành 3 nhóm




- Học sinh khảo sát hình 11 trong SGK đọc thông tin để viết một bản tin về biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc phòng, chống thiên tai

- Các nhóm lần lượt di chuyển theo ma trận, chuyển kết quả bản tin cho nhau.
- Các nhóm chia sẻ theo hình thức biên tập viên truyền hình trình bày bản tin thời sự.







-Học sinh theo dõi






-Lũ ống, lũ quét; hạn hán

-Trồng và bảo vệ rừng; không săn bắn chặt phá cây bừa bãi.

-Học sinh theo dõi


IV. Điều chỉnh sau bài học:…………………………………………………….


Địa lí
Bài 2.  Thiên nhiên Việt Nam ( tiết 4)
I.Yêu cầu cần đạt
- Củng cố nội dung, phát triển năng lực thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
- Vẽ một bức tranh nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hoặc phòng, chống thiên tai.
Phẩm chất
–	Yêu nước: tự hào về thiên nhiên Việt Nam, có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
–	Chăm chỉ: chủ động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Năng lực
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên trong nhóm cũng như trình bày trước lớp.
-	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm tranh, ảnh về một loại tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, sau đó giới thiệu về vai trò của loại tài nguyên đó với các bạn cùng lớp.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ tự nhiên Việt Nam, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, giấy A3

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu
a.Khởi động
b.Kết nối
-Giáo viên giới thiệu bài học
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới. 20’
Hoạt động 4: luyện tập vận dụng
-Yêu cầu học sinh chia nhóm
- Vẽ sơ đồ thể hiện đặc điểm của một trong những thành phần thiên nhiên Việt Nam.
-Giáo viên hướng dẫn giúp đỡ các nhóm









-Yêu cầu các nhóm lên trình bày
+ Tại sao tài nguyên thiên nhiên có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống?
	
-	HS hát múa theo nhạc






-Lớp chia thành 4 nhóm
Nhóm 1: Địa hình và khoáng sản
Nhóm 2: khí hậu
Nhóm 3: Đất và rừng
Nhóm 4: sông ngòi
-Các nhóm lên trình bày nội dung sơ đồ.
Vì tài nguyên thiên nhiên cung cấp nguyên, nhiên liệu cho công nghiệp; cung cấp cơ sở phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản cho nông nghiệp tạo điều kiện phát triển đa dạng các loại hình giao thông; tạo điều kiện phát triển du lịch.

	3. Hoạt động vận dụng
-Yêu cầu học sinh vẽ một bức tranh hoặc aphich tuyên truyền nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hoặc phòng chống thiên tai.
-Giáo viên nhận xét tuyên dương
	
-Lớp chia thành ba nhóm
- vẽ tranh và trình bày ý tưởng
[image: page16image14041296]
-Nhận xét đánh giá 


IV. Điều chỉnh sau bài học:…………………………………………………….



CHỦ ĐỀ 1: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
Bài 3. BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM (tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện liên quan (đội Hoàng Sa, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa,...).
– Tìm hiểu lịch sử và địa lí: xác định được vị trí địa lí của vùng biển, một số đảo, quần đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm, đọc và kể lại được một số câu chuyện, bài thơ về biển, đảo Việt Nam.
2. Năng lực chung
– Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
– Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên nhóm cũng như trình bày trước lớp.
– Giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm hiểu và mở rộng thông tin về chủ quyền biển, đảo, từ đó có khả năng chia sẻ hiểu biết của bản thân đến những người xung quanh.
3. Phẩm chất.
– Yêu nước: yêu Tổ quốc, tự hào về quá trình cha ông gìn giữ và mở mang bờ cõi, khẳng định chủ quyền biển, đảo đất nước.
– Chăm chỉ: chủ động học tập tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.Đối với giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Lược đồ biển, đảo Việt Nam, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài, phiếu học tập, bảng con, bút viết, giấy A4, bút màu, giấy ghi chú,..
2. Học sinh 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
 Mục tiêu: 
- Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
-Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- GV tổ chức trò chơi “Lật mảnh ghép”, yêu cầu HS trả lời 5 câu hỏi ngắn theo nhóm, mỗi câu 5 điểm. Nhóm trả lời đúng hình ảnh ẩn sau các mảnh ghép được 20 điểm.
- 5 câu hỏi có thể là:

	- Các nhóm tham gia chơi trò chơi.
................

- HS lắng nghe.

		Câu hỏi
	Đáp án

	1. Nước ta có hai quần đảo lớn là quần đảo…và quần đảo…
	Hoàng Sa, Trường Sa

	2. Đảo nào có diện tích lớn nhất Việt Nam?
	Đảo Phú Quốc

	3. Tỉnh nào nằm ở phía đông bắc nước ta, giáp biển, có vịnh Hạ Long?
	Tỉnh Quảng Ninh

	4. Biển Đông thuộc đại dương nào?
	Thái Bình Dương

	5. Đảo nào ở nước ta nổi tiếng với đặc sản tỏi?
	Đảo Lý Sơn




	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
-GV quản lí lớp và điều phối.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- GV mời các nhóm đọc đáp án.
- GV mời một số HS chia sẻ hiểu biết về một địa danh được nhắc đến trong trò chơi.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
- GV đánh giá, bổ sung kiến thức về các địa danh trong trò chơi.
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	
- HS nhận bảng nhóm và tham gia trò chơi.

- Đại diện các nhóm đọc đáp án. 
- HS chia sẻ hiểu biết về một địa danh được nhắc đến trong trò chơi.




	2. Khám phá:
Hoạt động 2.1 Tìm hiểu khái quát về biển, đảo Việt Nam.
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng biển, một số đảo, quần đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Cách tiến hành:

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK, tìm các địa danh: Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Lý Sơn, quần đảo Côn Sơn, đảo Phú Quốc.


- Cho HS ghi thông tin vào giấy ghi chú.

- Cho HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu khái quát về biển, đảo Việt Nam trong thời gian quy định.
- GV đưa ra tiêu chí đánh giá hướng dẫn viên du lịch.
	
- HS quan sát hình 1 trong SGK, tìm các địa danh: Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Lý Sơn, quần đảo Côn Sơn, đảo Phú Quốc. 
- HS ghi thông tin vào giấy ghi chú.
- HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch

		Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	
	
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	1. Nội dung đầy đủ, chính xác
	4
	
	
	

	2. Diễn đạt lưu loát, dễ hiểu
	2
	
	
	

	3. Phong cách trình bày thu hút, hài hước, linh hoạt
	2
	
	
	

	4. Đúng thời gian quy định
	2
	
	
	




	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu tổ chức cuộc thi trong nhóm, đánh giá và bình chọn hướng dẫn viên du lịch xuất sắc nhất.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- GV mời đại diện hướng dẫn viên xuất sắc của từng nhóm giới thiệu về biển, đảo Việt Nam.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
- GV chuẩn kiến thức, đánh giá nội dung giới thiệu của HS.
- GV cộng điểm cho nhóm có số điểm đánh giá cao nhất.
	
- HS làm việc cá nhân.
- Các nhóm, tham gia




- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung thông tin.


- Các nhóm gửi kết quả đánh giá phần trình bày của các hướng dẫn viên du lịch.

	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức, phát triển năng lực thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	- Cho hs đọc yc bt 1

	- Hoàn thành bảng thông tin về biển, đảo Việt Nam theo mẫu dưới đây vào vở:

		Nội dung
	Thông tin

	Vùng biển Việt Nam
	?

	Tên một số quần đảo
	?

	Tên một số đảo
	?




	- GV cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương.

- Dặn dò, yc hs chuẩn bị bài mới
	- HS trình bày
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
















CHỦ ĐỀ 1: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
Bài 3. BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM ( tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
– Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện liên quan (đội Hoàng Sa, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa,...).
– Tìm hiểu lịch sử và địa lí: xác định được vị trí địa lí của vùng biển, một số đảo, quần đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ.
– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm, đọc và kể lại được một số câu chuyện, bài thơ về biển, đảo Việt Nam.
2. Năng lực chung
– Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
– Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên nhóm cũng như trình bày trước lớp.
– Giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm hiểu và mở rộng thông tin về chủ quyền biển, đảo, từ đó có khả năng chia sẻ hiểu biết của bản thân đến những người xung quanh.
3. Phẩm chất.
– Yêu nước: yêu Tổ quốc, tự hào về quá trình cha ông gìn giữ và mở mang bờ cõi, khẳng định chủ quyền biển, đảo đất nước.
– Chăm chỉ: chủ động học tập tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.Đối với giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- GV: Lược đồ biển, đảo Việt Nam, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài, phiếu học tập, bảng con, bút viết, giấy A4, bút màu, giấy ghi chú,..
2. Học sinh 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
 Mục tiêu: 
- Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
-Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- Cho học sinh thi đua nêu tên các đảo, quần đảo có nói trong tiết học trước. Nhóm nào không nêu được là thua cuộc. 
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	- HS tham gia


- Lắng nghe

	2. Khám phá:
Hoạt động 2.2 Tìm hiểu về công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
- Mục tiêu:  Trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện liên quan (đội Hoàng Sa, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa,...).
- Cách tiến hành:

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- GV cho HS xem video về quá trình bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử.


- Cho HS đóng vai là chuyên gia lịch sử để trình bày trước lớp.
- GV đưa ra tiêu chí đánh giá sản phẩm sơ đồ thời gian và chuyên gia lịch sử.
	
- HS xem video




- HS đọc thông tin trong SGK, sau đó tóm tắt bằng sơ đồ thời gian.
- HS đóng vai

		
Tiêu chí
	
Điểm tối đa
	Điểm đạt được

	
	
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm …

	1. Thông tin các mốc thời gian đầy đủ, chính xác
	4
	
	
	

	2. Có hình vẽ, sơ đồ thời gian khoa học
	2
	
	
	

	3. Diễn đạt lưu loát, không phụ thuộc tài liệu
	1
	
	
	

	4. Phong cách trình bày thu hút
	1
	
	
	

	5. Đúng thời gian quy định
	1
	
	
	

	6. Làm việc trách nhiệm, chủ động
	1
	
	
	




	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
-GV quan sát và hỗ trợ. Trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ, GV có thể cung cấp thông tin về quá trình bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử; quá trình thành lập đội Hoàng Sa, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
-GV mời một số HS chia sẻ sản phẩm trước lớp.
-GV đặt câu hỏi (có thể kết hợp giải quyết nội dung ở phần Luyện tập trong SGK).
Bước 4. Kết luận, nhận định.
-GV chuẩn kiến thức, đánh giá nội dung trình bày của HS.
- GV cộng điểm cho nhóm có số điểm đánh giá cao nhất.
	
-HS ghi lại thông tin vào giấy ghi chú.
-HS thiết kế sơ đồ thời gian trên giấy A4 hoặc vào vở, minh hoạ hình ảnh (nếu có). 




-HS chia sẻ sản phẩm trước lớp.







- HS gửi kết quả đánh giá phần trình bày của các chuyên gia lịch sử.

	3. Luyện tập và vận dụng
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức, phát triển năng lực thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn.
- Cách tiến hành:

	- Cho hs đọc yc bt 2


- GV cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương.
- Cho hs đọc yc bt 3



- Cho 2 đội tham gia chơi

- Viết một bức thư thể hiện sự biết ơn gửi đến các chú bộ đội ở hải đảo xa đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.
- GV nx
- Dặn dò, yc hs chuẩn bị bài mới
	- 2. Nêu một số bằng chứng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. 
- HS trình bày
- HS nhận xét.
- 3. Sưu tầm, kể lại một câu chuyện hoặc đọc một bài thơ về biển, đảo Việt Nam, sau đó nêu ý nghĩa của câu chuyện hoặc bài thơ đó.
- Đội nào đáp ứng đủ yc bt và tốt hơn đội khác thì thắng.
- HS suy nghĩ, viết thư
- 1 số hs trình bày, lớp chia sẻ, nx, tuyên dương bài viết hay


- HS lắng nghe, thực hiện

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



CHỦ ĐỀ 1: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
BÀI 4: DÂN CƯ VÀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM (Tiết 1 )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm dân cư (số dân, gia tăng dân số, phân bố dân cư,…) của Việt Nam.
+ Kể được tên các dân tộc ở Việt Nam và kể lại được một số câu chuyện về tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về văn hoá một số dân tộc ở Việt Nam.
+ Khai thác bảng số liệu để so sánh được quy mô dân số Việt Nam với một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nhận xét một số hậu quả do gia tăng dân số nhanh và phân bố dân cư chưa hợp lí ở Việt Nam.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Giao tiếp và hợp tác: nhận ra được những bất đồng giữa bản thân với các bạn hoặc giữa các bạn với nhau; biết chia sẻ và quan tâm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về trang phục, tính cách và hoàn cảnh gia đình; không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
- Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học
- SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
- Phiếu học tập, bảng con, bút viết, 
2. Học sinh :- Bảng con, bút, viết, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
Mục tiêu: Nhận biết được các mục tiêu của bài học. Tạo sự hứng thú khi tham gia tiết học.

	Cách tiến hành: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- Hình thức thực hiện: nhóm.
- Phương pháp dạy học: trò chơi
GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”, yêu cầu HS sắp xếp các từ thành tên một số dân tộc ở Việt Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.




Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- GV mời các nhóm đọc tên các dân tộc theo vòng tròn.
- GV mời một số HS chia sẻ hiểu biết về một dân tộc bất kì.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
- GV tuyên dương các nhóm hoàn thành tốt, sau đó dẫn dắt vào nội dung bài mới.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: ……..
	




- HS lắng nghe


- HS nhận các từ và làm việc theo nhóm trong thời gian 2 phút.
- HS sắp xếp các từ để tạo thành tên đầy đủ của một số dân tộc ở Việt Nam


- Các nhóm đọc tên các dân tộc theo vòng tròn. 
- HS chia sẻ


- Lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Mục 1. Dân cư
Hoạt động 2.1: HD hs tìm hiểu về quy mô dân số Việt Nam
Mục tiêu: Nêu được số dân và so sánh được quy mô dân số Việt Nam với một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

	Cách tiến hành:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- Hình thức thực hiện: cặp đôi.
- Phương pháp dạy học: trực quan.
+ GV yêu cầu HS quan sát bảng 1 trong SGK kết hợp đặt câu hỏi để khai thác nội dung bài học.
+ Các cặp đôi trả lời bằng cách ghi đáp án vào bảng nhỏ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- GV mời 2 HS đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. 


Bước 4. Kết luận, nhận định.
- GV chốt kiến thức và dẫn dắt vào hoạt động 2.2.
	



- HS quan sát bảng 1 trong SGK


- HS ghi đáp án vào bảng nhỏ.


- HS làm việc theo cặp đôi.

- 2 HS đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. Các HS khác nhận xét và xung phong nhắc lại nội dung.


- Lắng nghe


	3. Luyện tập - Vận dụng: 
Mục tiêu: Củng cố kiến thức, phát triển năng lực thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn.
Cách tiến hành:

	1. GV yêu cầu HS dựa vào bảng 1 trong SGK, so sánh số dân Việt Nam với số dân của Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia.
Gợi ý:
- GV hướng dẫn HS:
- Thực hiện các phép toán đã học.
- Khắc sâu kiến thức: Việt Nam có quy mô dân số lớn trên thế giới - liên hệ GD
- Cho HS nhắc lại : Qua bài học em có  được những hiểu biết gì ?
- Hoạt dộng nối tiếp : Dặn HS chuẩn bị bài tiết sau
	- HS dựa vào bảng 1 trong SGK tiến hành so sánh




- Lắng nghe



- HS nhắc lại những nội dung cần nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................








CHỦ ĐỀ 1: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
BÀI 4: DÂN CƯ VÀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM ( Tiết 2 )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm dân cư (số dân, gia tăng dân số, phân bố dân cư,…) của Việt Nam.
+ Kể được tên các dân tộc ở Việt Nam và kể lại được một số câu chuyện về tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về văn hoá một số dân tộc ở Việt Nam.
+ Khai thác bảng số liệu để so sánh được quy mô dân số Việt Nam với một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nhận xét một số hậu quả do gia tăng dân số nhanh và phân bố dân cư chưa hợp lí ở Việt Nam.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Giao tiếp và hợp tác: nhận ra được những bất đồng giữa bản thân với các bạn hoặc giữa các bạn với nhau; biết chia sẻ và quan tâm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về trang phục, tính cách và hoàn cảnh gia đình; không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
- Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học
- SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
- Phiếu học tập, bảng con, bút viết, 
2. Học sinh :- Bảng con, bút, viết, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

	Cách tiến hành: 
- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” trả lời 1 số câu hỏi về bài trước
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam ( tiết 2 )

	
- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe, tiếp thu.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Mục 1. Dân cư
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về gia tăng dân số và phân bố dân cư ở Việt Nam
 Mục tiêu: Nhận xét được sự gia tăng dân số ở Việt Nam và một số hậu quả do gia tăng dân số nhanh, phân bố dân cư chưa hợp lí ở Việt Nam.

	 Cách tiến hành:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- Hình thức thực hiện: nhóm.
- Phương pháp dạy học: trực quan, thảo luận nhóm.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS dựa vào bảng 1 và thông tin trong SGK để hoàn thành phiếu học tập số 1, 2.


	 




- đọc bảng 1 và thông tin trong SGK 
- HS dựa vào bảng 1 và thông tin trong SGK để hoàn thành phiếu học tập số 1, 2.

	


Phiếu học tập số 1 (nhóm 1, 2)
- Nhận xét sự gia tăng số dân của Việt Nam giai đoạn 1979 – 2021.
............................................................................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
- Nêu một số hậu quả do dân số tăng nhanh gây ra.
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 


Phiếu học tập số 2 (nhóm 3, 4)
- Cho biết vùng đông dân nhất và vùng ít dân nhất Việt Nam.
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
- Nêu một số hậu quả do phân bố dân cư chưa hợp lí gây ra.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................


	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát và hỗ trợ.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận.
- GV mời đại diện 2 nhóm trình bày sản phẩm. 
Bước 4. Kết luận, nhận định.
- GV chốt kiến thức và dẫn dắt vào hoạt động 2.3.
	
- HS làm việc theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1, 2.

- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm

- Các nhóm còn lại nhận xét, góp ý.


	3.Luyện tập - Vận dụng:

	2. GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ về hậu quả của phân bố dân cư chưa hợp lí ở Việt Nam.


- Cho HS nhắc lại : Qua bài học em có  được những hiểu biết gì ?
Hoạt dộng nối tiếp : Dặn HS chuẩn bị bài tiết sau
	Gợi ý:
- Xác dịnh nội dung của sơ đồ (tham khảo nội dung trang 19 SGK).
- Lên ý tưởng về hình thức: loại sơ dồ, màu sắc, hình ảnh minh hoạ,...
- HS nhắc lại những nội dung cần nhớ

- Lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................



CHỦ ĐỀ 1: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
BÀI 4: DÂN CƯ VÀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM ( Tiết 3 )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được đặc điểm dân cư (số dân, gia tăng dân số, phân bố dân cư,…) của Việt Nam.
+ Kể được tên các dân tộc ở Việt Nam và kể lại được một số câu chuyện về tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
+ Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về văn hoá một số dân tộc ở Việt Nam.
+ Khai thác bảng số liệu để so sánh được quy mô dân số Việt Nam với một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: nhận xét một số hậu quả do gia tăng dân số nhanh và phân bố dân cư chưa hợp lí ở Việt Nam.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Giao tiếp và hợp tác: nhận ra được những bất đồng giữa bản thân với các bạn hoặc giữa các bạn với nhau; biết chia sẻ và quan tâm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về trang phục, tính cách và hoàn cảnh gia đình; không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Đối với giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
- Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học
- SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
- Phiếu học tập, bảng con, bút viết, 
2. Học sinh :- Bảng con, bút, viết, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi trước khi vào tiết học

	Cách tiến hành: 
- Hãy kể tên các vùng ở Việt Nam.
- Hãy cho biết các em đang sinh sống tại vùng nào của Việt Nam?
- Nơi các em đang sinh sống thuộc vùng ít dân hay vùng đông dân?
- GV dẫn dắt HS vào bài học: ……..
	

- HS trình  bày – Nhận xét lẫn nhau


- HS chia sẻ

- Lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Mục 2. Dân tộc
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về dân tộc Việt Nam
Mục tiêu: Kể được tên một số dân tộc ở Việt Nam. Kể lại được một số câu chuyện về tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

	 Cách tiến hành:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập.
- Hình thức thực hiện: nhóm.
- Phương pháp dạy học: trực quan và thảo luận nhóm.
- GV chia lớp thành 4 nhóm và hoàn thành nhiệm vụ học tập:
+ Nhiệm vụ 1: Hoàn thành phiếu học tập số 3, 4. 
	

	
	Phiếu học tập số 3 (nhóm 1, 2)
- Cho biết Việt Nam có bao nhiêu dân tộc. Kể tên một số dân tộc.
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
- Nêu một số nét văn hoá của các dân tộc ở Việt Nam.
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
...............................................................................................................

	

	Phiếu học tập số 4 (nhóm 3, 4)
Tóm tắt một câu chuyện về tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam và cho biết: 
- Chủ đề của câu chuyện là gì.
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
- Câu chuyện diễn ra trong thời kì nào. Ở đâu?
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
- Đồng bào các dân tộc ủng hộ nghĩa quân như thế nào.
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
- Ý nghĩa của câu chuyện là gì.
…………………………………………………………………………………




	

	+ Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin trong phiếu học tập số 4, hãy kể lại câu chuyện cho các bạn trong lớp cùng nghe.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, hỗ trợ.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận.


- GV mời 1 - 2 HS ở nhóm 3, 4 lên kể chuyện trước lớp. 
Bước 4. Kết luận, nhận định.
- GV chốt  kiến thức và dẫn dắt vào hoạt động 3.
	- HS kể lại câu chuyện


- HS làm việc theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Các nhóm đánh giá phiếu học tập số 3 dựa trên đáp án GV cung cấp.
- Các HS khác nhận xét và xung phong nhắc lại nội dung.



	3.  Vận dụng

	Cách tiến hành
Bước 1: GV yêu cầu đọc  yêu cầu vận dụng theo SGK
Bước 2. GV hướng dẫn HS dựa vào kiến thức dã học ở mục 2, trang 20 – 21 SGK, kết hợp với thông tin trong tài liệu giáo dục địa phương dể kể lại một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc ở địa phương em sinh sống.
- GV nhận xét –liên hệ GD
Hoạt dộng nối tiếp : Dặn HS chuẩn bị bài mới
	
- HS đọc



- HS kể lại một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc ở địa phương em sinh sống.

- Học sinh chia sẻ, góp ý, tuyên dương



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Chủ đề 2: NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT
Bài 5: NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh – Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần,...), mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về những bằng chứng khảo cổ học về Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
3. Phẩm chất.
Trách nhiệm: bảo vệ những bằng chứng khảo cổ học về Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: đọc phần Khởi động trong SGK về xác định thành tựu tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng (sự hình thành Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc, trống đồng Đông Sơn, Châu bản Triều Nguyễn) và chia sẻ hiểu biết về thành tựu đó.


-GV giới thiệu bài mới
	- HS Thực hiện nhiệm vụ.
- HS lắng nghe.
–Dự kiến sản phẩm của HS:
+ HS xác định được Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc, trống đồng Đông Sơn.
+ HS có thể trình bày những hiểu biết của các em về Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc, trống đồng Đông Sơn.

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc
- Mục tiêu: 
 Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 1, 2 trong SGK để trình bày sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc qua việc hoàn thành bảng sau (GV chuẩn bị sẵn trên giấy A0).
	
	Nhà nước Văn Lang
	Nhà nước Âu Lạc

	Thời gian ra đời
	?
	?

	Kinh đô
	?
	?

	Tên bằng chứng khảo cổ học
	?
	?

	Tên truyền thuyết
	?
	?

	Tóm tắt nội dung truyền thuyết
	?
	?








- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
	
	Nhà nước Văn Lang
	Nhà nước Âu Lạc

	Thời gian ra đời
	Khoảng thế kỉ VII TCN.
	Năm 208 TCN.

	Kinh đô
	Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ ngày nay).
	Phong Khê (nay là Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

	Tên bằng chứng khảo cổ học
	Trống đồng Đông Sơn.
	Dấu vết Thành Cổ Loa.

	
Tên truyền thuyết
	Con Rồng cháu Tiên, Hùng Vương chọn đất đóng đô.
	Sự tích Thành Cổ Loa (hay còn gọi là An Dương Vương xây Thành Cổ Loa).

	Tóm tắt nội dung truyền thuyết
	HS dựa theo câu chuyện trong SGK.
	HS dựa theo câu chuyện trong SGK.





	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
 - Cách tiến hành:

	- GV hỏi HS 1 số câu hỏi liên quan đến tiết học.
-GV nhận xét tiết học
	-HS thực hiện theo yêu cầu



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


Chủ đề 2: NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT
Bài 5: NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh – Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần,...), mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về những bằng chứng khảo cổ học về Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
3. Phẩm chất.
Trách nhiệm: bảo vệ những bằng chứng khảo cổ học về Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai hiểu biết”
- HS trả lời một số câu hỏi GV đưa ra bằng cách giơ tay thật nhanh sau 5-10 giây suy nghĩ
-GV giới thiệu bài mới
	- HS chơi trò chơi


	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
- Mục tiêu: 
 Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh – Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần,...), mô tả được đời sống kinh tế của Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 3, 4, 5, 6, 7 trong SGK để mô tả đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc và cho biết đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc được thể hiện như thế nào qua truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa. 










- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
 + Cư dân Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu sống bằng nghề nông trồng lúa nước.
+ Họ dùng lưỡi cày, lưỡi hái, cuốc, rìu,… bằng đồng làm công cụ sản xuất và chế tạo các đồ dùng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt.
+ Một số công cụ sản xuất và đồ dùng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt: lưỡi cày, thạp đồng, thau, chậu, bình gốm, muôi đồng,...
+ Truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa cung cấp chi tiết về lương thực, nghề nông, đồng ruộng, gạo,…
-HS lắng nghe

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS khai thác truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa để mô tả lại đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
GV cũng có thể khai thác hỏi về truyền thuyết, sự tích khác cũng như các hiện vật khác.
- GV nhận xét, tuyên dương
	-HS thực hiện theo yêu cầu





-HS lắng nghe

	4. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo cảm giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	- Gv tổ chức cho Hs chơi trò chơi “Nhà sử học thông thái” trên ppt
- Có 3 câu hỏi trắc nghiệm, HS giơ hoa xoay đáp án A,B,C, D để trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương
	-HS chơi trò chơi



-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


Chủ đề 2: NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT
Bài 5: NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC (Tiết 3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh – Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần,...), mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về những bằng chứng khảo cổ học về Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
3. Phẩm chất.
Trách nhiệm: bảo vệ những bằng chứng khảo cổ học về Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video “Đời sống của cư dân Văn Lang- Âu Lạc”
-GV giới thiệu bài mới
	- HS xem video


	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
- Mục tiêu: 
 Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh – Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần,...), mô tả được công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu nhóm đôi đọc thông tin và quan sát các hình 8, 9, 10 trong SGK để trình bày công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc và cho biết Sự tích nỏ thần phản ánh công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhà nước Âu Lạc như thế nào.







- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
 + HS nêu được một số ý liên quan đến công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhà nước Âu Lạc qua Sự tích nỏ thần: quân An Dương Vương nhờ có nỏ thần đã khiến giặc phương Bắc nhiều lần xâm lược đều thất bại; do mất cảnh giác trước âm mưu của Triệu Đà, quân An Dương Vương thua trận. Nước ta bị giặc phương Bắc đô hộ.
-HS lắng nghe

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS kể tên một số truyền thuyết, hiện vật khảo cổ liên quan đến sự ra đời và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
GV có thể chiếu hình ảnh và cho HS kể tên hoặc có thể chuẩn bị các mảnh ghép để HS ghép hình về một số truyền thuyết, hiện vật khảo cổ có liên quan.
- GV nhận xét, tuyên dương
	-HS thực hiện theo yêu cầu





-HS lắng nghe

	4. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo cảm giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS sưu tầm và kể lại một số truyền thuyết có liên quan đến đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc (gợi ý: Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy; Sự tích Dưa hấu;…).
- GV nhận xét, tuyên dương
	-HS thực hiện



-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


 
Chủ đề 2: NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT
Bài 6: VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được sự thành lập của nước Phù Nam qua truyền thuyết lập nước và một số bằng chứng khảo cổ học.
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: mô tả được một số hiện vật khảo cổ học của Phù Nam.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về những bằng chứng khảo cổ học về nước Phù Nam.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến nước Phù Nam.
3. Phẩm chất.
Trách nhiệm: bảo vệ những bằng chứng khảo cổ học về nước Phù Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem hình và dự đoán tên chỗ dấu ? màu đỏ

[image: ]




- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: đọc phần Khởi động trong SGK về địa bàn chủ yếu của nước Phù Nam thuộc Nam Bộ Việt Nam ngày nay và kể tên một số tỉnh ở khu vực này.     
-GV giới thiệu bài mới
	-HS quan sát hình và dự đoán







- HS xác định một số tỉnh Nam Bộ Việt Nam ngày nay.



- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về sự thành lập nước Phù Nam
- Mục tiêu: 
 Trình bày được sự thành lập của nước Phù Nam qua truyền thuyết lập nước và một số bằng chứng khảo cổ học.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình 1 trong SGK để trình bày sự thành lập của nước Phù Nam 






- GV kết luận
[image: ]
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
+ Nước Phù Nam ra đời vào thế kỉ I.
+ Di chỉ khảo cổ học như Óc Eo (An Giang), Nền Chùa và Cạnh Đền (Kiên Giang), Gò Tháp (Đồng Tháp).
+ Truyền thuyết về cuộc hôn nhân giữa Hỗn Điền và Liễu Diệp.
-HS lắng nghe

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học
 - Cách tiến hành:

	-Gv đặt câu hỏi: Em biết về Vương quốc cổ Phù Nam qua những tư liệu nào?
-Gv chiếu 1 số hình ảnh về Vương quốc cổ Phù Nam
	-HS suy nghĩ và trả lời

-HS quan sát

	4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo cảm giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	- Gv tổ chức cho Hs chơi trò chơi trắc nghiệm trên ppt
- Có 3 câu hỏi trắc nghiệm, HS giơ hoa xoay đáp án A,B,C, D để trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương
	-HS chơi trò chơi



-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------




Chủ đề 2: NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT
Bài 6: VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: trình bày được sự thành lập của nước Phù Nam qua truyền thuyết lập nước và một số bằng chứng khảo cổ học.
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: mô tả được một số hiện vật khảo cổ học của Phù Nam.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về những bằng chứng khảo cổ học về nước Phù Nam.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến nước Phù Nam.
3. Phẩm chất.
Trách nhiệm: bảo vệ những bằng chứng khảo cổ học về nước Phù Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS múa hát theo nhạc
-GV giới thiệu bài mới
	-HS múa hát
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về một số hiện vật khảo cổ học của Phù Nam
- Mục tiêu: 
 Mô tả được một số hiện vật khảo cổ học của Phù Nam.
 - Cách tiến hành:

	- GV chia HS thành các nhóm nhỏ để HS quan sát hình ảnh và hoàn thành bảng mô tả về các hiện vật khảo cổ (gợi ý: màu sắc, chất liệu, kiểu dáng). GV cho HS tự do mô tả hiện vật theo quan sát của các em.















- GV kết luận

	- HS chia thành các nhóm đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
	Hiện vật khảo cổ học
	Chất liệu
	Màu sắc
	Kiểu dáng

	Đồ gốm
	Gốm.
	Vàng, xám.
	Bình cổ thấp, bình cổ cao, bình có vòi,...

	
Đồ trang sức
	Vàng.
	Vàng, nâu cam.
	Nhẫn hình thú, nhẫn có mặt chữ viết, nhẫn hình hoa lá,…

	
	Đá.
	Trắng, nâu cam.
	Hình các chuỗi xâu vào, tinh tế.

	Tượng Phật
	Gỗ.
	Nâu.
	Tượng Phật đứng trên toà sen, mặc áo cà sa.




	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học
 - Cách tiến hành:

	-Gv đặt câu hỏi: Chọn và mô tả hai hiện vật khảo cổ học của cư dân Phù Nam mà em
ấn tượng.
-Gv chiếu 1 số hình ảnh về hiện vật khảo cổ của cư dân Phù Nam
	-HS suy nghĩ và trả lời



-HS quan sát

	4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo cảm giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	- GV nhận xét tiết học, tuyên dương
	-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TUẦN 9:            
Chủ đề 2: NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT
Bài 7: VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: kể được tên và xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ một số đền tháp Chăm-pa còn lại cho đến ngày nay.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
 	+ Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) mô tả được một đền tháp Chăm-pa.
 	+ Tìm hiểu và kể lại được một số câu chuyện về đền tháp Chăm-pa.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về đền tháp Chăm-pa.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến đền tháp Chăm-pa.
3. Phẩm chất.
–	Trách nhiệm: bảo vệ đền tháp Chăm-pa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu hình ảnh để khởi động bài học. 
- Hãy kể tên một số di sản ở Duyên hải miền Trung.    
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng hình ảnh về các lễ hội của người Chăm được tổ chức tại các tháp Chăm như lễ hội Ka-tê để dẫn dắt vào bài.
[image: ]     

	

- HS nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 4 và trả lời cá nhân.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: Tìm hiểu về vị trí một số đền tháp Chăm-pa, về kiến trúc và một số câu chuyện về đền tháp Chăm-pa
- Mục tiêu: 
 	+ Kể được tên và xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ một số đền tháp Chăm-pa còn lại cho đến ngày nay.
 	+ Mô tả được một đền tháp Chăm-pa.
 	+ Kể lại được một số câu chuyện về đền tháp Chăm-pa.
 - Cách tiến hành:

	- GV HS được chia thành 4 nhóm với số lượng thành viên tương đối đều nhau. GV tổ chức lớp học thành thành 4 trạm (mỗi trạm 1 chủ đề). Ngoài ra, ở mỗi trạm có “trạm chờ” để HS chuẩn bị trước khi vào trạm mới. GV thống nhất nội quy làm việc, quy tắc di chuyển giữa các trạm. Các nhóm hoàn thành yêu cầu đặt ra tại mỗi trạm.
+ Chủ đề các trạm như sau:
	Trạm
	Chủ đề

	1
	Vương quốc Chăm-pa.

	2
	Vị trí một số đền tháp Chăm-pa.

	3
	Kiến trúc của đền tháp Chăm-pa.

	4
	Câu chuyện về đền tháp Chăm-pa.



- GV mời đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV cung cấp thêm thông tin cho HS: 
a) Tháp Yang Prông (Yang Prong) : Tháp Yang Prông là tháp Chăm thuộc tỉnh Đắk Lắk. Công trình là một khối kiến trúc bằng gạch nung đỏ trên nền cao bằng đá xanh. Tháp có chiều cao 9m, đáy vuông mỗi cạnh dài 5m, mỗi mặt tường ngoài là 3 cửa giả, một cửa duy nhất mở về hướng đông, nơi ngự trị của các vị thần linh. Phía trên mở rộng và thon vút hình tháp bút, đặc điểm này có sự khác biệt so với kiến trúc của các tháp Chăm khác ở Trung Bộ. Ngoài ra, tháp không được xây dựng trên các ngọn đồi cao, núi thấp không bóng cây mà nằm chìm lấp dưới những tán cổ thụ của rừng già Ea Súp và bên dòng sông Ea H’leo hiền hoà.
[image: ]
b) Tháp Bà Pô Na-ga (Po Nagar) : Tháp Bà Pô Na-ga là công trình kiến trúc và điêu khắc toạ lạc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Công trình có các tháp thờ khác nhau, trong đó, tháp chính có cửa quay về phía đông, mặt bên ngoài có rất nhiều gờ, trụ, đấu. Tháp có 4 tầng, mỗi tầng đều có cửa, tượng thần và hình thú bằng đá. Trên thân tháp còn có nhiều tượng và phù điêu bằng đất nung, trong đó, có hình các tiên nữ và các loài thú như: nai, ngỗng vàng, sư tử,… Trên đỉnh các trụ thường đặt gạch trang trí hoa văn hình vòm tháp, trông như chiếc tháp nhỏ đặt lên chiếc tháp lớn. Trên đỉnh tháp có tượng thần Si-va cưỡi bò thần Nan-đi và tượng các linh vật.
[image: ]
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
+ Trạm 1: HS xác định hình ảnh dân tộc Chăm-pa (GV chuẩn bị hình ảnh các dân tộc khác nhau), thời gian ra đời và địa bàn của Vương quốc Chăm-pa.
+ Trạm 2: HS quan sát hình 1 trong SGK để kể tên và xác định vị trí của một số đền tháp Chăm-pa còn tồn tại đến ngày nay.
[image: ]
+ Trạm 3: HS đọc thông tin và quan sát hình 2 trong SGK để mô tả một đền tháp Chăm-pa.
	Tên đền tháp	

	Màu sắc
	

	Chất liệu
	

	Kiểu dáng
	


[image: ]
[image: ]
[image: ]
+ Trạm 4: HS hoàn thành câu chuyện về một đền tháp Chăm-pa (GV có thể cho sẵn các sự kiện không theo thứ tự để HS sắp xếp thành câu chuyện hoàn chỉnh; để tăng độ khó GV có thể trộn sự kiện 2 câu chuyện trong SGK để HS phân loại và sắp xếp).

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------





TUẦN 9:            
Chủ đề 2: NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT
Bài 7: VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: kể được tên và xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ một số đền tháp Chăm-pa còn lại cho đến ngày nay.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
 	+ Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) mô tả được một đền tháp Chăm-pa.
 	+ Tìm hiểu và kể lại được một số câu chuyện về đền tháp Chăm-pa.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về đền tháp Chăm-pa.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến đền tháp Chăm-pa.
3. Phẩm chất.
–	Trách nhiệm: bảo vệ đền tháp Chăm-pa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về các lễ hội để khởi động bài học. 
- HS xem xong sẽ trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	1. Luyện tập:
- Mục tiêu:
 	+ Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học.
	+ Mô tả được một số đền tháp Chăm-pa còn lại đến ngày nay.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng thông tin về đền tháp Chăm-pa còn lại đến ngày nay theo mẫu dưới đây vào vở:
	STT
	Tên đền tháp
	Tỉnh hoặc thành phố

	?
	?
	?


- Nhận xét kết quả các nhóm, tuyên dương.
	
- Học sinh thực hiện theo nhóm (mỗi nhóm thực hiện mỗi tỉnh có ít nhất 1 đền tháp).


- Mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày giới thiệu về 1 đền tháp mà mình thích.

	2. Vận dụng.
- Mục tiêu:
 	+ Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
	+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
	+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu một đền tháp Chăm-pa mà em thích nhất.
- Chia nhóm 4 học sinh, cho các em thực hiện trình bày giới thiệu bằng tranh ảnh hoặc chuyện kể về 1 đền tháp mà em thích.

- GV nhận xét và góp ý, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- Học sinh lấy tranh ảnh chuẩn bị trước ở nhà rồi thực hiện trong nhóm, sao cho bạn nào cũng có cơ hội trình bày.
- Mỗi nhóm cử 1 bạn trình bày trước lớp. 
- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


TUẦN 10:            
Chủ đề 3: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT
Bài 8: ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP THỜI KÌ BẮC THUỘC (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được tên và vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc (ví dụ: 179 TCN, 40, 248, 542, 938,...).
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền,....
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kì Bắc thuộc.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kì Bắc thuộc.
3. Phẩm chất.
–	Yêu nước: biết ơn những cống hiến của thế hệ đi trước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu tên các nhân vật (hoặc đưa hình ảnh, video...): Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Ngô Quyền,... và mời HS chia sẻ những điều em đã biết về các nhân vật.    

- GV nhận xét, tuyên dương.

	

- HS vận dụng hiểu biết bản thân và trả lời cá nhân, nêu 1 vài thông tin cơ bản về một số nhân vật.


	2. Khám phá: 
2.1. Tìm hiểu về một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc:
- Mục tiêu: 
 	+ Kể được tên và thời gian diễn ra một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.
 - Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu “thời kì Bắc thuộc” : Năm 179 TCN, Triệu Đà xâm lược và biến Âu Lạc thành một bộ phận lãnh thổ của Nam Việt. Từ đó, nhiều triều đại phong kiến phương Bắc đã thay nhau cai trị nước ta trong hơn 1000 năm, giai đoạn này gọi là thời Bắc thuộc.
- GV yêu cầu HS kể tên và thời gian diễn ra một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. Kết quả trình bày theo bảng sau:
	STT
	Tên cuộc đấu tranh
	Thời gian

	?
	?
	?









- GV nhận xét và tuyên dương.
	- HS lắng nghe.





- HS đọc thông tin và trả lời theo nhóm đôi hoặc nhóm 4.
Kết quả kì vọng :
	STT
	Tên cuộc đấu tranh
	Thời gian

	1
	Hai Bà Trưng
	Năm 40

	2
	Bà Triệu
	Năm 248

	3
	Lý Bí
	Năm 542

	4
	Mai Thúc Loan
	Năm 731 - 722

	5
	Khúc Thừa Dụ
	Năm 905

	6
	Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền
	Năm 938


- HS đại diện nhóm trình bày.


	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
 + Củng cố tiết học, tạo giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	-GV tổ chức trò chơi”Nhà sử học thông thái”
-GV nêu câu hỏi trắc nghiệm, học sinh giơ đáp án trả lời trong vòng 10s
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
- Về tìm hiểu tiếp các cuộc khởi nghĩa khác (sưu tầm tranh, chuyện kể,...)
	- HS tham gia trò chơi


- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------





TUẦN 10:            
Chủ đề 3: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT
Bài 8: ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP THỜI KÌ BẮC THUỘC (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được tên và vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc (ví dụ: 179 TCN, 40, 248, 542, 938,...).
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền,....
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kì Bắc thuộc.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kì Bắc thuộc.
3. Phẩm chất.
–	Yêu nước: biết ơn những cống hiến của thế hệ đi trước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng để khởi động bài học. https://www.youtube.com/watch?v=FC5Rf5daGz0
- HS xem xong sẽ trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.


- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
Tìm hiểu truyện kể về những nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc
- Mục tiêu: 
 + Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền,...
 - Cách tiến hành:

	- GV chia nhóm học sinh tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
- Kết quả điền vào bảng theo mẫu sau :
	Cuộc khởi nghĩa
	?

	Thời gian
	?

	Nguyên nhân
	?

	Diễn biến
	?

	Kết quả
	?
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- GV chia học sinh thành 6 nhóm lần lượt tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, Lý Bí, Ngô Quyền. 
- Kết quả điền vào bảng theo mẫu sau :
	Cuộc khởi nghĩa
	?

	Thời gian
	?

	Chống giặc
	?

	Địa điểm
	?

	Kết quả
	?
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- GV nhận xét tuyên dương.

















	- HS đọc thông tin, thảo luận nhóm và điền kết quả vào bảng.
Dự kiến kết quả đạt được :
	Cuộc khởi nghĩa
	Hai Bà Trưng

	Thời gian
	Năm 40

	Nguyên nhân
	- Bất bình với chính sách cai trị hà khắc.
- Căm thù việc Thái thú Tô Định đã giết Thi Sách là chồng của Trưng Trắc.

	Diễn biến
	- Mùa xuân năm 40, phất cờ khởi nghĩa.
- Chiếm được 65 thành trì.

	Kết quả
	- Trưng Trắc lên làm vua, xây dựng chính quyền độc lập tự chủ.




- HS đọc thông tin, thảo luận nhóm và điền kết quả vào bảng. Cứ 2 nhóm tìm hiểu một cuộc khởi nghĩa.
Dự kiến kết quả đạt được :
	Cuộc khởi nghĩa
	Bà Triệu

	Thời gian
	Năm 248

	Chống giặc
	- Nhà Ngô.

	Địa điểm
	- Vùng Cửu Chân (Thanh Hoá).

	Kết quả
	- Khởi nghĩa thất bại nhưng đã hun đúc tinh thần đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta.



	Cuộc khởi nghĩa
	Lí Bí

	Thời gian
	Mùa xuân năm 542

	Chống giặc
	- Nhà Lương.

	Địa điểm
	- Vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

	Kết quả
	- Khởi nghĩa giành thắng lợi, Lí Bí lên ngôi vua, đặt tên nước là Vạn Xuân.



	Cuộc khởi nghĩa
	Ngô Quyền

	Thời gian
	Năm 938

	Chống giặc
	- Nhà Nam Hán.

	Địa điểm
	- Sông Bạch Đằng.

	Kết quả
	- Trận thắng “vang dội đến ngàn thu” đã mở ra thời kì độc lập của dân tộc.


- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác góp ý.
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
 + Củng cố tiết học, tạo giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Nhà kể chuyện tài hoa”. Yêu cầu HS kể lại 1 câu chuyện về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng,Bà Triệu, Lý Bí, Ngô Quyền.
- - Nhận xét tiết học.
- Ôn lại các cuộc khởi nghĩa đã học.
- Về tìm hiểu tiếp các cuộc khởi nghĩa khác (sưu tầm tranh, chuyện kể,...)
	-HS tham gia


-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


TUẦN 12:            
Chủ đề 3: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT
Bài 8: ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP THỜI KÌ BẮC THUỘC (Tiết 3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: kể được tên và vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc (ví dụ: 179 TCN, 40, 248, 542, 938,...).
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền,....
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kì Bắc thuộc.
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kì Bắc thuộc.
3. Phẩm chất.
–	Yêu nước: biết ơn những cống hiến của thế hệ đi trước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Chung sức rinh quà” để khởi động bài học. 
- Có các câu hỏi tương ứng, HS chia đội nam nữ để trả lời, nhận quà 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS chơi trò chơi

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: 
- Mục tiêu: 
 	+ Vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.
 - Cách tiến hành:

	- GV cho HS nhắc lại tên một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.
- GV yêu cầu HS vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc.
- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS nhớ lại bài đã học và trả lời.

- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện theo nhóm đôi hoặc nhóm 4.

- HS đại diện nhóm trình bày.


	Dự kiến sản phẩm của học sinh:
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	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
 	+ Sưu tầm, tìm hiểu thông tin về các nhân vật lịch sử tiêu biểu khác trong thời kì Bắc thuộc (như Phùng Hưng, Mai Thúc Loan, Dương Đình Nghệ,…).
- Cách tiến hành:

	Trò chơi: Trong vai một hướng dẫn viên bảo tàng, hãy giới thiệu một nhân vật lịch sử tiêu biểu khác trong thời kì Bắc thuộc mà em biết.
- Chia nhóm 4 học sinh, cho các em thực hiện trình bày giới thiệu bằng tranh ảnh hoặc chuyện kể về một nhân vật mà em thích.
- GV cung cấp thêm 1 số thông tin:
	+ Khởi nghĩa Mai Thúc Loan: Dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Đường, năm 713, nhân dân Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh) vùng lên khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Mai Thúc Loan. Từ Hoan Châu, khởi nghĩa lan rộng ra khắp các châu, huyện. Nhân dân khắp nơi hưởng ứng, kể cả Chăm-pa, Chân Lạp,... Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn, Nghệ An) để xây thành Vạn An. Ông xưng đế, nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế (Vua Đen họ Mai). Từ thành Vạn An, nghĩa quân tiến ra Bắc, đánh chiếm thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay). Năm 722, nhà Đường phái 10 vạn quân sang đàn áp, khởi nghĩa bị dập tắt.
	+ Khởi nghĩa Phùng Hưng: Khoảng cuối thế kỉ VIII, ở làng Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Phùng Hưng đã hợp quân khởi nghĩa và nhanh chóng làm chủ vùng Đường Lâm. Được nhân dân các vùng xung quanh hưởng ứng, Phùng Hưng chiếm được thành Tống Bình, tổ chức việc cai trị. Khi Phùng Hưng qua đời, con trai ông là Phùng An lên nối nghiệp cha. Sau đó, nhà Đường đem quân sang đàn áp, dập tắt cuộc khởi nghĩa. Nhân dân tưởng nhớ Phùng Hưng, lập đền thờ và truy tôn là Bố Cái Đại Vương.
	+ Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán: Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta. Dương Đình Nghệ, một vị tướng cũ của Khúc Hạo, lãnh đạo nhân dân tiếp tục chống quân Nam Hán. Từ làng Giàng (Thanh Hoá), Dương Đình Nghệ xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh. Năm 931, ông đem quân ra tấn công thành Đại La. Quân Nam Hán lo sợ, vội cho người về nước xin viện binh. Viện binh chưa đến nơi thì đội quân của Dương Đình Nghệ đã chiếm được thành Đại La và chủ động đón đánh quân tiếp viện. Quân Nam Hán đại bại, chủ tướng Trình Bảo bị chém đầu. Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, khôi phục nền tự chủ.


- GV nhận xét và góp ý, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	



- Học sinh lấy tranh ảnh, tài liệu chuẩn bị trước ở nhà rồi thực hiện trong nhóm.













































- Mỗi nhóm cử 1 bạn trình bày trước lớp. 
- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------





BÀI 9: TRIỀU LÝ VÀ VIỆC ĐỊNH ĐÔ Ở THĂNG LONG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Nêu được một số nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Lý.
+ Trình bày được một số câu chuyện về các nhân vật lịch sử tiêu biểu Triều Lý.
+ Nhận xét được về nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử như văn bản, hiện vật, tranh ảnh liên quan về Triều Lý.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật Triều Lý.
+ Hoàn thành được thẻ nhớ về một nhân vật lịch sử Triều Lý theo gợi ý.
2. Năng lực chung.
–	Giao tiếp và hợp tác: diễn đạt được ý kiến của mình và có tham khảo, trao đổi với các bạn khi kể lại những câu chuyện liên quan đến các nhân vật Triều Lý.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: sưu tầm và nêu được ý kiến cá nhân về công lao của các nhân vật tiêu biểu Triều Lý, nhận xét được nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô.
3. Phẩm chất.
Yêu nước: trân trọng và biết ơn công sức của tổ tiên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới Triều Lý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều mà các em biết về những công trình kiến trúc được nêu. 
- GV gợi ý cho HS trả lời câu hỏi hoạt động và chia sẻ hiểu biết cá nhân về một trong những công trình ấy.
-GV dẫn dắt vào bài mới
	HS chia sẻ những điều mà các em biết về một công trình kiến trúc dưới Triều Lý (trong số các công trình được nêu).

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về sự thành lập của Triều Lý
- Mục tiêu: 
 –	Trình bày được sự thành lập của Triều Lý.
–	Nhận xét được nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô.
 - Cách tiến hành:

	– GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, đặc biệt lưu ý sự kiện diễn ra vào năm 1009, 1010 để xác định quá trình thành lập Triều Lý.
–GV yêu cầu HS đọc tư liệu Chiếu dời đô và nêu nhận xét về nội dung, ý nghĩa của tư liệu này. GV có thể cụ thể hoá 2 nhiệm vụ trên bằng các câu hỏi và gợi ý cụ thể như sau:
–Triều Lý được thành lập vào năm nào? Ai là người sáng lập ra Triều Lý? Lý Công Uẩn được ai ủng hộ và suy tôn lên ngôi vua? Năm 1010, Lý Thái Tổ đã có quyết định quan trọng gì? Quyết định ấy cho thấy tầm nhìn như thế nào của nhà vua?
– GV gợi ý cho HS chú ý các cụm từ xuất hiện trong Chiếu dời đô như: “tính kế muôn đời cho con cháu”, “trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân”, “vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh”, “Đại La ở vào nơi trung tâm trời đất”, “dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt”, “chỗ hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước”,…
- GV nhận xét và tuyên dương.
	- HS đọc thông tin và trả lời theo nhóm đôi hoặc nhóm 4.


-HS đọc



- Sự thành lập của Triều Lý: năm 1009, Lý Công Uẩn được các quan lại ủng hộ, suy tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Triều Lý được thành lập


 - Nội dung của “Chiếu dời đô”: thông báo rộng rãi quyết định về việc dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La cho nhân dân biết
 - Ý nghĩa của “Chiếu dời đô”: thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước


	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo sự lưu luyến cho học sinh
 - Cách tiến hành:

	-Gv yêu cầu HS nêu lại nội dung bài học
-Gv nhận xét, tuyên dương
	-Hs nêu
-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------

BÀI 9: TRIỀU LÝ VÀ VIỆC ĐỊNH ĐÔ Ở THĂNG LONG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Nêu được một số nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Lý.
+ Trình bày được một số câu chuyện về các nhân vật lịch sử tiêu biểu Triều Lý.
+ Nhận xét được về nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử như văn bản, hiện vật, tranh ảnh liên quan về Triều Lý.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật Triều Lý.
+ Hoàn thành được thẻ nhớ về một nhân vật lịch sử Triều Lý theo gợi ý.
2. Năng lực chung.
–	Giao tiếp và hợp tác: diễn đạt được ý kiến của mình và có tham khảo, trao đổi với các bạn khi kể lại những câu chuyện liên quan đến các nhân vật Triều Lý.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: sưu tầm và nêu được ý kiến cá nhân về công lao của các nhân vật tiêu biểu Triều Lý, nhận xét được nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô.
3. Phẩm chất.
Yêu nước: trân trọng và biết ơn công sức của tổ tiên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới Triều Lý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video chiếu dời đô
https://www.youtube.com/watch?v=QIEqzGUUJWg
-GV dẫn dắt vào bài mới
	HS xem

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.2. . Tìm hiểu một số nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Lý 
- Mục tiêu: 
Trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Lý.
 - Cách tiến hành:

	-GV yêu cầu 4 HS xung phong tạo thành nhóm chuyên gia, đọc thông tin và quan sát các hình 2, 3, 4, 5 trong SGK. Sau đó, chuẩn bị các nội dung để trình bày một số nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Lý, tiêu biểu là ba lĩnh vực: xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.
Sau khi chuẩn bị xong, thành viên các nhóm chuyên gia sẽ ngồi quay mặt về các bạn trong lớp, HS trong lớp sẽ đặt câu hỏi cho nhóm chuyên gia trả lời.
- GV nhận xét và tuyên dương.
	- HS đọc thông tin và trả lời theo nhóm nhóm 4.


-HS báo cáo kết quả thảo luận
+ Xây dựng chính quyền: ban hành bộ Luật Hình thư (1042), đổi tên nước thành Đại Việt (1054), xây dựng Văn Miếu (1070), tổ chức khoa thi đầu tiên (1075), lập Quốc Tử Giám (1076),…
+ Phát triển kinh tế: thực hiện nhiều biện pháp nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp (tổ chức lễ cày ruộng, cấm giết trâu bò,…), đẩy mạnh phát triển thủ công nghiệp và các hoạt động buôn bán.
+ Bảo vệ đất nước: năm 1075, quân Tống âm mưu xâm lược Đại Việt. Quân dân Triều Lý dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt đã tổ chức cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ thành công nền độc lập của đất nước.

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
 - Cách tiến hành:

	-Gv yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy thể hiện một số nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Lý.
Gợi ý: HS có thể xây dựng kiểu sơ đồ tư duy theo các hình thức khác nhau nhưng phải đảm bảo các nét chính bám theo đơn vị kiến thức xuất hiện trong bài. Dưới đây là một ví dụ minh hoạ cụ thể:
[image: ]
	-Hs vẽ sơ đồ tư duy

















-HS chia sẻ trước lớp theo kĩ thuật phòng tranh

	4. Vận dụng
- Mục tiêu: 
Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
 - Cách tiến hành:

	-GV yêu cầu HS hoàn thành thẻ nhớ về một nhân vật lịch sử Triều Lý theo gợi ý: tên nhân vật, đóng góp chính,…
Gợi ý: Ngoài những nhân vật được nhắc đến trong bài học như Lý Công Uẩn, Lý Thái Tông, Nguyên phi Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt, HS có thể tìm hiểu thêm các nhân vật lịch sử khác như sư Vạn Hạnh, Tô Hiến Thành, Từ Đạo Hạnh, Lê Phụng Hiểu, Lý Chiêu Hoàng,…
	-HS trình bày
	Tên nhân vật
	Đóng góp chính (công lao)

	Vua Lý Thái Tổ
	Sáng lập Triều Lý, dời đô về Đại La (Thăng Long).

	Vua Lý Thái Tông
	Khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

	Nguyên phi Ỷ Lan
	Giúp vua trị nước, dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, khuyên vua ra lệnh cấm giết trâu, bò bừa bãi.

	Thái uý Lý Thường Kiệt
	Đánh bại cuộc xâm lược của quân Tống, bảo vệ nền độc lập của đất nước.




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------







BÀI 10: TRIỀU TRẦN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG – NGUYÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Trần.
+ Kể được một số câu chuyện về một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: kể lại được chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 1288 có sử dụng lược đồ.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật tiêu biểu Triều Trần.
2. Năng lực chung.
Giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ phù hợp để diễn đạt được ý kiến của mình, có tham khảo, trao đổi với các bạn khi kể lại những câu chuyện liên quan đến các nhân vật thời Trần.
3. Phẩm chất.
Lòng yêu nước: có thái độ trân trọng những thành quả lao động của ông cha. Sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video
- Gv yêu cầu HS kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu dưới Triều Trần mà em biết. Lưu ý: Kể được tên nhân vật có thể đi kèm với nêu một số nét chính về nhân vật đó (chiến công hoặc thành tựu quan trọng, quê quán, mẩu chuyện nhỏ, đền thờ, lễ hội liên quan,…)
-GV dẫn dắt vào bài mới
	HS kể: một số nhân vật lịch sử tiêu biểu dưới Triều Trần như: Trần Thủ Độ, Trần Cảnh, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng,…

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu một số nét chính về công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Trần
- Mục tiêu: 
–	Trình bày được một số nét chính về công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Trần.
–Kể lại được câu chuyện về một nhân vật Triều Trần mà em có ấn tượng.
 - Cách tiến hành:

	-GV yêu cầu HS làm việc nhóm:
–Trình bày được một số nét chính về công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Trần thông qua các câu hỏi gợi ý như sau: Triều Trần được thành lập vào thời gian nào? Sau khi thành lập, các vua Trần đã bắt tay xây dựng chính quyền như thế nào? Nét độc đáo của chính quyền Triều Trần là gì? Nét nổi bật trong chính sách phát triển kinh tế là gì? Văn hoá, giáo dục Triều Trần đạt được những thành tựu nào?
–Kể lại được câu chuyện về một nhân vật Triều Trần mà em có ấn tượng. Đối với hoạt động này, GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (đôi hoặc ba), cho các em chọn một câu chuyện để đọc trong thời gian khoảng 3 phút, sau đó một HS trong nhóm kể tóm tắt lại câu chuyện đó. Các thành viên trong nhóm có trách nhiệm bổ sung và hoàn thiện câu chuyện kể. HS có thể bổ sung thêm một số chi tiết để câu chuyện thêm hấp dẫn nhưng không làm thay đổi nội dung chính của câu chuyện.
GV có thể chi tiết hoá câu chuyện bằng cách đặt câu hỏi gợi ý như sau:
–Câu chuyện Phật hoàng Trần Nhân Tông: Trần Nhân Tông là vị vua thứ mấy của Triều Trần? Ông có công lao gì trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai và lần thứ ba? Sau khi nhường ngôi, ông vẫn hỗ trợ vua Trần Anh Tông điều gì? Sau khi xuất gia, Trần Nhân Tông trở thành vị tổ của dòng Phật giáo nào ở nước ta?
–Câu chuyện Thầy giáo lỗi lạc Chu Văn An: Quê quán của Chu Văn An ở đâu? Tính tình của ông như thế nào? Vì sao ông được vua Trần Minh Tông mời về làm Tư nghiệp ở Quốc Tử Giám và dạy học cho thái tử? Dưới thời Trần Dụ Tông, triều chính đất nước như thế nào? Vì sao ông viết Thất trảm sớ? Sau khi từ quan, ông đã chọn sống như thế nào? Kể tên những học trò xuất sắc của ông.
GV có thể lưu ý thêm, nếu còn thời gian, HS có thể kể thêm một số câu chuyện đặc sắc khác như: Khí tiết của Trần Bình Trọng, Con voi của Hưng Đạo Vương, Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Trần Nhân Tông dạy con, Trạng nguyên Nguyễn Hiền,…
-GV nhận xét, tuyên dương
	- HS làm việc nhóm 4
+ Một số nét chính về công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Trần: Triều Trần thành lập vào năm 1226. Sau khi thành lập, các vua Trần đã bắt tay vào công cuộc xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền. Nét độc đáo của chính quyền Triều Trần là sau khi trị vì trong một khoảng thời gian, các vua Trần nhường ngôi cho con, trở thành Thái thượng hoàng, cùng vua con chăm lo việc nước. Nét nổi bật trong chính sách phát triển kinh tế là cho đắp đê, khuyến khích sản xuất. Văn hoá, giáo dục Triều Trần đạt được những thành tựu như thi cử đặt lệ lấy đỗ Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa), tuyển được nhiều người tài ra giúp vua cai trị nước.
+ HS kể lại câu chuyện về một nhân vật Triều Trần mà em có ấn tượng:
*	Phật hoàng Trần Nhân Tông
Trần Nhân Tông (1258 – 1308) là vị vua thứ ba Triều Trần. Ông đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai và lần thứ ba. Sau khi nhường ngôi, ông trở thành Thái thượng hoàng và hỗ trợ vua Trần Anh Tông chăm lo việc nước. Sau khi xuất gia, Trần Nhân Tông trở thành vị tổ của dòng Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.
*	Thầy giáo lỗi lạc Chu Văn An
Thầy giáo Chu Văn An là người huyện Thanh Đàm (Thanh Trì, Hà Nội). Thầy là một người cương nghị, giữ mình trong sạch, không cầu lợi lộc. Vua Trần Minh Tông mời ông về làm Tư nghiệp ở Quốc Tử Giám và dạy học cho thái tử vì ông là người có học vấn tinh thông, nổi tiếng cả nước, học trò theo học rất đông. Dưới thời Trần Dụ Tông, triều chính đất nước rối ren, vua không quan tâm việc nước, chỉ ham vui chơi, các quan lạm quyền. Ông viết Thất trảm sớ dâng lên vua để xin chém 7 tên nịnh thần nhưng vua không chấp nhận. Sau khi từ quan, ông về quê dạy học. Chu Văn An có hai học trò nổi tiếng làm quan lớn trong Triều Trần là Lê Quát và Phạm Sư Mạnh.

	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo sự lưu luyến cho học sinh
 - Cách tiến hành:

	-Gv yêu cầu HS nêu lại nội dung bài học
-Gv nhận xét, tuyên dương
	-Hs nêu
-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------

BÀI 10: TRIỀU TRẦN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG – NGUYÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Trần.
+ Kể được một số câu chuyện về một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: kể lại được chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 1288 có sử dụng lược đồ.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật tiêu biểu Triều Trần.
2. Năng lực chung.
Giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ phù hợp để diễn đạt được ý kiến của mình, có tham khảo, trao đổi với các bạn khi kể lại những câu chuyện liên quan đến các nhân vật thời Trần.
3. Phẩm chất.
Lòng yêu nước: có thái độ trân trọng những thành quả lao động của ông cha. Sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video về cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên
-GV dẫn dắt vào bài mới
	HS xem

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu những chiến thắng và nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên
- Mục tiêu: 
–Kể tên được những chiến thắng và nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên.
–Kể lại được chiến thắng của quân dân nhà Trần trên sông Bạch Đằng.
–Nêu được kế sách mà Trần Quốc Tuấn sử dụng để đánh bại quân Nguyên.
 - Cách tiến hành:

	GV yêu cầu tất cả HS đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5 trong SGK trước khi thực hiện các nhiệm vụ. Sau đó, GV chia lớp thành 5 nhóm, các thành viên trong mỗi nhóm sẽ đồng thời thực hiện 3 nhiệm vụ:
+ Kể tên những chiến thắng và nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.








+ Kể lại được chiến thắng của quân dân nhà Trần trên sông Bạch Đằng.

















+ Nêu được kế sách của Trần Quốc Tuấn sử dụng để đánh bại quân Nguyên.
Sau khi thảo luận xong, các nhóm sẽ đổi thành viên hình thành các nhóm mới, sao cho mỗi nhóm mới đều có thành viên của tất cả các nhóm, để chia sẻ về những nội dung đã tìm hiểu.
Lưu ý: GV nhắc nhở HS xác định rõ nhiệm vụ bằng gợi ý chi tiết sau:
+ Nhiệm vụ 1: Kể tên những chiến thắng tiêu biểu trong nhiệm vụ này được hiểu là quân dân Triều Trần chiến thắng quân Mông – Nguyên trong bao nhiêu lần và vào thời gian nào. Về phần nhân vật lịch sử tiêu biểu cũng như vậy, tức là những nhân vật quan trọng có công trong ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.
+ Nhiệm vụ 2: GV lưu ý HS quan sát và sử dụng hình 4 để hoàn thành nhiệm vụ. Kể lại được chiến thắng của quân dân nhà Trần trên sông Bạch Đằng, tức là trình bày tóm tắt lại trận đánh quyết định giữa quân dân Triều Trần và quân Nguyên trên khúc sông Bạch Đằng vào năm 1288.
+ Nhiệm vụ 3: Nêu được kế sách của Trần Quốc Tuấn sử dụng để đánh bại quân Nguyên. GV gợi ý HS chú ý quá trình chuẩn bị, chiến thuật dẫn dụ quân Nguyên vào trận địa, bao vây – phản công, phối hợp các lực lượng thuỷ binh – bộ binh,…
	- HS đọc thông tin và trả lời theo nhóm nhóm 5.



+ Quân dân nhà Trần đã ba lần đánh tan quân xâm lược Mông – Nguyên trong các năm 1258, 1285 và 1287 – 1288. Những nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này gồm có vua Trần Nhân Tông, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, võ tướng Phạm Ngũ Lão, Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản, Yết Kiêu, Dã Tượng,…
+ Đầu năm 1288, vì thuyền lương bị quân Đại Việt đánh chìm nên quân Nguyên lâm vào tình thế khó khăn, buộc phải rút quân về nước. Đoán biết hướng đi của quân Nguyên, Trần Quốc Tuấn đã lợi dụng thuỷ triều từ sông Bạch Đằng bố trí trận địa cọc để mai phục tiêu diệt giặc. Khi đoàn thuyền của Ô Mã Nhi đang rút về hướng cửa sông thì quân Trần ra khiêu chiến rồi giả thua để dẫn dụ giặc vào đúng trận địa đã bày bố từ trước. Ngay khi thuỷ triều rút xuống, thuyền của giặc không di chuyển được vì bị cọc gỗ đâm thủng nên vỡ đắm rất nhiều. Quân Trần từ các nơi đổ ra bao vây tiêu diệt toàn bộ thuỷ binh của giặc.
+ Kế sách đánh giặc của Trần Quốc Tuấn: lợi dụng thuỷ triều để bố trí trận địa cọc mai phục tiêu diệt giặc; khiêu chiến – giả vờ thua – rút chạy – từng bước dẫn dụ giặc rơi vào bãi cọc; canh đúng thời gian thuỷ triều rút – giặc rối loạn vì thuyền bị vướng cọc, vỡ đắm – quân ta bất ngờ từ các hướng phản công – bao vây tiêu diệt giặc.

	3. Vận dụng
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo sự lưu luyến cho học sinh
 - Cách tiến hành:

	-Gv yêu cầu HS nêu lại nội dung bài học
-Gv nhận xét, tuyên dương
	-HS trình bày


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------

BÀI 10: TRIỀU TRẦN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG – NGUYÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Trần.
+ Kể được một số câu chuyện về một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: kể lại được chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 1288 có sử dụng lược đồ.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật tiêu biểu Triều Trần.
2. Năng lực chung.
Giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ phù hợp để diễn đạt được ý kiến của mình, có tham khảo, trao đổi với các bạn khi kể lại những câu chuyện liên quan đến các nhân vật thời Trần.
3. Phẩm chất.
Lòng yêu nước: có thái độ trân trọng những thành quả lao động của ông cha. Sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “Ai hiểu biết”
Kể tên những chiến thắng và nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.
-GV dẫn dắt vào bài mới
	HS chơi trò chơi

	2. Luyện tập
- Mục tiêu: 
Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
 - Cách tiến hành:

	-GV yêu cầu HS hoàn thành bảng thông tin về một số thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới Triều Trần.
[image: ]











-GV yêu cầu HS sử dụng lại kết quả của câu hỏi 1 để trả lời cho yêu cầu này. Trong các hoạt động xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế – văn hoá, chống ngoại xâm, HS rút bài học cho bản thân từ nhân vật lịch sử ấy: học về lòng yêu nước thông qua các hoạt động xây dựng đất nước (xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế – văn hoá) và giữ nước (chống ngoại xâm).
	- HS làm việc cá nhân
	Nét chính
	Thành tựu

	Kinh tế
	Nhà Trần có nhiều chính sách phát triển kinh tế như đặt ra các chức quan chăm lo và khuyến khích sản xuất, đắp đê, khai hoang…

	Văn hoá
	Giáo dục, thi cử có bước phát triển mới: đặt lệ lấy đỗ Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa), tuyển chọn người tài ra giúp nước.

	Chống ngoại xâm
	Ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thắng lợi vào các năm 1258, 1285 và 1287 – 1288.





	3. Vận dụng
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo sự lưu luyến cho học sinh
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS sưu tầm và giới thiệu về một nhân vật lịch sử dưới Triều Trần.

	-HS trình bày
	Tên nhân vật
	Đóng góp chính (công lao)

	Nguyễn Hiền
	Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử nước ta, nhờ tài ứng đối nên đã giúp Triều Trần ứng phó trong bang giao với nước lớn.

	Mạc Đĩnh Chi
	Trạng nguyên từng đi sứ sang nhà Nguyên, nhờ tài ứng đối khiến vua Nguyên phục tài, làm quan lớn trong triều nhưng sống liêm khiết.

	Yết Kiêu
	Gia nô của Trần Quốc Tuấn, tham gia kháng chiến chống Mông – Nguyên.

	Dã Tượng
	Gia nô của Trần Quốc Tuấn, tham gia kháng chiến chống Mông – Nguyên.





	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------





LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 11: KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ TRIỀU HẬU LÊ (Tiết 1)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Kể lại được một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn, lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê.
+ Kể lại được chiến thắng Chi Lăng.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử như tư liệu văn bản, hiện vật, tranh ảnh, câu chuyện liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật của khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học về khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
- Giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ phù hợp để diễn đạt được ý kiến của mình, có tham khảo, trao đổi với các bạn khi kể lại những câu chuyện liên quan đến các nhân vật khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
3. Phẩm chất: 
- Lòng yêu nước: có thái độ trân trọng những thành quả lao động của ông cha. Sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV
-Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 5.
-Lược đồ, sơ đồ và tranh ảnh.
-Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. HS
SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 5.
Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
a. Mục tiêu:Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, 
+ Em hãy cho biết Sự tích Hồ Gươm nói về vị vua nào của dân tộc Việt Nam.
- GV mời đại diện 1 – 2 cặp đôi trả lời. 
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án
- GV dẫn dắt HS vào bài học
	- HS thảo luận nhóm đôi.
+ Sự tích Hồ Gươm nói về vị vua Lê Thái Tổ của dân tộc Việt Nam.
- 2 nhóm lên trình bày.

- HS ghi tựa

	2. Hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn
a. Mục tiêu: - Trình bày tóm tắt được cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Kể lại được chiến thắng Chi Lăng của nghĩa quân Lam Sơn.
b. Cách tiến hành

	- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm (2 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ học tập).
+ Đọc thông tin, quan sát hình 1 – 3
+ Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
[image: Đọc thông tin và quan sát các hình 1, 2, 3, em hãy: Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn...]
+ Kể lại chiến thắng Chi Lăng của nghĩa quân Lam Sơn
[image: Đọc thông tin và quan sát các hình 1, 2, 3, em hãy: Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn...]
- GV mời đại diện 4 nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận
	- HS chia nhóm, nhận nhiệm vụ của nhóm.

- Tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:
 + Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo nổ ra tại vùng núi Lam Sơn (Thanh Hoá) nhằm đánh đuổi quân Minh xâm lược
 + Thắng lợi gắn với vai trò và đóng góp quan trọng của: Nguyễn Trãi, Lê Lai, Nguyễn Chích,...
 + Trải qua 10 năm chiến đấu gian khổ, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, ách thống trị tàn bạo của nhà Minh bị lật đổ, mở ra thời kì độc lập của quốc gia Đại Việt
- Chiến thắng Chi Lăng:
 + Năm 1427, quân của Liễu Thăng tiến vào nước ta
 + Quân ta mai phục và đã giả vờ thua để nhử quân giặc vào trận địa, dụ quân Minh kéo đến của ải Chi Lăng
 + Liễu Thăng tự đắc do mấy lần đều đánh thắng nên quân tiến vào ải Chi Lăng, rơi vào trận địa mai phục lớn của ta
 + Từ hai bên vách núi, quân ta bắn tên, phóng lao xuống, Liễu Thăng tử trận, quân Minh thua trận tan tác

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động nối tiếp:
a. Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
b. Cách tiến hành:

	- GV cho HS nêu lại nội dung bài học.
- GV tổng kết lại bài học
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu.
- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 11: KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ TRIỀU HẬU LÊ (Tiết 2)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Kể lại được một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn, lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê.
+ Kể lại được chiến thắng Chi Lăng.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử như tư liệu văn bản, hiện vật, tranh ảnh, câu chuyện liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật của khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học về khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
- Giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ phù hợp để diễn đạt được ý kiến của mình, có tham khảo, trao đổi với các bạn khi kể lại những câu chuyện liên quan đến các nhân vật khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
3. Phẩm chất: 
- Lòng yêu nước: có thái độ trân trọng những thành quả lao động của ông cha. Sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV
-Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 5.
-Lược đồ, sơ đồ và tranh ảnh.
-Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. HS
SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 5.
Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
a. Mục tiêu:Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm để ôn lại bài học của tiết trước

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án
- GV dẫn dắt HS vào bài học
	- HS nghe và trả lời câu hỏi
- 2 nhóm lên trình bày.


- HS ghi tựa

	2. Hình thành kiến thức
Hoạt động 2: Tìm hiểu những nét chính về lịch sử Việt Nam Triều Hậu Lê
a. Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Hậu Lê.
b. Cách tiến hành

	- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm.
Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5, em hãy trình bày những nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Hậu Lê
[image: Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5, em hãy trình bày những nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Hậu Lê]









- GV mời đại diện 4 nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận
Triều Hậu Lê là một triều đại phong kiến đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam với sự đóng góp của nhiều nhân vật tài năng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục.
	- HS chia nhóm, nhận nhiệm vụ của nhóm.

Những nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều Hậu Lê
 - Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua lập ra Triều Hậu Lê, vua nắm quyền tuyệt đối, trực tiếp chỉ huy quân đội
 + Giáo dục đạt được nhiều thành tựu đáng kể: dựng lại Quốc Tử Giám, mở thêm trường và khoa thi, xuất hiện nhiều tác phẩm nổi bật,...
+ Kinh tế: Thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.
+ Văn hóa: Xuất hiện nhiều tác phẩm nổi bật như Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi), Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sĩ Liên và các sử thần Triều Hậu Lê), Đại thành toán pháp (Lương Thế Vinh),...
+ Một số nhân vật tiêu biểu: Lê Thánh Tông, Lương Thế Vinh,…
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động nối tiếp:
a. Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
b. Cách tiến hành:

	- GV cho HS nêu lại nội dung bài học.
- GV tổng kết lại bài học
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu.
- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 11: KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ TRIỀU HẬU LÊ (Tiết 3)
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Kể lại được một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn, lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê.
+ Kể lại được chiến thắng Chi Lăng.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử như tư liệu văn bản, hiện vật, tranh ảnh, câu chuyện liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật của khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học về khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
- Giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ phù hợp để diễn đạt được ý kiến của mình, có tham khảo, trao đổi với các bạn khi kể lại những câu chuyện liên quan đến các nhân vật khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê.
3. Phẩm chất: 
- Lòng yêu nước: có thái độ trân trọng những thành quả lao động của ông cha. Sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV
-Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử Địa lí 5.
-Lược đồ, sơ đồ và tranh ảnh.
-Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. HS
SHS, Vở bài tập Vở bài tập Lịch sử Địa lí 5.
Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
a. Mục tiêu:Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành

	- GV cho HS hát: Một vòng Việt Nam
- GV dẫn dắt HS vào bài học
	- HS hát và vận động.
- HS ghi tựa

	2. Luyện tập
a. Mục tiêu: HS nêu một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn. Làm thẻ ghi nhớ về một nhân vật lịch sử dưới Triều Hậu Lê
b. Cách tiến hành

	- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm 

Câu 1: Nêu một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn.












Câu 2: Làm thẻ ghi nhớ về một nhân vật lịch sử dưới Triều Hậu Lê theo gợi ý: tên nhân vật, đóng góp chính












- GV mời đại diện 4 nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận
	- HS chia nhóm, nhận nhiệm vụ của nhóm.
- Một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn:
 - Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo nổ ra tại vùng núi Lam Sơn (Thanh Hoá) nhằm đánh đuổi quân Minh xâm lược từ năm 1418 - 1427
 - Thắng lợi gắn với vai trò và đóng góp quan trọng của: Nguyễn Trãi, Lê Lai, Nguyễn Chích,...
 - Trải qua 10 năm chiến đấu gian khổ, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, ách thống trị tàn bạo của nhà Minh bị lật đổ, mở ra thời kì độc lập của quốc gia Đại Việt
- HS chuẩn bị ở nhà sau đó trình bày trong nhóm
VD:  - Tên nhân vật: Lê Lai đã quên mình cứu vua
 - Đóng góp chính: đã quên mình cứu chúa trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 + Lê Lai đã tự nguyện cải trang làm Lê Lợi dẫn 500 quân ra phá vòng vây, đánh lừa quân địch khi nghĩa quân Lam Sơn gặp nhiều khó khăn, quân Minh bao vây bốn mặt
 + Sau đó, Lê lợi cùng nghĩa quân rút khỏi vòng vây, từng bước khôi phục lực lượng, tiếp tục khởi nghĩa
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác theo dõi và nhận xét.
- HS lắng nghe.

	3: Vận dụng
a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
b. Cách tiến hành

	- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi

















- GV mời đại diện một số cặp đôi trình bày kết quả thảo luận. 
- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS tiến hành thảo luận theo nhóm đôivề nhân vật đã sưu tầm trước đó.
VD: - Giới thiệu về nhân vật lịch sử: Nguyễn Trãi
 + Năm 1407, khi giặc Minh cướp nước ta, cha của Nguyễn Trãi đã bị đưa sang Trung Quốc. Sau khi thoát khỏi sự giam lỏng của giặc, Nguyễn Trãi từ Đông Quan tìm vào Lam Sơn, theo Lê lợi tham gia khởi nghĩa
 + Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi là một nhà chính trị, quân sự tài ba
 + Nguyễn Trãi là cố vấn, phò tá đắc lực, cùng Lê Lợi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đóng góp của ông chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động nối tiếp:
a. Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
b. Cách tiến hành:

	- GV cho HS nêu lại nội dung bài học.
- GV tổng kết lại bài học
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu.
- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 12 : TRIỀU NGUYỄN 
(Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Nêu được một số nét chính về lịch sử Việt Nam thời Nguyễn.
+ Trình bày được một số câu chuyện về các nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Nguyễn.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử như tư liệu văn bản, hiện vật, tranh ảnh liên quan về Triều Nguyễn.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật thời Nguyễn.
+ Vận dụng được kiến thức lịch sử để nhận xét về công lao của các nhân vật tiêu biểu: vua Gia Long, Nguyễn Trường Tộ, vua Hàm Nghi,…
2. Năng lực chung: 
-Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: đưa ra một số đề xuất nhỏ về giữ gìn và phát triển di sản thời Nguyễn.
3. Phẩm chất: 
- Quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc Việt Nam: trân trọng và biết ơn công sức của tổ tiên đối với quê hương, đất nước.
- Trách nhiệm: sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
SGV, bảng phụ, giáo án điện tử, tranh ảnh minh họa
2.Đối với học sinh
SGK, bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho tiết học.
b. Cách tiến hành

	+  GV cho HS trả lời 
+ Cố đô Huế đã từng là kinh đô của triều đại nào? Hãy nêu những hiểu biết của em về triều đại này


- GV ghi tên bài học mới
	- HS trả lời cá nhân.
+ Cố đô Huế đã từng là kinh đô của triều đại nhà Nguyễn
+ Triều đại nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, gắn loại hình nghệ thuật Nhã nhạc cung đình Huế
- HS nhắc lại tên bài học, ghi tựa bài.

	2.  Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự thành lập Triều Nguyễn
Nhiệm vụ 1
a. Mục tiêu: Trình bày được sự thành lập Triều Nguyễn.
b. Cách tiến hành

	- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi.
Đọc thông tin và quan sát các hình 1, 2, 3, em hãy:
[image: Đọc thông tin và quan sát các hình 1, 2, 3, em hãy: Trình bày sự thành lập Triều Nguyễn...]
-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Trí nhớ siêu đẳng.
+ Triều Nguyễn được thành lập vào thời gian nào? 
+ Ai là người sáng lập Triều Nguyễn? 
+Triều Nguyễn đóng đô ở đâu? 
+ Niên hiệu đầu tiên của vua Triều Nguyễn là gì? 
+ Triều Nguyễn quản lí một quốc gia thống nhất như thế nào?

- GV gọi HS trả lời
- GV nhận xét – tuyên dương
	- HS đọc yêu cầu
- HS hoạt động nhóm đôi.


- HS quan sát và đọc thông tin.







+ Triều Nguyễn được thành lập vào năm 1802
+ Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua, 
+ Định đô ở Phú Xuân (Huế)
+ Lấy niên hiệu là Gia Long, lập ra Triều Nguyễn, 
+ Triều Nguyễn quản lí 1 quốc gia thống nhất từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe

	Nhiệm vụ 2
a. Mục tiêu: Nêu được một số nét chính về công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Nguyễn.
b. Cách tiến hành

	- GV cho HS đọc yêu cầu đọc thông tin.
- Cho HS hoạt động nhóm.
+ Triều Nguyễn từng bước hoàn thiện bộ máy nhà nước như thế nào? 





+ Bộ luật nào được Triều Nguyễn ban hành?


+ Đối với nông nghiệp, Triều Nguyễn thực hiện chính sách gì? 


+ Các giá trị truyền thống, văn hoá, giáo dục đạt được những thành tựu nào? 

+ Đối với các vùng biển, đảo của đất nước, Triều Nguyễn thực hiện chính sách gì?

+  Cuối thế kỉ XIX, Triều Nguyễn rơi vào tình thế gì? Với tình thế đó, các quan lại và sĩ phu yêu nước đã làm gì?


- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét – tuyên dương
	- HS đọc thông tin.
- HS hoạt động nhóm 4.
+ Một số nét chính về công cuộc xây dựng đất nước dưới Triều Nguyễn: Ngay sau khi thành lập, Triều Nguyễn từng bước hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương và ra sức thực hiện nhiều chính sách phát triển đất nước, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.
+ Ban hành Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long).
+ Chủ trương đẩy mạnh chính sách khai hoang, mở rộng diện tích canh tác, thành lập nhiều làng xóm.
+ Phát huy các giá trị truyền thống, văn hoá và giáo dục đạt được nhiều thành tựu.
+ Tiếp tục thực thi chủ quyền đối với các vùng biển, đảo của đất nước.
+ Cuối thế kỉ XIX, Triều Nguyễn rơi vào khủng hoảng, suy yếu, nhiều quan lại, sĩ phu yêu nước đã gửi đề nghị cải cách nhằm canh tân đất nước.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động nối tiếp:
a. Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
b. Cách tiến hành:

	- GV cho HS nêu lại nội dung bài học.
- GV tổng kết lại bài học
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu.
- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 12 : TRIỀU NGUYỄN 
(Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù:
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử như tư liệu văn bản, hiện vật, tranh ảnh liên quan về Triều Nguyễn.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật thời Nguyễn.
+ Vận dụng được kiến thức lịch sử để nhận xét về công lao của các nhân vật tiêu biểu: vua Gia Long, Nguyễn Trường Tộ, vua Hàm Nghi,…
2. Năng lực chung: 
-Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: đưa ra một số đề xuất nhỏ về giữ gìn và phát triển di sản thời Nguyễn.
3. Phẩm chất: 
- Quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc Việt Nam: trân trọng và biết ơn công sức của tổ tiên đối với quê hương, đất nước.
- Trách nhiệm: sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
SGV, bảng phụ, giáo án điện tử, tranh ảnh minh họa
2.Đối với học sinh
SGK, bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho tiết học.
b. Cách tiến hành

	-  GV cho HS trả lời 1 số câu hỏi trắc nghiệm về tiết 1
- GV ghi tên bài học mới
	- HS trả lời 

- HS nhắc lại tên bài học, ghi tựa bài.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 2: Tìm hiểu những nét chính về phong trào Cần vương chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX
a. Mục tiêu: Trình bày được sự thành lập Triều Nguyễn.
b. Cách tiến hành

	- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS hoạt động nhóm .
Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5, em hãy tóm tắt những nét chính về phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX
[image: Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5, em hãy tóm tắt những nét chính về phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX]
+ Vẽ sơ đồ tư duy để hoàn thành nhiệm vụ tóm tắt được những nét chính về phong trào Cần vương (1885 – 1896).

















- GV gọi HS trả lời
- GV nhận xét – tuyên dương
	- HS đọc yêu cầu
- HS hoạt động nhóm 4.


- HS quan sát và đọc thông tin
Những nét chính về phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX:
 - Khi Triều đình Nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, nhân dân và một bộ phận quan lại không chịu khuất phục
 + Cuộc phản công của Tôn Thất Thuyết tại kinh thành Huế đã thất bại
 + Vua Hàm Nghi đã phát “dụ Cần vương” cùng Tôn Thất Thuyết lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp
	



Những nét chính về phong trào Cần vương chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX
	Nhánh (1): Mục đích của phong trào Cần vương là gì?

	
	Nhánh (2): Ai là người lãnh đạo phong trào Cần vương?

	
	Nhánh (3): Những anh hùng chống Pháp tiêu biểu của phong trào Cần vương là ai?

	
	Nhánh (4): Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần vương?

	
	Nhánh (5): Phong trào kéo dài trong bao nhiêu lâu?

	
	Nhánh phụ:
Phong trào Cần vương nổ ra trong hoàn cảnh nào?
Dụ Cần vương ra đời ở đâu?
Kết quả của phong trào Cần vương?


- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động nối tiếp:
a. Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
b. Cách tiến hành:

	- GV cho HS nêu lại nội dung bài học.
- GV tổng kết lại bài học
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu.
- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 12 : TRIỀU NGUYỄN 
(Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực đặc thù:
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện liên quan đến sự kiện và nhân vật thời Nguyễn.
+ Vận dụng được kiến thức lịch sử để nhận xét về công lao của các nhân vật tiêu biểu: vua Gia Long, Nguyễn Trường Tộ, vua Hàm Nghi,…
2. Năng lực chung: 
-Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: đưa ra một số đề xuất nhỏ về giữ gìn và phát triển di sản thời Nguyễn.
3. Phẩm chất: 
- Quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc Việt Nam: trân trọng và biết ơn công sức của tổ tiên đối với quê hương, đất nước.
- Trách nhiệm: sẵn sàng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
SGV, bảng phụ, giáo án điện tử, tranh ảnh minh họa
2.Đối với học sinh
SGK, bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho tiết học.
b. Cách tiến hành

	- GV cho HS chơi trò chơi: Hỏi xiên đáp xẹo
+ Vị vua cuối cùng của Việt nam là ai?
+ Vị vua nào của triều đình nhà Nguyễn lên ngôi khi mới 7 tuổi?
- GV ghi tên bài học mới
	- HS trả lời cá nhân.
+ Vị vua cuối cùng của Việt Nam là Bảo Đại
+ Vị vua của triều đình nhà Nguyễn lên ngôi khi mới 7 tuổi là vua Duy Tân.
- HS nhắc lại tên bài học, ghi tựa bài.

	2.  Luyện tập
a. Mục tiêu: HS trình bày được về Triều Nguyễn qua các câu chuyện và vẽ lại qua sơ đồ tư duy.
b. Cách tiến hành

	- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS hoạt động nhóm 6.
Câu 1: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều nguyễn theo gợi ý: sự thành lập, công cuộc xây dựng đất nước, đấu tranh chống Pháp.









Câu 2: Chọn và kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử trong bài mà em có ấn tượng nêu lí do em chọn nhân vật ấy












- GV gọi HS trả lời
- GV nhận xét – tuyên dương
	- HS đọc yêu cầu
- HS hoạt động nhóm 6.
[image: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những nét chính về lịch sử Việt Nam dưới Triều nguyễn theo gợi ý: sự thành lập, công cuộc xây dựng đất nước, đấu tranh chống Pháp.]
 - HS chuẩn bị trước và thực hành kể trong nhóm.
VD: Nguyễn Trường Tộ
 + Nguyễn Trường Tộ là người thông minh, chăm chỉ, thông thạo tiếng Hán và từng sang phương Tây học tập
 + Khi về nước, trước bối cảnh Triều Nguyễn khủng hoảng, nhân dân có đời sống khó khăn, ông đã nhiều lần gửi bản “điều trần” đề nghị canh tân đất nước với mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh
 - Qua câu chuyện trên, có thể thấy lí do em chọn Nguyễn Trường Tộ là vì ông là người tài giỏi, có ý chí, khát vọng thay đổi đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe

	3. Vân dụng
a. Mục tiêu: Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
b. Cách tiến hành

	- GV cho HS đọc yêu cầu đọc thông tin.
- Cho HS hoạt động nhóm.
+ Sưu tầm một số tranh ảnh, tư liệu liên quan đến Triều Nguyễn, sau đó chia sẻ với các bạn cùng lớp.

























- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét – tuyên dương
	- HS đọc thông tin.
- HS hoạt động nhóm 4.
+ Quần thể di tích Cố đô Huế: Danh hiệu được UNESCO ghi danh Di sản văn hoá thế giới năm 1993. Là quần thể kiến trúc thuộc kinh đô của Vương triều Nguyễn.
+ Nhã nhạc cung đình Huế: Danh hiệu được UNESCO ghi danh Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2003. Là thể loại âm nhạc được trình diễn trong cung đình Việt Nam, phát triển đỉnh cao vào thời Nguyễn.
+ Mộc bản Triều Nguyễn: Danh hiệu được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới năm 2009. Là 34 618 văn bản Hán – Nôm được khắc ngược trên gỗ vào thời Nguyễn.
+ Châu bản Triều Nguyễn: Danh hiệu được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới năm 2014. Là 773 tài liệu Hán – Nôm, gồm 85 000 văn bản hành chính hình thành trong hoạt động quản lí nhà nước thời Nguyễn (1802 – 1945).
+ Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế: Danh hiệu được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới năm 2016. Là Được trang trí theo lối “Nhất thi nhất hoạ” với 2 679 ô thơ văn và chừng đó ô hoạ được chạm khắc, sơn thiếp, cẩn xà cừ trên các kiến trúc thời Nguyễn.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động nối tiếp:
a. Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học.
b. Cách tiến hành:

	- GV cho HS nêu lại nội dung bài học.
- GV tổng kết lại bài học
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu.
- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bài 13: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
 (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được một số nét chính về cuộc cách mạng tháng Tám ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
+ Trình bày được một số câu chuyện về Hồ Chí Minh khi hoạt động ở Pác Bó, Tân Trào, khi viết và đọc Tuyên ngôn Độc lập; chuyện về Kim Đồng, Võ Nguyên Giáp.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: vận dụng được kiến thức lịch sử để nhận xét về công lao của các anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp vào nửa đầu thế kỉ XX: Hồ Chí Minh, Kim Đồng, Võ Nguyên Giáp.
2. Năng lực chung.
Tự chủ và tự học: có ý thức học tập những tấm gương anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp vào nửa đầu thế kỉ XX: Hồ Chí Minh, Kim Đồng, Võ Nguyên Giáp.
3. Phẩm chất.
Yêu nước: biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc lời bài hát trong SGK hoặc GV phát đoạn nhạc có chứa lời bài hát trong SGK để HS lắng nghe.
- GV yêu cầu HS xem đoạn phim tư liệu về Cách mạng tháng Tám năm 1945 và trả lời câu hỏi: Đoạn phim tư liệu nhắc đến sự kiện nào trong lịch sử dân tộc? Nêu một vài thông tin mà em biết được từ đoạn phim này.
-GV giới thiệu bài mới
	-HS thực hiện







- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về Cách mạng tháng Tám năm 1945
- Mục tiêu: 
Kể lại được thắng lợi ở một số địa phương lớn: Hà Nội, Huế, Sài Gòn trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
 - Cách tiến hành:

	- GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu HS trình bày các thông tin về Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).







- GV kết luận

	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Câu trả lời của HS:
+ Ngày 19 – 8 – 1945, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội.
+Ngày 23 – 8 – 1945, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế.
+ Ở Sài Gòn, hưởng ứng không khí cách mạng cả nước, quần chúng nhân dân đã tiến hành mít tinh và giành thắng lợi vào ngày 25 – 8 – 1945.
-HS lắng nghe

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS (hay nhóm HS) hoàn thành bảng thông tin về các sự kiện chính trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
[image: ]


- GV kết luận
	-HS thực hiện
	Thời gian
	Sự kiện

	19 – 8 – 1945
	Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội.

	23 – 8 – 1945
	Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế.

	25 – 8 – 1945
	Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Sài Gòn.




	4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo cảm giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	- Gv cho HS nghe hát bài hát Đoàn Vệ quốc quân của Phan Huỳnh Điểu
- GV nhận xét, tuyên dương
	-HS hát

-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------




Bài 13: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
 (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được một số nét chính về cuộc cách mạng tháng Tám ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
+ Trình bày được một số câu chuyện về Hồ Chí Minh khi hoạt động ở Pác Bó, Tân Trào, khi viết và đọc Tuyên ngôn Độc lập; chuyện về Kim Đồng, Võ Nguyên Giáp.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: vận dụng được kiến thức lịch sử để nhận xét về công lao của các anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp vào nửa đầu thế kỉ XX: Hồ Chí Minh, Kim Đồng, Võ Nguyên Giáp.
2. Năng lực chung.
Tự chủ và tự học: có ý thức học tập những tấm gương anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp vào nửa đầu thế kỉ XX: Hồ Chí Minh, Kim Đồng, Võ Nguyên Giáp.
3. Phẩm chất.
Yêu nước: biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS múa hát theo nhạc
-GV giới thiệu bài mới
	-HS thực hiện
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu và kể lại một số câu chuyện
- Mục tiêu: 
–Kể lại được một câu chuyện lịch sử mà em có ấn tượng.
–Nêu được lí do cho sự lựa chọn của em.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 3, 4, 5, 6, 7, phần Em có biết trong SGK để kể lại một câu chuyện lịch sử mà HS có ấn tượng và nêu lí do cho sự lựa chọn của HS.

















- GV kết luận
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- HS chia thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một ổ bi và đối diện nhau để tạo điều kiện cho mỗi HS có thể nói chuyện với lần lượt các HS ở nhóm khác.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
+ Các câu chuyện về Hồ Chí Minh: thể hiện tấm lòng yêu dân, sự gắn bó, quan tâm đến đời sống nhân dân, sự giản dị, vai trò của Người trong Cách mạng tháng Tám,…
+ Câu chuyện về Võ Nguyên Giáp: thể hiện tài năng quân sự, đóng góp to lớn của Tướng Giáp cho sự hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam,…
+ Câu chuyện về Kim Đồng: thể hiện sự hi sinh, lòng dũng cảm, gan dạ của anh Kim Đồng,…
-HS lắng nghe

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học
 - Cách tiến hành:

	- GV đặt câu hỏi : Trong số các câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh, em yêu thích nhất câu chuyện nào? Vì sao
- GV kết luận
	-HS trả lời


	4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo cảm giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	- Gv cho HS sưu tầm các bài hát, bài thơ về Cách mạng tháng Tám





- GV nhận xét, tuyên dương
	-HS sưu tầm
“ Bài thơ Huế tháng Tám, Vui bất tuyệt của Tố Hữu, Ngọn quốc kì của Xuân Diệu, Tổng khởi nghĩa của Xuân Thuỷ,…; bài hát Đoàn Vệ quốc quân của Phan Huỳnh Điểu, Ba Đình nắng của Bùi Công Kỳ,…”
-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


 

Bài 14: CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (câu chuyện về kéo pháo ở Điện Biên Phủ, chuyện bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri,...).
+ Trình bày được một số câu chuyện về một số anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (ví dụ: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn,...).
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sử dụng được lược đồ để trình bày diễn diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
2. Năng lực chung.
Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với lược đồ, tranh ảnh để trình bày về diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
3. Phẩm chất.
Yêu nước: biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK, lần lượt từng HS trả lời các câu hỏi về hoạt động trong hình:
–Các nhân vật trong hình đang làm gì?
–Họ đang vận chuyển những gì?
–Họ vận chuyển để làm gì?
–Theo em, trong quá trình vận chuyển, họ sẽ gặp những khó khăn gì?
[image: ]
-GV giới thiệu bài mới
	-HS thực hiện
Câu trả lời:
– Đây là đoàn người vận chuyển lương thực, vũ khí,… bằng xe đạp thồ đến khu tập kết để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Những khó khăn mà đoàn người vận chuyển có thể gặp phải là: thời tiết khắc nghiệt, đường trơn, đường dốc, kẻ địch ném bom bắn phá,…





- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
- Mục tiêu: 
–Kể lại được diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 có sử dụng tư liệu lịch sử.
–Sử dụng được lược đồ để trình bày diễn diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát các hình ảnh 2, 3, 4 trong SGK (đã được phóng lớn treo trong lớp) để trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

















- GV kết luận

	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
+ Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra 3 đợt:
Đợt 1 (từ ngày 13 – 3 đến ngày 17 – 3 – 1954): quân ta tấn công căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
Đợt 2 (từ ngày 30 – 3 đến ngày 26 – 4 – 1954): quân ta tiến đánh vào phía đông phân khu Trung tâm.
Đợt 3 (từ ngày 1 – 5 đến ngày 7 – 5 – 1954): quân ta tổng tấn công các căn cứ còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam.
17 giờ 30 phút ngày 7 – 5 – 1954, quân ta đánh vào hầm chỉ huy của Pháp, bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri – Chỉ huy trưởng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Toàn bộ Ban tham mưu của Pháp đầu hàng.
-HS lắng nghe

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS (hay nhóm HS) hoàn thành bảng thông tin về các sự kiện chính trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
[image: ]
- GV kết luận
	-HS thực hiện


	4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo cảm giác lưu luyến sau tiết học
 - Cách tiến hành:

	- Gv cho HS xem video về chiến dịch Điện Biên Phủ
- GV nhận xét, tuyên dương
	-HS xem video

-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------

Bài 14: CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Trình bày được diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (câu chuyện về kéo pháo ở Điện Biên Phủ, chuyện bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri,...).
+ Trình bày được một số câu chuyện về một số anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (ví dụ: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn,...).
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sử dụng được lược đồ để trình bày diễn diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
2. Năng lực chung.
Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với lược đồ, tranh ảnh để trình bày về diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
3. Phẩm chất.
Yêu nước: biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
– 	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem 1 vài hình ảnh và video về chiến dịch Điện Biên Phủ
-GV giới thiệu bài mới
	-HS xem

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu và kể chuyện về những tấm gương anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
- Mục tiêu: 
Kể lại được một số câu chuyện về một số anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS khai thác thông tin, quan sát các hình 5, 6 trong SGK (có thể khai thác thông tin phần Em có biết ở mục 1) để kể lại một câu chuyện về một vị anh hung; nêu cảm nghĩ về sự dũng cảm, hi sinh của các anh hùng.


- GV kết luận
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.
- Dự kiến sản phẩm của HS:
HS trả lời phần cảm nghĩ về sự dũng cảm, hi sinh của các anh hùng đã chiến đấu rất anh dũng, không ngại hi sinh thân mình, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đồng đội,…
-HS lắng nghe

	3. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học
 - Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS hoàn thành thẻ ghi nhớ như sau:
	Tên anh hùng
	Đóng góp chính

	Bế Văn Đàn
	Lấy thân mình làm giá sung.

	Phan Đình Giót
	Lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

	Tô Vĩnh Diện
	Quên mình lao vào cứu pháo.


- GV kết luận
	-HS thực hiện


	4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Mục tiêu: 
 Củng cố tiết học, tạo cảm giác lưu luyến sau tiết học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
 - Cách tiến hành:

	- Gv mời HS đọc yêu cầu phần vận dụng trong SGK và thực hiện










- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS tìm các thông tin như hình ảnh, câu chuyện về các tấm gương anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 như: Nguyễn Ngọc Bảo, Hà Văn Noạ, Hoàng Văn Nô, Hoàng Khắc Dược, Đinh Văn Mẫu, Chu Văn Mùi, Nguyễn Tiến Thụ, Dương Quảng Châu, Bùi Đình Cư, Đặng Đình Hồ, Trần Đình Hùng, Phùng Văn Khầu, Chu Văn Khâm, Tạ Quốc Luật, Đặng Đức Song, Nguyễn Văn Ty, Phan Tư,…
-HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------



 
BÀI 15: CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH NĂM 1975 (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí: Trình  bày diễn biến chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
- Tìm hiểu lịch sử địa lí: Tìm hiểu được một số câu chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
- Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học sử dụng được lược đồ để trình bày được diễn biến chính Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của môn Lịch sử và địa lí.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với lược đồ, tư liệu lịch sử để trình bày về diễn biến chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh kể tên những ngày lễ lớn diễn ra hằng năm (hoặc vào tháng 4 hằng năm) và nêu hiểu của các em về ngày đó.
-Ngày 30-4 đó là ngày gì?
     

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS trả lời câu hỏi.


- HS nêu: Ngày 30 – 4 là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
- HS lắng nghe

	2. Khám phá: Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
- Mục tiêu: 
 – Kể lại được diễn biến chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
– Sử dụng được lược đồ để trình bày diễn diễn biến chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh đọc thông tin và quan sát các hình 1,2,3 SGK trang 60:
- Cho biết Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 diễn ra như thế nào?
- HS thực hiện.
- GV mời HS trình bày, HS khác nhận xét, góp ý.










- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.


- Trả lời:
Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế – Đà Nẵng. 17 giờ ngày 26 – 4 – 1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định (mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh) chính thức bắt đầu. Quân ta từ năm hướng đồng loạt tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của Chính quyền Sài Gòn.
10	giờ 45 phút ngày 30 – 4 – 1975, xe tăng và bộ binh của quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.
Tổng thống của Chính quyền Sài Gòn là Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.
11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
-HS lắng nghe.

	3. Luyện tập: 
- Mục tiêu: 
 Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống 
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS vẽ đường thời gian thể hiện diễn biến chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
- GV cho HS thực hành vẽ theo nhóm 4
- Mời các nhóm CS theo kĩ thuật Phòng tranh





-GV nhận xét, tuyên dương
	-HS lắng nghe GV HD



-HS thực hành vẽ theo nhóm 4

-Các nhóm chia sẻ
Gợi ý sản phẩm:
[image: ]

	4. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
 Củng cố, khắc sâu kiến thức của tiết học 
- Cách tiến hành:

	- GV mời 1-2 HS trình bày lại chiến dịch HCM năm 1975
- GV kết luận, tổng kết tiết học bằng sơ đồ tư duy
	-HS trả lời, HS khác lắng nghe


-HS ghi nhớ

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


BÀI 15: CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH NĂM 1975 (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí: Trình  bày diễn biến chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
- Tìm hiểu lịch sử địa lí: Tìm hiểu được một số câu chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
- Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học sử dụng được lược đồ để trình bày được diễn biến chính Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của môn Lịch sử và địa lí.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với lược đồ, tư liệu lịch sử để trình bày về diễn biến chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
- HS xem xong sẽ trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: Hoạt động 2.2. Tìm hiểu và kể một số câu chuyện lịch sử về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
- Mục tiêu: 
 Kể lại được một số câu chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS khai thác thông tin và quan sát hình 4 trong SGK để kể lại một câu chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
-GV cho HS chia thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một ổ bi và đối diện nhau để tạo điều kiện cho mỗi HS có thể nói chuyện với lần lượt các HS ở nhóm khác.
-GV mời HS trình bày kết quả.
- Nhận xét kết quả các nhóm, tuyên dương.
	



- Học sinh thực hiện theo nhóm 




- Mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày giới thiệu về 1 câu chuyện

	2. Vận dụng.
- Mục tiêu:
 	+ Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
	+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
	+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS sưu tầm một câu chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 và chia sẻ với các bạn
- GV nhận xét và góp ý, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe


- Học sinh lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài 16: ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí: Mô tả được một số hiện vật của thời bao cấp và thời kì Đổi mới ở Việt Nam.
- Tìm hiểu lịch sử địa lí: Trình bày được một số câu chuyện về thời bao cấp ở Việt Nam.
–	 Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học sưu tầm được một số tranh ảnh hoặc vật dụng về thời kì Đổi mới ở địa phương em.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của môn Lịch sử và địa lí.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với tư liệu lịch sử để mô tả được một số hiện vật của thời bao cấp và thời kì Đổi mới ở Việt Nam.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
–Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
–Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh quan sát tranh 1 SGK trang 63
- Các nhân vật trong hình đang làm gì?
- Tại sao họ phải xếp hàng? 


- GV gọi hs nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát tranh 

 + Người dân phải xếp hàng để mua các mặt hàng nhu yếu phẩm.
+ Nguyên nhân: trong thời bao cấp, mọi nhu yếu phẩm đều khan hiếm nên được Nhà nước phân phối qua hình thức tem phiếu, sổ mua hàng.
- HS nhận xét.

	2. Khám phá: Mô tả một số hiện vật của thời bao cấp
- Mục tiêu: 
–Mô tả được một số hiện vật của thời bao cấp ở Việt Nam.
–Kể lại được một số câu chuyện về thời bao cấp ở Việt Nam.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh đọc thông tin và quan sát các hình 1,2,3 SGK trang 60:
-  GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 HS.
+ Về nhiệm vụ mô tả hiện vật thời bao cấp: GV yêu cầu mỗi HS viết ra một ý kiến trên giấy về các hiện vật thời bao cấp ở Việt Nam. Sau khi viết xong, HS tiếp tục chuyển cho bạn bên cạnh. 
+ Về nhiệm vụ kể câu chuyện thời bao cấp: GV tiếp tục chia mỗi nhóm thành các nhóm đôi, yêu cầu HS đọc và tóm tắt về một câu chuyện thời bao cấp.
- GV mời HS trình bày, HS khác nhận xét, góp ý.























- GV nhận xét, tuyên dương đánh giá
[image: ]
	


- HS chia nhóm

-	HS làm việc


-	HS trao đổi


-	HS chia nhóm đôi thực hiện
+ Sổ đăng kí mua lương thực (hình 2) gồm các thông tin về: họ và tên chủ hộ, địa chỉ (tổ, phường, quận), tên số (sổ đăng kí mua lương thực), tên của cửa hàng bán lương thực. Sổ này dùng để mua lương thực cho mỗi hộ gia đình, nó phụ thuộc vào số lượng nhân khẩu trong mỗi hộ. Màu sắc của sổ: màu hơi nâu. Chất liệu: giấy; đặc điểm: chữ màu đen,…
+ Tem phiếu (hình 3) gồm các thông tin về: họ tên, chỗ ở của người mua đường, tên cơ quan cấp phiếu đường, thông tin về thời gian mua đường trong năm. Phiếu này dùng để mua đường dùng cho một năm (năm 1976), trong đó mỗi tháng chủ sở hữu phiếu được mua 100 gam đường. Màu sắc của tem phiếu: màu vàng. Chất liệu: giấy; đặc điểm: chữ màu đen và đỏ,…
+ Quạt con cóc (hình 4) có cấu tạo thô sơ, khá đơn giản. Thân màu xám, cánh quạt màu xanh bằng nhựa,... Nó không có nút điều khiển, không có lồng bảo vệ cánh quạt nên có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. GV mở rộng thông tin: vào thời bao cấp, quạt được bán với giá 35 đồng, vì thế, người ta còn gọi là quạt 35 đồng.

	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Mục tiêu: 
–Củng cố tiết học, khắc sau kiến thức
- Cách tiến hành:

	-GV cho HS chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng
Mô tả một số hiện vật của thời bao cấp
-GV tổng kết tiết học, nhận xét
	-HS chơi


HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
–Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
–Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát video về thời bao cấp ở Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=d8-Lwh4ngzE
- GV gọi hs trả lời một số câu hỏi sau khi xem video
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem video

 

- HS trả lời

	2. Khám phá: Mô tả một số hiện vật thời kì Đổi mới
- Mục tiêu: 
 –Mô tả được một số hiện vật của thời kì Đổi mới ở Việt Nam.
–Nêu được một số thành tựu về kinh tế – xã hội của Việt Nam trong thời kì Đổi mới.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh đọc thông tin và quan sát các hình 5,6,7 SGK trang 65-66:
-  GV yêu cầu HS làm việc nhóm với 2 nhiệm vụ:
–Khai thác thông tin trong phần Em có biết và quan sát hình 8 để mô tả về quạt điện thời kì Đổi mới.
–Khai thác thông tin kết hợp quan sát các hình 5, 6, 7 trong SGK để nêu được một số thành tựu của Việt Nam trong thời kì Đổi mới. Ở phần này, GV sẽ cung cấp thêm thông tin về những thành tựu ở các góc thảo luận cho nhóm HS.
- GV mời HS trình bày, HS khác nhận xét, góp ý.












- GV nhận xét, tuyên dương đánh giá

	

- HS chia nhóm 2

-	HS làm việc








-	HS trình bày
+ So với quạt con cóc trong thời bao cấp, quạt điện do Xí nghiệp liên hợp điện cơ Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất năm 1990 có cấu tạo hoàn thiện hơn: có lồng bảo vệ cánh quạt (đảm bảo an toàn khi sử dụng), có bộ điều chỉnh tốc độ quạt.
+ Một số thành tựu trong thời kì Đổi mới: Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Kinh tế phát triển đã thúc đẩy văn hoá, xã hội tiến bộ hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh quan sát tranh và nói đúng tên bức tranh, mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”
+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ nêu đúng tên bức tranh mà gv chiếu cho hs quan sát. Tổ nào tìm đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.
+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.





+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
–Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
–Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát video về thời kì đổi mới ở Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=qDICQpJb7yI
- GV gọi hs trả lời một số câu hỏi sau khi xem video
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem video

 

- HS trả lời

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học sưu tầm được một số tranh ảnh hoặc vật dụng về thời kì Đổi mới ở địa phương em.
- Cách tiến hành:

	-GV hướng dẫn HS chọn và kể lại một trong hai câu chuyện Chuyện xếp hàng mua thực phẩm, Khu tập thể thời bao cấp. ( HS làm việc cá nhân)
- GV mời các nhóm trình bày, các nhóm khác quan sát góp ý.
-	GV nhận xét, tuyên dương.
	-	HS thực hiện.







	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS sưu tầm một số tranh ảnh hoặc vật dụng về thời kì Đổi mới ở địa phương em, sau đó chia sẻ với các bạn cùng lớp.
- GV gợi ý HS khai thác những vật dụng trong gia đình hoặc sưu tầm, tự chụp hình ảnh về sự hiện đại hoặc những điểm nổi bật ở địa phương.
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe 






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
......................................................................
Chủ đề 4: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
Bài 17: NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
     - Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Khai thác lược đồ để kể tên các quốc gia tiếp giáp, một số đối tượng địa lí tự nhiên của Trung Quốc. Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Trung Quốc: Vạn Lý Trường Thành, Cố cung Bắc Kinh,… qua các tư liệu.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:  Xác định trên lược đồ vị trí địa lí, các quốc gia, biển,… tiếp giáp với Trung Quốc.  Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) về một số công trình tiêu biểu của Trung Quốc.
2. Năng lực chung.
     - Tự chủ và tự học: tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao của cá nhân hoặc nhóm.
     - Giao tiếp và hợp tác: có hiểu biết ban đầu về một số nước trong khu vực và trên thế giới; tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế theo hướng dẫn của nhà trường.
    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
    -  Nhân ái: biết quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
-	Lược đồ tự nhiên Trung Quốc, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
-	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
-	Phiếu học tập, giấy ghi chú, bút viết, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 	
+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
+ Tạo không khí vui tươi, hào hứng tham gia học tập.
- Cách tiến hành:

	-GV cho HS lớp hát bài: Bốn phương trời
-GV tổ chức HS chơi trò chơi:  “Đuổi hình bắt chữ”
-GV cho HS xem về các địa điểm nổi tiếng của Trung Quốc.
-Yêu cầu HS ghi nhớ cá nhân và nói lại được khi phần trình chiếu kết thúc.
-GV gợi mở HS  tham gia trò chơi bằng cách đưa ra các câu hỏi của GV.

-GV nhận xét, tuyên dương. Giới thiệu bài.

	-HS hát.

-HS nghe phổ biến luật chơi.

-HS tập trung quan sát.



-HS nêu lại các địa điểm đã ghi nhớ, nêu cá nhân bằng cách xung phong. Dựa vào các câu hỏi gợi ý của GV.
-HS nhận xét phần trình bày của bạn.
-HS lắng nghe và nhắc lại tên bài học.

	2. Khám phá
	

	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và dân cư Trung Quốc
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của Trung Quốc trên lược đồ.
+ Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Trung Quốc.
 - Cách tiến hành:

	-GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm 4 HS), đóng vai làm chuyên gia tìm hiểu về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư của Trung Quốc.
-GV giao nhiệm vụ cho các nhóm.
+ Đọc thông tin và quan sát hình 2 trong SGK.
+ Tìm các từ khoá trọng tâm của nội dung và ghi vào giấy ghi chú.
+ Đóng vai chuyên gia phụ trách nội dung được phân công, hoàn thành phiếu học tập.
-GV tổ chức HS thảo luận nhóm để giải quyết các nội dung trên.
-GV quan sát và hỗ trợ.




-GV cho HS báo cáo kết quả thảo luận.




-GV nhận xét, chốt kiến thức bằng bảng tóm tắt.
	-HS lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn GV.













- HS làm việc theo hình thức cá nhân để tìm hiểu trước.
- HS thảo luận với các thành viên trong nhóm.
-Các thành viên đặt câu hỏi nhằm làm sáng tỏ thêm thông tin liên quan nếu có.
-Đại diện 2 nhóm trình bày.
- HS kết hợp sử dụng lược đồ (hình 1 trong SGK, hình ảnh) để làm rõ thông tin. 
-Các HS khác góp ý, nhận xét.
-HS lắng nghe, ghi nhớ.


	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về một số công trình tiêu biểu của Trung Quốc
-Mục tiêu: Mô tả và kể lại được một số câu chuyện về các công trình tiêu biểu của Trung Quốc.
-Cách tiến hành:

	-GV chia nhóm và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5 trong SGK, sau đó, đóng vai hướng dẫn viên du lịch để mô tả và kể lại một số câu chuyện về các công trình tiêu biểu của Trung Quốc.
- GV quy định rõ thời gian chuẩn bị và thời gian đóng vai cho các nhóm. 
-GV cho các nhóm lên thực hiện.

















-GV cho HS nhận xét bạn.
-GV đánh giá phần thể hiện của các nhóm thông qua các nội dung đánh giá: 
1. Các thành viên trong nhóm có tham gia hoạt động đầy đủ không?
2.  Thành viên trong nhóm có được phân công nhiệm vụ cụ thể không?
3. Các thành viên trong nhóm có hoạt động tích cực và thực hiện nhiệm vụ được giao không?
4. Các thành viên trong nhóm có thống nhất về nội dung trình bày không?
-GV nhận xét, chốt ý: Hoạt động đóng vai trên đã giúp chúng ta được tham quan Vạn Lý Trường Thành và Cố cung Bắc Kinh. Các bạn HS không chỉ truyền đạt thông tin về kiến trúc và lịch sử một cách sinh động mà còn cung cấp thêm giá trị văn hoá ở những công trình này. Việc kết hợp những thông tin mô tả các công trình với những câu chuyện đặc sắc đã làm cho chuyến tham quan trở nên hấp dẫn.
-GV giáo dục HS qua hoạt động học tập: Bài học ở hoạt động này là thể hiện sự tôn trọng trong việc tìm hiểu và gìn giữ di sản văn hoá, lịch sử của một dân tộc; đồng thời, tạo ra những trải nghiệm du lịch có ý nghĩa cho những người tham gia.

	-HS lắng nghe.
-  Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai:
+ Hướng dẫn viên du lịch.
+ Người soạn nội dung.
+ Người sưu tầm tranh ảnh, các câu chuyện.




-HS thực hiện theo nhóm.
- HS trình bày kết quả hoạt động.
+ Một số công trình tiêu biểu của Trung Quốc: Vạn Lý Trường Thành, Cố cung Bắc Kinh. 
+ Mô tả công trình tiêu biểu của Trung Quốc: 
Thời gian xây dựng công trình.
Giới thiệu một số nét tiêu biểu của công trình.
 Ý nghĩa hoặc giá trị lịch sử của công trình.
+ Một số câu chuyện về các công trình tiêu biểu của Trung Quốc:
Tên nhân vật.
Khái quát nội dung câu chuyện về nhân vật đó.
Điều ấn tượng về nhân vật đó.
-HS nhận xét bạn.
-HS lắng nghe.










-HS lắng nghe.

	3. Hoạt động nối tiếp
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Chuẩn bị bài cho tiết sau.

	-GV cho HS nêu lại những gì đã tiếp thu được sau tiết học.
-Gv nhận xét.
-GV dặn dò: xem lại bài, chuẩn bị.
 -GV nhận xét tiết học.
	-HS nêu theo cách hiểu cá nhân.



-HS lắng nghe, ghi nhớ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------





Chủ đề 4: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
Bài 17: NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
     - Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Trung Quốc: Vạn Lý Trường Thành, Cố cung Bắc Kinh,… qua các tư liệu.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Mô tả được điểm đặc trưng của Vạn Lý Trường Thành. Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
     - Tự chủ và tự học: tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao của cá nhân hoặc nhóm.
     - Giao tiếp và hợp tác: có hiểu biết ban đầu về một số nước trong khu vực và trên thế giới; tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế theo hướng dẫn của nhà trường.
    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
-  Nhân ái: biết quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
-	Lược đồ tự nhiên Trung Quốc, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
-	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về lãnh thổ Trung Hoa
- HS xem xong sẽ trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk170036944]+ Mô tả được điểm đặc trưng của Vạn Lý Trường Thành. 
- Cách tiến hành:

	– GV tổ chức trò chơi “Ai là triệu phú”
-GV phổ biến luật chơi:
+Chia lớp thành 2 đội A và B.
+ Yêu cầu dựa vào hiểu biết và kiến thức học được mô tả điểm đặc trưng của Vạn Lý Trường Thành.
-GV phổ biến tiêu chí đánh giá: 
+ Có nêu được thời gian xây dựng công trình không?
+ Có trình bày được những điểm đặc trưng của Vạn Lý Trường Thành không?
+ Có nêu được ý nghĩa hoặc giá trị của công trình không?
+ Khả năng diễn đạt có rõ ràng và mạch lạc không?
-GV tổ chức HS đánh giá nhóm bạn.
-GV nhận xét.
	
-HS lắng nghe luật chơi.




-HS tham gia thực hiện nêu các đặc điểm của Vạn Lý Trường Thành.








-HS thực hiện nhận xét bạn.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
 	+ Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
	+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
	+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-GV đưa ra câu hỏi cho HS vận dụng kiến thức học được: Nếu được đi du lịch Trung Quốc, em sẽ tham quan địa điểm nào? Vì sao?
-GV cho HS nhận xét bạn.
-GV nhận xét.
	-HS thực hiện trả lời theo suy nghĩ cá nhận.


-HS nhận xét bạn.

	4. Hoạt động nối tiếp

	-GV dặn dò: Sưu tầm một số câu chuyện về các công trình kiến trúc nổi bật của Trung Quốc.
-GV nhận xét tiết học.
	


-HS lắng nghe và ghi nhớ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


Chủ đề 4: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
Bài 18: NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: 
+Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của Lào.
     + Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Lào.
     + Khai thác lược đồ để kể tên các quốc gia tiếp giáp, một số đối tượng địa lí tự nhiên của Lào.
     + Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Lào: Thạt Luổng, Cánh đồng Chum, Cố đô Luông Pha-băng,... qua các tư liệu.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:  
     + Xác định trên lược đồ vị trí địa lí, các quốc gia,… tiếp giáp với Lào.
     + Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) về một số công trình tiêu biểu của Lào.
2. Năng lực chung.
     - Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với tư liệu để trình bày về các công trình tiêu biểu của Lào.
     - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái: quý trọng lịch sử và văn hoá của các dân tộc trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
     -Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
     -Lược đồ tự nhiên Lào, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học
     -SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
     - Phiếu học tập, bảng con, bút viết, bảng, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 	
+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
+ Tạo sự hào hứng tham gia học tập.
- Cách tiến hành:

	-GV cho cả lớp hát bài: Bốn phương trời.
- GV tổ chức trò chơi “Chiếc nón kì diệu” để trả lời câu hỏi: Loài hoa nào biểu tượng cho nước Lào?
-GV phổ biến luật chơi: 
+ GV chia lớp thành 4 nhóm.
+ GV nêu thể lệ trò chơi: Các nhóm tham gia trò chơi bằng cách trả lời các câu hỏi của GV.
-GV hỗ trợ, gợi ý nếu câu hỏi khó.
-GV cho HS nhận xét bạn.
-GV tuyên dương nhóm chiến thắng, sau đó dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	-HS hát.





-HS tham gia, các thành viên của nhóm xung phong trả lời câu hỏi.


-HS nhận xét bạn.

-HS lắng nghe và nhắc lại tên bài học.

	2. Khám phá
	

	 Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và dân cư Lào
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của Lào trên lược đồ.
+ Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Lào.
 - Cách tiến hành:

	-GV chia lớp thành 6 nhóm, đánh số thứ tự cho các thành viên trong mỗi nhóm và phân công nhiệm vụ.
+ Nhóm A1, A4: Tìm hiểu vị trí địa lí Lào.
+ Nhóm A2, A5: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên Lào.
+ Nhóm A3, A6: Tìm hiểu đặc điểm dân cư Lào.
-GV hướng dẫn cụ thể yêu cầu các bước vẽ sơ đồ tư duy:
+Xây dựng ý tưởng ở trung tâm. Đây là điểm bắt đầu của sơ đồ tư duy. Ý tưởng chính được đặt ở giữa trang giấy.
+ Các nhánh chính xuất phát từ ý tưởng chính, khai thác về một nội dung quan trọng của chủ đề, từ đó tiếp tục phân chia thành các nhánh phụ để cụ thể hoá các nội dung.
+ Phối màu sắc hợp lí và hài hoà cho từng nhánh giúp sơ đồ tư duy trở nên hấp dẫn và bắt mắt hơn.
+ Bổ sung những hình ảnh minh hoạ cho chủ đề, các nhánh nhằm tạo một sơ đồ tư duy đẹp, sáng tạo.
-GV hướng dẫn và tổ chức HS làm việc nhóm, giúp đỡ khi cần thiết.
-GV cho HS các nhóm triển lãm và báo cáo.







-GV cho HS các nhóm thảo luận nhận xét về các phương án trả lời của các nhóm.

- GV tổng kết, hệ thống hoá kiến thức.
	-HS lắng nghe sự phân công nhiệm vụ học tập.






- HS làm việc theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1, 2, 3.
- Sau đó, các thành viên sẽ tạo thành nhóm mới theo hướng dẫn của GV (mỗi nhóm mới có đủ thành viên đại diện của nhóm trước). Nhóm mới thực hiện nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm vị trí địa lí, tự nhiên và dân cư Lào.
+ Nhóm B1: kết hợp đủ các thành viên từ 6 nhóm A1, A2, A3, A4, A5, A6.
+ Nhóm B2: kết hợp đủ các thành viên từ 6 nhóm A1, A2, A3, A4, A5, A6.
+ Nhóm B3: kết hợp đủ các thành viên từ 6 nhóm A1, A2, A3, A4, A5, A6.


- Mỗi nhóm triển lãm sản phẩm ở vị trí được phân công.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp.
- Các thành viên còn lại của nhóm di chuyển lần lượt đến vị trí các nhóm khác để nghe trình bày kết quả làm việc, ghi chú và đặt câu hỏi.
-Nhóm thảo luận và thống nhất phương án trả lời câu hỏi của các nhóm khác.
-HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về một số công trình tiêu biểu của Lào
-Mục tiêu: Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Lào.
-Cách tiến hành:

	-GV chia nhóm và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Đọc thông tin, quan sát các hình 4, 5, 6 trong SGK và sưu tầm thêm hình ảnh để mô tả một số nét nổi bật của các công trình tiêu biểu ở Lào.
+ Nhóm 1: Cánh đồng Chum.
+ Nhóm 2: Thạt Luổng.
+ Nhóm 3: Cố đô Luông Pha-băng.
-GV tổ chức HS làm việc nhóm, giúp đỡ khi cần thiết.




-GV cho các nhóm đại diện trình bày kết quả thảo luận của nhóm.










-GV nhận xét phần hoạt động trên: Với hoạt động triển lãm tranh vừa rồi, các em đã được mở rộng thêm nhiều kiến thức về văn hoá, lịch sử và kiến trúc của nước Lào. Thông qua việc nghiên cứu, tìm tòi các thông tin, tranh ảnh của từng công trình, các em cũng đã góp phần nêu ra những thông điệp về tầm quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các công trình lịch sử, văn hoá của nước Lào.
	-HS lắng nghe nhiệm vụ được phân công ở các nhóm.






-Các nhóm phác hoạ những ý tưởng trưng bày hình ảnh để mô tả một số nét nổi bật của các công trình tiêu biểu ở Lào lên một tờ bìa và dán lên tường xung quanh lớp học như một cuộc triển lãm tranh.
-HS trình bày kết quả hoạt động: Một số công trình tiêu biểu của Lào: Cánh đồng Chum, Thạt Luổng, Cố đô Luông Pha-băng. Mô tả các công trình tiêu biểu ở Lào:
+ Thời gian xây dựng công trình.
+ Giới thiệu một số nét tiêu biểu của công trình.
+ Ý nghĩa hoặc giá trị lịch sử của công trình.
-Cả lớp đi xem “triển lãm” và có thể có ý kiến bình luận hoặc bổ sung.
-HS lắng nghe.


	3. Hoạt động nối tiếp
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Chuẩn bị bài cho tiết sau.

	-GV cho HS nêu lại những gì đã tiếp thu được sau tiết học.
-Gv nhận xét.
-GV dặn dò: xem lại bài, chuẩn bị.
 -GV nhận xét tiết học.
	-HS nêu theo cách hiểu cá nhân.



-HS lắng nghe, ghi nhớ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------





Chủ đề 4: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
Bài 18: NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: 
     + Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Lào: Thạt Luổng, Cánh đồng Chum, Cố đô Luông Pha-băng,... qua các tư liệu.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:  
     + Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) về một số công trình tiêu biểu của Lào.
2. Năng lực chung.
     -Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với tư liệu để trình bày về các công trình tiêu biểu của Lào.
     -Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
3. Phẩm chất.
- Nhân ái: quý trọng lịch sử và văn hoá của các dân tộc trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
     -Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
     -Lược đồ tự nhiên Lào, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học
     -SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
     - Phiếu học tập, bảng con, bút viết, bảng, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát bài: Lớp chung mình đoàn kết.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát.

-HS lắng nghe, nhắc lại tên tựa bài.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	– GV tổ chức trò chơi “Ai là triệu phú”
-GV phổ biến luật chơi:
+Chia lớp thành 2 đội A và B.
+ Yêu cầu dựa vào hiểu biết và kiến thức học được để trả lời một số câu hỏi hiển thị trên màn hình về đất nước Lào.

-GV tổ chức HS đánh giá nhóm bạn.
-GV nhận xét.
	
-HS lắng nghe luật chơi.




-HS tham gia trả lời câu hỏi theo nhóm.
-HS nhận xét.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
 	+ Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
	+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
	+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-GV yêu cầu HS hãy nêu một số thông tin,… về một công trình tiêu biểu của Lào và chia sẻ với bạn.
-GV nhận xét.
-GV GD KNS: quý trọng và giữ gìn những di sản.
	-HS thực hiện nêu theo hiểu biết của bản thân.
-HS nhận xét bạn.

-HS lắng nghe.

	4. Hoạt động nối tiếp

	-GV dặn dò: xem lại bài học, chuẩn bị bài tiếp theo.
-GV nhận xét tiết học.
	


-HS lắng nghe và ghi nhớ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


CHỦ ĐỀ 4:
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
Bài 19: VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí: 
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của Cam-pu-chia.
+ Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Cam-pu-chia.
- Tìm hiểu về lịch sử địa lí: 
+ Khai thác lược đồ để kể tên các quốc gia tiếp giáp, một số đối tượng địa lí tự nhiên của Cam-pu-chia.
+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Cam-pu-chia: Ăng-co Vát, Ăng-co Thom, Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam,... qua các tư liệu.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: xác định trên lược đồ vị trí địa lí, các quốc gia, biển,… tiếp giáp với Cam-pu-chia.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao của cá nhân hoặc nhóm.
- Giao tiếp và hợp tác: có hiểu biết ban đầu về một số nước trong khu vực và trên thế giới; tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế theo hướng dẫn của nhà trường.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
Nhân ái: biết quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
 - Lược đồ tự nhiên Cam-pu-chia, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
     - Phiếu học tập, giấy ghi chú, bút viết, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các mục tiêu bài học
+ Tạo tâm thế hứng thú học tập cho học sinh và kết nối với bài học mới
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức học sinh tham gia trò chơi “ Mảnh ghép bí ẩn”. GV có 4 mảnh ghép tương ứng bốn câu hỏi, trả lời đúng câu hỏi thì sẽ mở ra được một mảnh ghép tương ứng câu hỏi đó, hình nền là lá cờ vương quốc Cam-pu-chia.
+ Câu 1: Lào là nước không giáp biển? Đúng hay Sai? 
+ Câu 2: Lào giáp Việt Nam ở phía nào? 
+ Câu 3: Thủ đô của Lào là gì? 
+ Câu 4: Công trình tiêu biểu mang đậm giá trị văn hóa của cư dân Lào là gì? 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: 
Bài 19 : Vương quốc Cam- pu-chia
	


- HS lắng nghe  và tham gia trò chơi

Câu 1: Đúng
Câu 2: Phía Đông
Câu 3: Viêng Chăn
Câu 4: Thạt Luổng 

- HS lắng nghe - nhận xét và bổ sung ý kiến ( nếu có ).

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
–	+ Xác định được vị trí địa lí của Cam-pu-chia trên lược đồ.
–	+ Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Cam-pu-chia.
–	+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Cam-pu-chia: Ăng-co Thom, Ăng-co Vát, Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam,…
- Cách tiến hành:

	- Gv chia lớp thành 4 nhóm 
- Phương pháp dạy học: dạy học theo trạm.
- Kĩ thuật dạy học: phòng tranh.
+ GV tổ chức lớp học thành thành 4 trạm (mỗi trạm 1 chủ đề). Ngoài ra, ở mỗi trạm có “trạm chờ” để HS chuẩn bị trước khi vào trạm mới.
+ GV thống nhất nội quy làm việc, quy tắc di chuyển giữa các trạm.
+ Các nhóm hoàn thành phiếu học tập tại mỗi trạm. Chủ đề ở các trạm như sau:


	Trạm học tập
	Chủ đề

	1
	Vị trí địa lí của Cam-pu-chia

	2
	Đặc điểm tự nhiên của Cam-pu-chia

	3
	Đặc điểm dân cư của Cam-pu-chia

	4
	Các công trình tiêu biểu của Cam-pu-chia


Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm theo trạm học tập
+ Phiếu học tập trạm 1Phiếu học tập số 1
1
2
6
4
5
8
7
3
Đọc thông tin và quan sát hình 1 trong SGK, em hãy viết vào chỗ trống (.  ) tên của các địa danh
được đánh số trong hình bên:
1 ............................ 
2 ............................ 
3 ............................ 
4 ............................ 
5 ............................ 
6 ............................ 
7 ............................ 
8 ............................ 
Lược đồ Vương quốc Cam-pu-chia

+ Phiếu học tập trạm 2







Phiếu học tập số 2
1. Cam-pu-chia có những dãy núi nào?
.................................................................... 
2. Dãy núi nào nằm ở phía tây nam Cam-pu-chia?
....................................................................  
3. Cam-pu-chia có khí hậu gì?
…………………………………………………………
4. Phần lớn các sông ở Cam-pu-chia đổ nước vào đâu?
.................................................................... 
5. Sông ở phía nào của Cam-pu-chia đổ vào vịnh Thái Lan?
.................................................................... 
6. Hồ nào ở Cam-pu-chia là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á?
....................................................................  













+ Phiếu học tập trạm 3                                   Phiếu học tập số 3
   Nêu đặc điểm cơ bản của dân cư Cam-pu-chia:
    Số dân: ............................................................................. 
    Gia tăng dân số: ................................................................................  Phân bố dân cư: ............................................................................... 
     Dân tộc: ................................................................................ 

+ Phiếu học tập trạm 4                                      Phiếu học tập số 4
Mô tả một số nét nổi bật của các công trình tiêu biểu của Cam-pu-chia: – Ăng-co Thom
........................................................................... 
...........................................................................  
· Ăng-co Vát
...........................................................................
...........................................................................  
· Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam
...........................................................................  
........................................................................... 











- Gv mời đại diện 4 nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
+ Đại diện Trạm 1 trình bày 
Đọc thông tin và quan sát hình 1 trong SGK, em hãy viết vào chỗ trống (.  ) tên của các địa danh
được đánh số trong hình bên:
1...........................
2...........................
3..........................
4..........................
5..........................
6..........................
7..........................
8............................ 
Phiếu học tập số 1
1
2
6
4
5
8
7
3
Lược đồ Vương quốc Cam-pu-chia

- GV mời HS nhận xét
- GV kết luận

	



- Hs làm việc theo nhóm































































- Các nhóm thào luận theo từng trạm đã phân công













- HS lắng nghe



1.Thái Lan
2.Lào
3.Việt Nam
4.Hồ Tôn-lê Sáp
5.Sông Mê Công
6.Dãy Đăng Rếch
7.Dãy Đâm-rei
8.Dãy Các-đa-môn








- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................






CHỦ ĐỀ 4:
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
Bài 19: VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí: 
+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của Cam-pu-chia.
+ Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Cam-pu-chia.
- Tìm hiểu về lịch sử địa lí: 
+ Khai thác lược đồ để kể tên các quốc gia tiếp giáp, một số đối tượng địa lí tự nhiên của Cam-pu-chia.
+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Cam-pu-chia: Ăng-co Vát, Ăng-co Thom, Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam,... qua các tư liệu.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: xác định trên lược đồ vị trí địa lí, các quốc gia, biển,… tiếp giáp với Cam-pu-chia.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao của cá nhân hoặc nhóm.
- Giao tiếp và hợp tác: có hiểu biết ban đầu về một số nước trong khu vực và trên thế giới; tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế theo hướng dẫn của nhà trường.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
Nhân ái: biết quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
 - Lược đồ tự nhiên Cam-pu-chia, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
     - Phiếu học tập, giấy ghi chú, bút viết, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
- Đại diện trạm 2 trình bày

                                 Phiếu học tập số 2
7. Cam-pu-chia có những dãy núi nào?
.................................................................... 
8. Dãy núi nào nằm ở phía tây nam Cam-pu-chia?
....................................................................  
9. Cam-pu-chia có khí hậu gì?
…………………………………………………………
10.Phần lớn các sông ở Cam-pu-chia đổ nước vào đâu?
.................................................................... 11.Sông ở phía nào của Cam-pu-chia đổ vào vịnh Thái Lan?
.................................................................... 
12.Hồ nào ở Cam-pu-chia là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á?
....................................................................  












- GV mời HS nhận xét
- GV kết luận
+ Phiếu học tập trạm 3                                   Phiếu học tập số 3
   Nêu đặc điểm cơ bản của dân cư Cam-pu-chia:
    Số dân: ............................................................................. 
    Gia tăng dân số: ................................................................................  Phân bố dân cư: ............................................................................... 
     Dân tộc: ................................................................................ 

- GV mời HS nhận xét
- GV kết luận
+ Phiếu học tập trạm 4







                             Phiếu học tập số 4
Mô tả một số nét nổi bật của các công trình tiêu biểu của Cam-pu-chia: – Ăng-co Thom
....................................................................... 
.......................................................................  
· Ăng-co Vát
.......................................................................
....................................................................... 
· Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam
.......................................................................  
........................................................................... 














- GV mời HS nhận xét
- GV kết luận
	




1.Dãy Các-đa-môn, Phnom Ao-rô
2.Dãy Các-đa-môn
3.Khí hậu nhiệt đới
4. Hồ Tôn-lê Sáp hay sông Mê Công
5. Con sông ở sườn tây
6.Hồ Tôn-lê Sáp




- HS nhận xét




-Số dân: khoảng 15,7 triệu người (năm 2021)
- Mật độ dân số đạt 89 người/km2
- Phân bố dân cư không đều, vùng đồng bằng đông đúc hơn vùng núi.
- Hơn 90% dân số là người Khơ-me, còn lại là các dân tộc khác.

- HS nhận xét.









- Ăng-co Thơm: Thành có năm cửa ra vào, mỗi cửa xây hình ba ngọn tháp theo hàng ngang, mỗi ngọn có bốn mặt Phật. 
- Ăng- co Vát: là quần thể phức hợp với hơn 1000 đền đài được xây dựng từ thế kỉ XII. Đây là biểu tượng của Cam-pu-chia.
- Là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đất nước. Hiện có khoảng 23 tượng đài chiến sĩ tình nguyện VN với những tạo hình khác nhau.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập và vận dụng
- Mục tiêu: 
Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức HS chơi trò chơi Đúng chọn Đ Sai chọn S bằng hoa đa năng.

1/ Cam-pu-chia có thủ đô là Viêng Chăn?
2/ Cam-pu-chia có khí hậu ôn đới?
3/ Người Khơ-me chiếm dân số đông ở Cam-pu-chia?
4/ Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đặt tại thủ đô Phnôm Pênh?
- Vận dụng:
Sưu tầm tranh ảnh hoặc câu chuyện lịch sử về một số công trình tiêu biểu ở Cam-pu-chia. 
- GV mời 1-2 HS trình bày trước lớp
- GV mời HS nhận xét theo nội dung của bảng tiêu chí


STT
Nội dung
Có
Không
1
Có xác định đúng tranh ảnh hoặc câu chuyện lịch sử các công trình tiêu biểu của Cam-pu-chia không?
?
?
2
Có nêu được ý nghĩa hoặc giá trị của các công trình không?
?
?
3
Khả năng diễn đạt có rõ ràng và mạch lạc không?
?
?








- GV nhận xét tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- HS tham gia chơi

1/ S
2/ S
3/ Đ
4/ Đ


- HS sưu tầm

- HS trình bày
- HS nhận xét









- HS lắng nghe


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................




CHỦ ĐỀ 4:
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
Bài 20: HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á( ASEAN) (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
+ Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: xác định được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và các nước trong khu vực Đông Nam Á trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: trình bày được những hoạt động của ASEAN.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: ý thức được việc học tập để góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong ASEAN.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
- Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo tâm thế hứng thú học tập cho học sinh và Kết nối với bài học mới
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi.
Em hãy kể tên một số hoạt động có sự tham gia của nhiều nước thuộc khu vực Đông Nam Á?
Gv gợi ý : 
- Đây có thể là các cuộc họp, kí kết, hoạt động kinh tế, cuộc thi, trao đổi về giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá thể thao,…
- Gv mời 1-2 hs trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
Bài 20: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
( ASEAN) (t1) 
	
- HS lắng nghe  và trả lời 




Hs trả lời: Hiệp ước Đông Nam Á không Vũ khí hạt nhân, ký kết thoả thuận về ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới …
HS lắng nghe và nhận xét và bổ sung ý kiến ( nếu có ).

	2. Khám phá:
-Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và các nước trong khu vực Đông Nam Á trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình 1 trong SGK để xác định được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và kể tên các nước trong khu vực Đông Nam Á.

[image: ]












- Gv mời cá nhân xung phong trình bày kết quả. Cả lớp lắng nghe, nhận xét nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
- GV mời một HS đọc thông tin trong SGK
- HS thảo luận nhóm 4 để trả lời câu hỏi: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời như thế nào?







 - Gv mời đại diện nhóm trình bày.


- Dựa vào thông tin SGK, Việt Nam tham gia vào năm nào? Tiếp theo là những nước nào?


- Dựa vào thông tin mục Em có biết, Cờ ASEAN có màu gì?
[image: ]- Mỗi màu thể hiện cho điều gì?







- Gv nhận xét, đánh giá kết luận.
	


- HS đọc thông tin và quan sát




- HS trình bày kết quả.
+ Vị trí địa lí: một khu vực rộng lớn nằm ở phía đông nam châu Á. Phía bắc giáp Trung Quốc, Ấn Độ và Băng-la-đét. Các phía còn lại được bao quanh bởi Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
+ Các nước trong khu vực Đông Nam Á: gồm 11 quốc gia, lần lượt là Mi-an-ma, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Ti-mo Lét-xtê.



- HS lắng nghe.






- HS đọc
- HS thảo luận nhóm, trả lời: Sau khi giành được độc lập, với mong muốn có một tổ chức liên minh khu vực để cùng hợp tác phát triển, ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan). Ban đầu, Hiệp hội có sự tham gia của 5 nước là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét.

- Việt Nam tham gia vào năm 1995, tiếp theo là Lào, Mi-an-ma vào năm 1997, năm 1999 có Cam-pu-chia.

- Cờ ASEAN có màu xanh, đỏ, trắng và vàng.
- Màu xanh đại diện cho sự hòa bình và ổn định. Màu đỏ thể hiện sự năng động và lòng can đảm. Màu trắng thể hiện sự tinh khiết. Màu vàng biểu tượng cho sự thịnh vượng.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................


CHỦ ĐỀ 4:
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG
Bài 20: HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á( ASEAN) (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: xác định được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và các nước trong khu vực Đông Nam Á trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: trình bày được những hoạt động của ASEAN.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: ý thức được việc học tập để góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong ASEAN.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
- Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2. Khám phá:
-Mục tiêu: 
+ Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về sự gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Việt Nam
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình 4,5 trong SGK, thảo luận nhóm đôi và cho biết việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có ý nghĩa như thế nào?



- GV mời đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác ý kiến, bổ sung.
- GV nhận xét chung

[image: ]







- Gv cho HS xem một số hình ảnh của Việt Nam trong các hoạt động của ASEAN.
- GV nhận xét, kết luận.


	


- HS đọc thông tin và quan sát, thảo luận nhóm đôi



- HS trình bày kết quả : Việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam.
Từ đây, Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hoá với các quốc gia trong tổ chức, gia tăng vị thế trên trường quốc tế. Ngoài ra, sự kiện này cũng góp phần củng cố hoà bình, ổn định và phát triển mọi mặt của khu vực Đông Nam Á.

- HS theo dõi

- HS lắng nghe.


	3. Luyện tập và vận dụng
- Mục tiêu: 
Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS xác định các nước trong khu vực Đông Nam Á giáp biển trên hình 1.
- GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ trục thời gian về sự gia nhập ASEAN của các quốc gia Đông Nam Á.
	- HS xác định trên lược đồ.



	In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan
Bru-nây
Việt Nam
Ngày 23 – 7 – 1997
Mi-an-ma, Lào
Cam-pu-chia
Ngày 30 – 4 – 1999
Ngày 28 – 7 – 1995
Ngày 7 – 1 – 1984
Ngày 8 – 8 – 1967











	- GV yêu cầu HS tìm hiểu những hoạt động của tổ chức ASEAN, sau đó chia sẻ với các bạn cùng lớp, chia sẻ vào tiết học sau.


- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Gợi ý: SEA Games (hay South East Asian Games); Chương trình nghị sự của ASEAN về giáo dục nghề nghiệp trong tương lai; Chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và giao lưu văn hoá Việt Nam – ASEAN; các chương trình về biển đảo;…
- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................







TUẦN 26:            
Chủ đề 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 21: CÁC CHÂU LỤC VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
	+ Nêu và so sánh được một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên,...) của các châu lục.
	+ Kể được tên và xác định được vị trí địa lí của các đại dương trên bản đồ hoặc quả Địa Cầu.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
	+ Xác định được vị trí địa lí của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn của thế giới trên bản đồ, lược đồ hoặc quả Địa Cầu.
	+ Sử dụng bảng số liệu và lược đồ hoặc bản đồ, so sánh được diện tích, độ sâu của các đại dương.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm, tìm kiếm thông tin về các thành phần tự nhiên trên thế giới.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên trong nhóm cũng như trình bày trước lớp.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm hiểu, mở rộng thông tin về các châu lục và đại dương trên thế giới.
3. Phẩm chất.
–	Yêu nước: yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên và di sản.
–	Chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu thiên nhiên, có trách nhiệm trong công việc cá nhân và tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
[bookmark: _Hlk170330509][bookmark: _Hlk170330497]–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
[bookmark: _Hlk170330523]–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, lược đồ trống, bút viết, phấn, giấy A1, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng khởi khi tham gia học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu: Quan sát ô chữ dưới đây và sắp xếp các chữ cái tạo thành từ có nghĩa. Chia sẻ những hiểu biết về từ đó. 




- GV đánh giá, bổ sung kiến thức : Đầu thế kỉ XVI, vua Tây Ban Nha khuyến khích các nhà thám hiểm tìm đường sang phương Đông vì mục đích tìm kiếm gia vị và hương liệu. Năm 1519, nhận được sự tài trợ của hoàng gia Tây Ban Nha, Ph. Ma-gien-lăng (Ferdinand Magellan) cùng đoàn thuỷ thủ tìm đường đến quần đảo hương liệu Ma-lu-ku (Maluku, ngày nay thuộc In-đô-nê-xi-a).
	5 đoàn thuyền của Ma-gien-lăng bắt đầu rời Tây Ban Nha, căng buồm tới Tây Phi và sau đó tới Bra-xin (Brazil). Hải đoàn của ông vượt qua đại dương về phía tây trong 99 ngày, đi đến một khu vực có vùng núi yên bình, vì vậy đại dương này được gọi là Thái Bình Dương. Con tàu cuối cùng của đoàn đi qua Ấn Độ Dương, dọc theo mũi Hảo Vọng và cập bến cảng Xan-lu-ca (Sanlucar) của Tây Ban Nha vào năm 1522, trở thành con tàu đầu tiên đi vòng quanh thế giới.
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	- HS ghép thử tên theo nhóm.
[image: ]

- Các nhóm đọc kết quả : ẤN ĐỘ DƯƠNG
- Một số HS chia sẻ hiểu biết về Ấn Độ Dương.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
2.1. Tìm hiểu về các châu lục trên thế giới:
2.1.1. Tìm hiểu vị trí địa lí các châu lục:
- Mục tiêu: 
 	+ Xác định được vị trí địa lí của các châu lục trên lược đồ hoặc quả Địa Cầu.
 - Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ghép mảnh lược đồ”: GV sử dụng lược đồ thế giới được tách rời, yêu cầu HS:
 	+ Ghép thành lược đồ hoàn chỉnh
	+ Ghi tên các đại dương, châu lục vào trong giấy ghi chú. 
	- Cho biết mỗi châu lục tiếp giáp với các đại dương và châu lục khác nào?

- GV đánh giá, bổ sung kiến thức về các châu lục và đại dương trên thế giới.
	- HS thực hiện theo nhóm, đọc thông tin trong sách, quan sát hình 1, ghép lược đồ và trả lời câu hỏi vào bảng nhóm/giấy note.




- Các nhóm đọc kết quả thảo luận.
- Một số HS chia sẻ hiểu biết về một châu lục hoặc đại dương bất kì.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


TUẦN 26:            
Chủ đề 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 21: CÁC CHÂU LỤC VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
	+ Nêu và so sánh được một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên,...) của các châu lục.
	+ Kể được tên và xác định được vị trí địa lí của các đại dương trên bản đồ hoặc quả Địa Cầu.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
	+ Xác định được vị trí địa lí của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn của thế giới trên bản đồ, lược đồ hoặc quả Địa Cầu.
	+ Sử dụng bảng số liệu và lược đồ hoặc bản đồ, so sánh được diện tích, độ sâu của các đại dương.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm, tìm kiếm thông tin về các thành phần tự nhiên trên thế giới.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên trong nhóm cũng như trình bày trước lớp.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm hiểu, mở rộng thông tin về các châu lục và đại dương trên thế giới.
3. Phẩm chất.
–	Yêu nước: yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên và di sản.
–	Chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu thiên nhiên, có trách nhiệm trong công việc cá nhân và tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, lược đồ trống, bút viết, phấn, giấy A1, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng khởi khi tham gia học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu: Nhắc lại tên và vị trí của các châu lục trên thế giới. 
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	- HS nhắc lại bài học tiết 1.

- HS lắng nghe.

	2.1.2. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên các châu lục:
- Mục tiêu: 
 	+ Nêu và so sánh được một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên,...) của các châu lục.
	+ Xác định được vị trí địa lí của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn của thế giới trên bản đồ, lược đồ hoặc quả Địa Cầu.
 - Cách tiến hành:

	- GV tổ chức hoạt động các mảnh ghép : 
	Vòng chuyên gia: chia HS thành 6 nhóm:
	+ Nhóm 1: Tìm hiểu châu Á. 
	+ Nhóm 2: Tìm hiểu châu Âu. 
	+ Nhóm 3: Tìm hiểu châu Phi. 
	+ Nhóm 4: Tìm hiểu châu Mỹ. 
	+ Nhóm 5: Tìm hiểu châu Đại Dương. 
	+ Nhóm 6: Tìm hiểu châu Nam Cực. 





	Vòng mành ghép: GV tạo nhóm mảnh ghép từ HS của các nhóm chuyên gia. 
PHIẾU HỌC TẬP
	Nhân tố
	Đặc điểm

	Địa hình
	

	Khí hậu
	

	Sông ngòi
	

	Thiên nhiên
	





- GV cung cấp tiêu chí đánh giá sản phẩm.
- GV tuyên dương nhóm hoàn thành tốt, chuẩn kiến thức và mở rộng một số thông tin bổ ích bằng các hình ảnh, video minh hoạ,… về các địa danh nổi bật ở mỗi châu lục.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò về chuẩn bị nội dung tiếp theo.
	
- Các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ:
	+ Đọc thông tin trong SGK, tìm các từ khoá trọng tâm và hoàn thành sản phẩm sơ đồ tư duy trên giấy A1 về đặc điểm tự nhiên châu lục.
	+ Kết hợp quan sát hình 3 trong SGK, nêu một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên,...) của châu lục; xác định vị trí địa lí của một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn của châu lục.
- Các thành viên lần lượt chia sẻ kiến thức, thông tin tìm hiểu ở nhóm chuyên gia với các thành viên còn lại của nhóm trong thời gian 3 phút. Nhóm HS hoàn thiện sản phẩm phiếu học tập trưng bày trước lớp.
- Các HS tham quan triển lãm sản phẩm của các nhóm trong thời gian 10 phút nhằm bổ sung thông tin. HS hoàn thiện thông tin ghi chép cá nhân.
- Đại diện các nhóm trình bày nội dung sản phẩm trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét, góp ý 
- Các HS tham quan triển lãm sản phẩm của các nhóm trong thời gian 10 phút nhằm bổ sung thông tin. HS hoàn thiện thông tin ghi chép cá nhân.
- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


TUẦN 27:            
Chủ đề 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 21: CÁC CHÂU LỤC VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI (Tiết 3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
	+ Nêu và so sánh được một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên,...) của các châu lục.
	+ Kể được tên và xác định được vị trí địa lí của các đại dương trên bản đồ hoặc quả Địa Cầu.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
	+ Xác định được vị trí địa lí của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn của thế giới trên bản đồ, lược đồ hoặc quả Địa Cầu.
	+ Sử dụng bảng số liệu và lược đồ hoặc bản đồ, so sánh được diện tích, độ sâu của các đại dương.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm, tìm kiếm thông tin về các thành phần tự nhiên trên thế giới.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên trong nhóm cũng như trình bày trước lớp.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm hiểu, mở rộng thông tin về các châu lục và đại dương trên thế giới.
3. Phẩm chất.
–	Yêu nước: yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên và di sản.
–	Chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu thiên nhiên, có trách nhiệm trong công việc cá nhân và tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, lược đồ trống, bút viết, phấn, giấy A1, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng khởi khi tham gia học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu: Kể tên các đại dương trên thế giới. Chia sẻ những hiểu biết về một đại dương mà em biết. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	- HS trả lời cá nhân.
- Một số HS chia sẻ hiểu biết của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
2.2. Tìm hiểu về các đại dương trên thế giới:
- Mục tiêu: 
 	+ Kể được tên và xác định được vị trí địa lí của các đại dương trên lược đồ hoặc quả Địa Cầu.
	+ Biết được một số thông tin cơ bản (diện tích và độ sâu trung bình) về các đại dương trên thế giới.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS:
 	+ Kể tên và xác định trên lược đồ hình 1 vị trí các đại dương trên trên thế giới.
	+ So sánh diện tích và độ sâu trung bình của các đại dương. 
- GV có thể tổ chức cho HS thi đua trả lời nhanh về thông tin 5 đại dương:
1. Tên đại dương nằm ở phía đông châu Á và phía tây châu Mỹ là gì?
2. Đại dương nào tiếp giáp châu Phi ở phía đông và châu Đại Dương ở phía tây?
3. Tên đại dương nằm ở phía đông châu Mỹ và phía tây châu Âu là gì?
4. Đại dương nào tiếp giáp châu Mỹ, châu Âu và châu Á ở phía bắc?
5. Đại dương nào bao quanh toàn bộ châu lục được xem “lạnh nhất” Trái Đất?
6. Đại dương nào có diện tích lớn nhất?
7. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?
8. Các đại dương nào có diện tích lớn hơn Ấn Độ Dương?
9. Đại dương nào có độ sâu trung bình lớn nhất?
10. Đại dương nào có độ sâu trung bình nhỏ nhất?
- GV đánh giá, có thể bổ sung kiến thức về các đại dương trên thế giới: Nam Đại Dương là đại dương được đặt tên muộn nhất, mở rộng thêm về tên gọi của các đại dương, một số địa danh độc đáo trên thế giới như hẻm vực Ma-ri-a-na (Mariana), tam giác quỷ Béc-mu-đa (Bermuda), biển San hô,…
- GV nhận xét tiết dạy, dặn chuẩn bị hình ảnh cho hoạt động Vận dụng ở tiết sau.
	- HS làm việc cá nhân, đọc thông tin, bảng số liệu, quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi.



- HS lần lượt trả lời :
1. Thái Bình Dương.

2. Ấn Độ Dương.

3. Đại Tây Dương.

4. Bắc Băng Dương.

5. Nam Đại Dương.

6. Thái Bình Dương.
7. Nam Đại Dương.
8. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
9. Thái Bình Dương.

10. Bắc Băng Dương.

- HS lắng nghe.






- HS lắng nghe, chia nhóm về chuẩn bị nội dung.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


TUẦN 27:            
Chủ đề 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 21: CÁC CHÂU LỤC VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI (Tiết 4) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
	+ Nêu và so sánh được một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên,...) của các châu lục.
	+ Kể được tên và xác định được vị trí địa lí của các đại dương trên bản đồ hoặc quả Địa Cầu.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
	+ Xác định được vị trí địa lí của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn của thế giới trên bản đồ, lược đồ hoặc quả Địa Cầu.
	+ Sử dụng bảng số liệu và lược đồ hoặc bản đồ, so sánh được diện tích, độ sâu của các đại dương.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: sưu tầm, tìm kiếm thông tin về các thành phần tự nhiên trên thế giới.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: tự tin trao đổi với các thành viên trong nhóm cũng như trình bày trước lớp.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm hiểu, mở rộng thông tin về các châu lục và đại dương trên thế giới.
3. Phẩm chất.
–	Yêu nước: yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên và di sản.
–	Chăm chỉ: chủ động học tập, tìm hiểu thiên nhiên, có trách nhiệm trong công việc cá nhân và tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, lược đồ trống, bút viết, phấn, giấy A1, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng khởi khi tham gia học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức thi đua trả lời nhanh: Kể tên các châu lục và các đại dương trên thế giới.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	- HS trả lời cá nhân.


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập :
- Mục tiêu: 
 	+ Củng cố kiến thức, phát triển năng lực thực hành.
 - Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hiểu ý đồng đội”:
 	+ Bước 1: Chia nhóm HS, mỗi nhóm chọn ra 1 bạn (người đoán) ngồi tách lên phía trên cùng nhau, các bạn còn lại trong nhóm lựa chọn 2 châu lục đã học để hoàn thành bảng thông tin so sánh sự khác nhau về đặc điểm địa hình, khí hậu và sông ngòi theo mẫu:
[image: ]
	+ Bước 2: Các bạn trong nhóm nêu 1-3 thông tin, HS đóng vai người đoán sẽ đoán xem nhóm mình đang mô tả về châu lục nào, nếu đoán càng nhanh, ít thông tin được nêu thì điểm càng cao. 
- GV đánh giá, nhận xét.
- Có thể thực hiện tương tự cho bài tập 2 về các đại dương.
	
- HS làm việc theo nhóm, thực hiện điền thông tin vào bảng nhóm.









- HS trả lời tên châu lục được mô tả.




- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng :
- Mục tiêu: 
 	+ Phát triển năng lực thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS lựa chọn và thực hiện một trong hai nhiệm vụ:
 	+ Tìm kiếm thông tin về một con sông lớn trên thế giới, sau đó chia sẻ với các bạn cùng lớp.

	+ Sưu tầm một số hình ảnh thể hiện nét đặc sắc của thiên nhiên ở một châu lục mà em thích nhất, sau đó chia sẻ với các bạn cùng lớp.





- GV đánh giá, nhận xét.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò bài sau.
	- HS làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ đã chuẩn bị trước trong tuần:
	+ HS tìm kiếm thông tin về vị trí, diện tích lưu vực, chiều dài sông, nơi bắt nguồn, nơi đổ ra biển, chế độ nước sông, giá trị tiêu biểu,...
	+ HS có thể sưu tầm về: hồ Bai-can (Baikal – châu Á) sâu nhất thế giới, khí hậu ở hoang mạc Xa-ha-ra hoặc ốc đảo giữa hoang mạc (châu Phi), rừng A-ma-dôn – rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới (châu Mỹ), sinh vật độc đáo : căng-gu-ru, koala,... (châu Đại Dương),...
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét.
- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------

TUẦN 28:            
Chủ đề 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 22: DÂN SỐ VÀ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
	+ Trình bày được đặc điểm dân số thế giới.
	+ Kể được tên và mô tả được những nét chính về ngoại hình của các chủng tộc trên thế giới.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
	+ Tìm hoặc tra cứu được thông tin cơ bản về đặc điểm ngoại hình một số chủng tộc trên thế giới.
	+ Khai thác bảng số liệu để so sánh được quy mô dân số giữa các châu lục trên thế giới.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
	+ Biết ứng xử phù hợp thể hiện sự tôn trọng về khác biệt chủng tộc.
	+ Xác định trên lược đồ sự phân bố các chủng tộc.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: nhận ra được những bất đồng giữa bản thân với các bạn hoặc giữa các bạn với nhau; biết nhường nhịn.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
–	Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về trang phục, tính cách và hoàn cảnh gia đình; không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ phân bố một số chủng tộc chính trên thế giới năm 2022, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút viết, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng khởi khi tham gia học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV trình chiếu những hình ảnh, video về tình hình dân số thế giới hiện nay (số dân đông, tăng nhanh,... – có thể cho xem trực tiếp sự thay đổi số dân trên website https://www.worldometers.info/). 
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	- HS theo dõi, lắng nghe.
- Một số HS chia sẻ hiểu biết của mình về tình hình dân số thế giới mà em biết.


- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
2.1. Tìm hiểu về dân số thế giới:
- Mục tiêu: 
 	+ Sử dụng được bảng số liệu dân số thế giới.
	+ So sánh được dân số giữa các châu lục trên thế giới.
 - Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu, hình 2 và thông tin trong SGK để hoàn thành phiếu học tập số 1, 2.
	Phiếu học tập số 1 (nhóm 1-2)
Cho biết xu hướng thay đổi số dân thế giới giai đoạn 1804 – 2021.
	
	
	



	Phiếu học tập số 2 (nhóm 3-4)
So sánh số dân giữa các châu lục trên thế giới năm 2021.
	
	
	



- GV nhận xét và chốt kiến thức.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò hoạt động tiếp theo ở tiết sau.
	- HS thực hiện theo nhóm, đọc thông tin trong sách, quan sát hình 2, đọc bảng số liệu và trả lời câu hỏi vào phiếu.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, dự kiến như sau :
	+ Trong giai đoạn 1804 – 2021, số dân thế giới tăng nhanh từ 1 tỉ lên gần 8 tỉ người; thời gian tăng thêm 1 tỉ người càng ngày càng ngắn hơn.
	+ Số dân giữa các châu lục chênh lệch nhau nhiều, phân bố dân cư trên thế giới không đều. Châu lục có số dân đông nhất là châu Á gấp hơn 100 lần châu lục có sấ dân ít nhất là châu Đại Dương.
- Các nhóm còn lại nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


TUẦN 28:            
Chủ đề 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 22: DÂN SỐ VÀ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
	+ Trình bày được đặc điểm dân số thế giới.
	+ Kể được tên và mô tả được những nét chính về ngoại hình của các chủng tộc trên thế giới.
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí:
	+ Tìm hoặc tra cứu được thông tin cơ bản về đặc điểm ngoại hình một số chủng tộc trên thế giới.
	+ Khai thác bảng số liệu để so sánh được quy mô dân số giữa các châu lục trên thế giới.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
	+ Biết ứng xử phù hợp thể hiện sự tôn trọng về khác biệt chủng tộc.
	+ Xác định trên lược đồ sự phân bố các chủng tộc.
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
–	Giao tiếp và hợp tác: nhận ra được những bất đồng giữa bản thân với các bạn hoặc giữa các bạn với nhau; biết nhường nhịn.
–	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.
3. Phẩm chất.
–	Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về trang phục, tính cách và hoàn cảnh gia đình; không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ phân bố một số chủng tộc chính trên thế giới năm 2022, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút viết, phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng khởi khi tham gia học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”, yêu cầu HS sắp xếp các từ thành tên một số chủng tộc trên thế giới. 


- GV đánh giá, bổ sung kiến thức : Vào ngày 11/7/1987, dân số thế giới chính thức 5 tỷ người với sự ra đời của cậu bé người Nam Tư Matej Gaspar. Ngày thế giới 5 tỷ người được coi là hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người trên trái đất về sự cạn kiệt tài nguyên, môi trường sống bị ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái và các quyền của con người không đủ điều kiện để thực hiện. Đứng trước hiểm họa của “Bùng nổ dân số”, Diễn đàn Dân số Thế giới do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức tại Amsterdam (Thủ đô Hà Lan) tháng 11 năm 1989 đã quyết định lấy ngày 11/7 – ngày sinh của bé Matej Gaspar là Ngày Dân số Thế giới.
- GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.
	- HS ghép thử tên theo nhóm trong thời gian 2  phút.
- Các nhóm đọc kết quả.
- Một số HS chia sẻ hiểu biết về một chủng tộc bất kì.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
2.2. Tìm hiểu về các chủng tộc trên thế giới:
- Mục tiêu: 
 	+ Kể được tên và mô tả được những nét chính về ngoại hình của các chủng tộc trên thế giới.
	+	Sử dụng được lược đồ và trình bày được sự phân bố của các chủng tộc trên thế giới.
 - Cách tiến hành:

	- Tên các chủng tộc chính trên thế giới là gì ?


- GV yêu cầu HS dựa vào các hình 3, 4 và thông tin trong SGK để hoàn thành phiếu học tập số 3 và số 4.
	Phiếu học tập số 3 (nhóm 1-2)
Mô tả một số nét chính về ngoại hình của các chủng tộc:
+ Ơ-rô-pê-ô-ít : 	
+ Nê-grô-ít : 	
+ Môn-gô-lô-ít : 	
+ Ô-xtra-lô-ít : 	



	Phiếu học tập số 4 (nhóm 3-4)
Cho biết sự phân bố của các chủng tộc chính trên thế giới:
+ Ơ-rô-pê-ô-ít : 	
+ Nê-grô-ít : 	
+ Môn-gô-lô-ít : 	
+ Ô-xtra-lô-ít : 	



- GV nhận xét và chốt kiến thức.
	- HS trả lời : có 4 chủng tộc chính trên thế giới là Ơ-rô-pê-ô-ít, Nê-grô-ít, Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít.
- HS thực hiện theo nhóm, đọc thông tin trong sách, quan sát hình 3-4 và trả lời câu hỏi vào phiếu.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.














- Các nhóm còn lại nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập và vận dụng:
- Mục tiêu: 
 	+ Củng cố kiến thức, phát triển năng lực thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn.
 - Cách tiến hành:

	Luyện tập
- Dựa vào bảng số liệu, xếp thứ tự các châu lục theo số dân tăng dần.

- Hoàn thành bảng thông tin về một số đặc điểm ngoại hình của bốn chủng tộc chính trên thế giới theo mẫu vào bảng nhóm.
[image: ]
- GV nhận xét và chốt kiến thức.
Vận dụng
- Em có những ứng xử như thế nào nếu học chung trường với các bạn học sinh quốc tế?
- GV hướng dẫn HS cách ứng xử phù hợp khi giao tiếp với những người thuộc các chủng tộc khác nhau (về ngoại hình, văn hoá,…).
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về xem lại bài và chuẩn bị bài mới.
	
- HS xếp theo nhóm đôi : châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Á.
- HS thực hiện theo nhóm và trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.






- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- HS trả lời theo kinh nghiệm cá nhân.

- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------


TUẦN 21:                     CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 23: VĂN MINH AI CẬP (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Xác định được vị trí địa lí của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
+ Kể lại được một số câu chuyện về kim tự tháp, pha-ra-ông,...
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử, lược đồ liên quan đến Ai Cập.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) về một số công trình tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
+ Bày tỏ được thái độ tôn trọng đối với sự đa dạng văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự tìm tòi, khám phá thông qua việc xác định được vị trí của Ai Cập trên bản đồ hoặc lược đồ, khai thác thông tin qua tranh, ảnh, tư liệu lịch sử về Ai Cập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với tư liệu để trình bày về các công trình tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc trên thế giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều mà em biết về đất nước Ai Cập. 
(Gợi ý cho HS kể tên một số một số công trình tiêu biểu, đặc trưng văn hóa,… ở đất nước Ai Cập).
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS chia sẻ những điều mình biết về đất nước Ai Cập.
+ sông Nin và một số hiểu biết khác về Ai Cập như kim tự tháp, tượng nhân sư, pha-ra-ông, thần thoại Ai Cập, kênh đào Xuy-ê (Suez), đồng hồ mặt trời, chữ tượng hình,…
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí của Ai Cập.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 2 và xác định vị trí địa lí của Ai Cập hiện nay.
[image: ]
- Yêu cầu xác định được trên lược đồ hình 2:
+ Ai Cập nằm ở phía nào châu Phi?
+ Con sông chảy qua Ai Cập tên là gì?
+ Ai Cập giáp với các biển và quốc gia nào?
- GV gọi HS báo cáo
- GV nhận xét, xác định lại trên lược đồ vị trí của của Ai Cập hiện nay.
	

- HS quan sát hình 2











- HS dựa vào lược đồ, thực hiện yêu cầu.
- HS báo cáo.
+ Ai Cập nằm ở phía đông bắc châu Phi, có sông Nin chảy qua lãnh thổ.
+ Phía bắc Ai Cập giáp Địa Trung Hải, phía đông bắc giáp I-xra-en, phía đông giáp Biển Đỏ, phía nam giáp Xu-đăng, phía tây giáp Li-bi.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về vị trí địa lí của Ai Cập hiện nay.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về 
một thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
	- HS giới thiệu trước lớp, HS khác lắng nghe, bình chọn bạn hướng dẫn viên du lịch giỏi.


- HS lắng nghe, thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
TUẦN 21:                     CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 23: VĂN MINH AI CẬP (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Xác định được vị trí địa lí của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
+ Kể lại được một số câu chuyện về kim tự tháp, pha-ra-ông,...
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử, lược đồ liên quan đến Ai Cập.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) về một số công trình tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
+ Bày tỏ được thái độ tôn trọng đối với sự đa dạng văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự tìm tòi, khám phá thông qua việc xác định được vị trí của Ai Cập trên bản đồ hoặc lược đồ, khai thác thông tin qua tranh, ảnh, tư liệu lịch sử về Ai Cập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với tư liệu để trình bày về các công trình tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc trên thế giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai tin mắt ?” để khởi động bài học. 
- Cách chơi: GV đưa các hình ảnh địa danh của nhiều đất nước khác nhau yêu cầu HS:
+ Tìm đúng tên địa danh ở Ai Cập.
[image: ]
A. Đỉnh núi E-vơ-rét (Châu Á)
[image: ]
B. Đền Ăng-co Vát (Cam-pu-chia)
[image: ]
C. Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc)
[image: ]
D. Kim Tự Tháp (Ai Cập)
+ Mời HS xung phong nêu kết quả. Ai chỉ đúng sẽ được tuyên dương.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát quả địa cầu.

- HS lắng nghe cách chơi.
































+ Một số HS xung phong chơi: Đáp án D.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
+ Kể lại được một số câu chuyện về kim tự tháp, pha-ra-ông,...
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập. (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 3, 4, 5 trong SGK để:
+ Mô tả một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập.
+ Kể lại câu chuyện về kim tự tháp và pha-ra-ông.
- GV ghi sẵn trên bảng ba cột và yêu cầu HS lên bảng điền nội dung tương ứng:
[image: ]
- GV gọi HS báo cáo


- GV nhận xét, kết luận.
- GVMR: Văn minh Ai Cập là một trong những nền văn minh lâu dài và phát triển nhất trong lịch sử loài người, hình thành từ khoảng 3 100 TCN. Thành tựu tiêu biểu của văn minh này bao gồm việc xây dựng các công trình kiến trúc vĩ đại như Kim tự tháp Ghi-da (Giza), trong đó Kim tự tháp Khu-phu (Kufu) là một trong bảy kì quan thế giới cổ đại. Người Ai Cập cũng phát triển nghệ thuật chế tác, điêu khắc và khoa học kĩ thuật. Họ có hệ thống chữ viết tượng hình phức tạp và sử dụng nó để ghi chép kiến thức khoa học, văn hoá và tôn giáo. Bên cạnh đó, một hệ thống tôn giáo phức tạp với việc tôn thờ nhiều vị thần đã được người Ai Cập thể hiện trong các di tích kiến trúc và lễ hội. Văn minh Ai Cập đã để lại nhiều di sản và ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá và lịch sử thế giới.
	

- HS quan sát hình 2






- HS thực hiện yêu cầu.
- HS nhóm đôi báo cáo.
[image: ]



[image: ]

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh hoặc câu chuyện về một thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập. (thảo luận nhóm 4)
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày
- GV chốt lại nội dung. Khen thưởng nhóm làm tốt
	- HS sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện.


- Đại diện các nhóm lên trình bày, nhóm khác nghe, nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS dựa vào kiến thức đã học và hình 5 trong bài, hãy thiết kế một đồng hồ mặt trời bằng giấy.
[image: ]
- GV nhận xét tuyên dương bạn làm hay nhất.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe, thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................









TUẦN 21:                     CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 24: VĂN MINH HY LẠP (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Xác định được vị trí địa lí của nước Hy Lạp hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
+ Kể lại được một số câu chuyện lịch sử Ô-lim-píc, về các vị thần của Hy Lạp.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử, lược đồ liên quan đến Ai Cập.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) về một số công trình tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
+ Bày tỏ được thái độ tôn trọng đối với sự đa dạng văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự tìm tòi, khám phá thông qua việc xác định được vị trí của Hy Lạp trên bản đồ hoặc lược đồ, khai thác thông tin qua tranh, ảnh, tư liệu lịch sử về Hy Lạp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với tư liệu để trình bày về các công trình tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc trên thế giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS quan sát kiểu dáng, hoa văn trên hình 1 trong SGK:
[image: ]
+ Nêu cảm nghĩ về nghệ thuật chế tác đồ gốm của người Hy Lạp cổ đại. 
+ Em còn biết điều gì khác về đất nước Hy Lạp?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
Văn minh Hy Lạp là một trong những nền văn minh lâu đời và có ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử nhân loại, để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, triết học mà còn trong định hình nền văn minh châu Âu ngày nay. Khám phá văn minh Hy Lạp giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phát triển của xã hội, tư duy con người và quá trình hình thành nền văn minh.
	- HS chia sẻ những điều mình biết về đất nước Hy Lạp.
+ Kiểu dáng độc đáo: sự kết hợp tinh tế giữa hình thức và nghệ thuật trang trí.
+ Hoa văn phức tạp: sử dụng hoạ tiết sinh động, mô phỏng văn hoá và các yếu tố truyền thuyết.
+ Tính tinh tế và chi tiết: chi tiết nhỏ như đường nét uốn lượn kết hợp với những hoạ tiết hình học đa dạng.
+ Biểu tượng của văn hoá và sự tiến bộ: nghệ thuật chế tác không chỉ thể hiện trình độ kĩ thuật cao mà còn là biểu tượng của văn hoá và sự tiến bộ nghệ thuật của văn minh Hy Lạp.
Những hiểu biết khác về đất nước Hy Lạp: thần thoại Hy Lạp, đền Pác-tê-nông, tượng thần Dớt, tượng lực sĩ ném đĩa, Thế vận hội Ô-lim-píc,…- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của nước Hy Lạp hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí của Hy Lạp.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 2 và xác định vị trí địa lí của Hy Lạphiện nay.
[image: ]
- Yêu cầu xác định được trên lược đồ hình 2:
+ Hy Lạp nằm ở phía nào châu Âu?
+ Hy Lạp giáp với các biển và quốc gia nào?
- GV gọi HS báo cáo
- GV nhận xét, xác định lại trên lược đồ vị trí của của Hy Lạp hiện nay.
GVMR: Vị trí địa lí của Hy Lạp chính là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển và đặc trưng nổi bật của nền văn minh này. Nằm ở phía đông nam châu Âu, trải dài trên bờ biển Địa Trung Hải, nơi giao nhau của ba châu lục Âu, Á, Phi, Hy Lạp là một hòn đảo lớn với hàng nghìn đảo nhỏ nằm xen kẽ, những cảng biển tự nhiên thuận lợi đã tạo điều kiện cho giao thương và trao đổi văn hoá với các vùng lân cận.
	- HS quan sát hình 2











- HS dựa vào lược đồ, thực hiện yêu cầu.
- HS báo cáo.
+ Hy Lạp là quốc gia nằm ở phía đông nam châu Âu.
+ Phần lớn lãnh thổ được bao quanh bởi Địa Trung Hải, biển I-ô-ni và biển Ê-giê.
+ Hy Lạp tiếp giáp với các nước An-ba-ni, Bắc Ma-xê-đô-ni-a, Bun-ga-ri và Thổ Nhĩ Kỳ.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS kể tên các thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp. Chọn và mô tả một thành tựu văn minh mà em ấn tượng. (thảo luận nhóm 4)
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày
- GV chốt lại nội dung. Khen thưởng nhóm làm tốt
	- HS sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện.


- Đại diện các nhóm lên trình bày, nhóm khác nghe, nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về vị trí địa lí của Hy Lạp hiện nay.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về 
một thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
	- HS giới thiệu trước lớp, HS khác lắng nghe, bình chọn bạn hướng dẫn viên du lịch giỏi.


- HS lắng nghe, thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
TUẦN 21:                     CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU THẾ GIỚI
Bài 24: VĂN MINH HY LẠP (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí:
+ Xác định được vị trí địa lí của nước Hy Lạp hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.
+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
+ Kể lại được một số câu chuyện lịch sử Ô-lim-píc, về các vị thần của Hy Lạp.
- Tìm hiểu lịch sử và địa lí: khai thác và sử dụng được những tư liệu lịch sử, lược đồ liên quan đến Ai Cập.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) về một số công trình tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
+ Bày tỏ được thái độ tôn trọng đối với sự đa dạng văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự tìm tòi, khám phá thông qua việc xác định được vị trí của Hy Lạp trên bản đồ hoặc lược đồ, khai thác thông tin qua tranh, ảnh, tư liệu lịch sử về Hy Lạp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với tư liệu để trình bày về các công trình tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc trên thế giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” về tên các địa danh, danh nhân để HS đoán. Mỗi lượt đoán đúng sẽ được 1 phần thưởng khuyến khích. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 23 – Văn minh Hy Lạp (tiết 2). Ở tiết học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số công trình tiêu biểu của văn minh Hy Lạp và kể lại được một số câu chuyện lịch sử Ô-lim-píc, về các vị thần của Hy Lạp.
	- - HS tham gia trò chơi. 
 

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học.





	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
+ Kể lại được một số câu chuyện lịch sử Ô-lim-píc, về các vị thần của Hy Lạp.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp. (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 3, 4, 5 trong SGK để:
+ Mô tả một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
+ Kể lại câu chuyện về vị thần Prô-mê-tê và Thế vận hội Ô-lim-píc.
 - GV ghi sẵn trên bảng ba cột và yêu cầu HS lên bảng điền nội dung tương ứng:
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- GV gọi HS báo cáo


- GV nhận xét, kết luận.
- GVMR: Văn minh Hy Lạp với những thành tựu vượt bậc trong nghệ thuật, khoa học đã đánh dấu một trang sử lâu đời và ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn minh nhân loại. Các câu chuyện thần thoại mang ý nghĩa về sự gắn bó của con người với thiên nhiên. Những tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc, ví dụ như đền Pác-tê-nông là biểu tượng của sự sáng tạo vô song. Thế vận hội Ô-lim-píc là biểu tượng của tinh thần thi đấu và đoàn kết. Những thành tựu văn hoá tiêu biểu này đã đóng góp vào sự phồn thịnh và đa dạng của một trong những nền văn minh trong lịch sử nhân loại.
	

- HS quan sát hình 2






- HS thực hiện yêu cầu.
- HS nhóm đôi báo cáo.
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	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh hoặc câu chuyện về một thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp. (thảo luận nhóm 4)
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày
- GV chốt lại nội dung. Khen thưởng nhóm làm tốt
	- HS sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện.


- Đại diện các nhóm lên trình bày, nhóm khác nghe, nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS sưu tầm tranh ảnh về các công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.

- GV nhận xét tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe, thực hiện.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau sưu tầm tranh ảnh về các công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của văn minh Hy Lạp.
- Đại diện các nhóm trưng bày kết quả lên bảng lớp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................









Chủ đề 6: CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI
Bài 25: Xây dựng thế giới xanh- sạch đẹp (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Trình bày được một số vấn đề môi trường.
 	+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp
 	+ Sử dụng kiến thức lịch sử, địa lí kết hợp với một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...), liệt kê và (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,...).
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: thể hiện được sự quan tâm đến vấn đề môi trường trên thế giới qua hình thức vẽ tranh, viết thư,…
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến môi trường 
3. Phẩm chất.
–	Trách nhiệm: yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên, di sản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
	+ Nhận biết được các mục tiêu của bài học.
	+ Tạo hứng thú trong học tập.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu hình ảnh để khởi động bài học. 
-Trò chơi lật mảnh ghép
+ GV đặt các câu hỏi liên quan đến vấn đề tài nguyên, môi trường, thiên tai   
+ HS đoán nội dung bức ảnh ẩn sau các mảnh ghép. GV gợi ý đây là hiện tượng ô nhiễm môi trường.
+ HS tham gia trò chơi trong thời gian 7 phút.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV để dẫn dắt vào bài.
	- HS nhận bảng nhóm và tham gia trò chơi.
- HS đoán nội dung bức ảnh ẩn sau các mảnh ghép. 
- HS chia sẻ 
- HS nhận xét bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về vai trò của thiên nhiên
- Mục tiêu: 
 	+ Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người
 	+ Mô tả được một số vấn đề môi trường
 + Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp
 - Cách tiến hành:

	- HS quan sát các hình 1, 2, 3 trong SGK/99
-HS làm việc cá nhân, thực hiện để vào phần góc khăn trải bàn viết thông tin về vai trò của thiên nhiên.
-Các nhóm đọc đáp án
- GV mời đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV cung cấp thêm thông tin cho HS: 
-GV có thể tổ chức hoạt động khởi động khác được đề cập trong SGV hoặc GV sử dụng một bức tranh về hiện tượng ô nhiễm môi trường, thiên tai và yêu cầu HS đặt tên cho tranh, đặt các câu hỏi theo kĩ thuật 5W1H.

	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.


+ Tranh 1: Một khu vực nuôi thủy sản ở Việt Nam 
+ Tranh 2: Cánh đồng hoa và điện gió ở Hà Lan
+ Tranh 3: Thác Ku-ang – Xi (ở Lào)




	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu một số vấn đề về môi trường
- Mục tiêu: Trình bày được một số vấn đề về môi trường
- Cách tiến hành:

	- GV giao nhiệm vụ:
 -HS đọc thông tin trong SGK /100 và tìm từ khoá, HS gạch chân các từ khoá, hoàn thành sản phẩm sơ đồ trên giấy A3 theo nhóm về các vấn đề môi trường: thiên tai 


+ GV đưa ra tiêu chí đánh giá sản phẩm sơ đồ. 
+ HS bốc thăm đóng vai, trình bày sản phẩm của nhóm.

-GV mở rộng hoạt động ủng hộ hay phản đối khi yêu cầu HS nêu ý kiến cá nhân và lí giải giữa lựa chọn phát triển kinh tế hay môi trường.
-Các nhóm gửi kết quả đánh giá. GV tổng hợp, thông báo kết quả của hoạt động.
-Chuẩn bị bài cho tiết học sau: 
Xây dựng thế giới xanh- sạch đẹp (Tiết 2) 

	
+ Tranh 4: Cơn bão Eta ở Trung Mĩ năm 2020
+ Tranh 5: Hạn hán ở Namibia năm 2019
+ Tranh 6: Ngập lụt ở Hội An (Quảng Nam) năm 2022
- HS trình bày

-HS nêu những biểu hiện hậu quả, suy giảm tài nguyên thiên nhiên với môi trường.
+ Tranh 7: Gấu Bắc cực mất nơi sinh sống khi băng tan
+ Tranh 8: Khói thải gây ô nhiễm ở Băng -la- đét



	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................



---------------------------------------------------





Chủ đề 6: CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI
Bài 25: Xây dựng thế giới xanh- sạch đẹp (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Trình bày được một số vấn đề môi trường.
 	+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp
 	+ Sử dụng kiến thức lịch sử, địa lí kết hợp với một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...), liệt kê và (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,...).
2. Năng lực chung.
–	Tự chủ và tự học: thể hiện được sự quan tâm đến vấn đề môi trường trên thế giới qua hình thức vẽ tranh, viết thư,…
–	Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về những thông tin liên quan đến môi trường 
3. Phẩm chất.
–	Trách nhiệm: yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên, di sản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về thiên tai, biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên…để khởi động bài học. 
- HS xem xong sẽ trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.


- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: Tìm hiểu về một số biện pháp xây dựng thế giới xanh sạch đẹp:
- Mục tiêu: Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp.

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát các hình 9, 10 trong SGK để đề xuất một số biện pháp xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp.
-HS ghi nhận tóm tắt các thông tin.
-GV nhận xét và đưa ra kết luận
	- HS đọc thông tin và quan sát thực hiện.

+ Tranh 9:Một số biện pháp xây dựng thế giới xanh sach đẹp
+ Tranh 10:Hệ thống xây dựng nước thải ở Thái Lan

	3: Luyện tập và vận dụng
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức, phát triển năng lực vận dụng vào thực tiễn.

	-GV tổ chức trò chơi “Hiểu ý đồng đội” để kiểm tra kiến thức của HS
- GV phổ biến luật chơi
-GV nêu câu hỏi: Kể tên một số vấn đề môi trường hiện nay, vấn đề nào em cho là cấp bách nhất. Vì sao?
-Nêu một số việc làm của em để xây dựng môi trường xanh sạch đẹp
- GV cho HS xem video về các giải pháp xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp,… 
-Chuẩn bị bài cho tiết học sau: 
Xây dựng thế giới giớ hòa bình (Tiết 1) 

	-HS tham gia trò chơi




- HS nhận xét  và chia sẻ.

-HS xem video

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




Chủ đề : 
Bài 26: Xây dựng thế giới giớ hòa bình (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
       –Trình bày được mong ước của nhân loại trong việc xây dựng một thế giới hoà bình.

–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
 	+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
 	+ Thể hiện được ý tưởng về một thế giới trong tương lai thông qua việc vẽ tranh, viết thư hay kể chuyện,...
2. Năng lực chung.
        -Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
–Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về Dựa trên hiểu biết đã có, hình thành được ý tưởng về một thế giới trong tương lai qua hình thức vẽ tranh, viết thư, kể chuyện,…
3. Phẩm chất.
        -Trách nhiệm: bảo vệ Nhân ái: quý trọng lịch sử và văn hoá của các dân tộc trên thế giới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về hòa bình để khởi động bài học. 
- HS xem xong sẽ trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	1. Hoạt động 1: Tìm hiểu khát khao về một thế giớ hòa bình của nhân loại
- Mục tiêu:
 	+ Trình bày được mong ước và cố gắng của nhân loại trong việc xây dựng một thế giới hoà bình
- Cách tiến hành:

	-HS đọc thông tin 1,2,3 SGK/104
- HS thảo luận nhóm 4, mỗi nhóm tìm hiểu tóm tắt một câu chuyện xây dựng hòa bình nhân loại
- Nhận xét kết quả các nhóm, tuyên dương.
	-HS đọc
- Mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số biện pháp xây dựng thế giới hoà bình
- Mục tiêu: Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
- Cách tiến hành:

	-HS đọc thông tin 4,5 SGK/105
- GV nêu câu hỏi:Hiện nay, nhìn chung, thế giới đang sống trong tình trạng hoà bình. Tuy nhiên, ở một số khu vực vẫn còn xảy ra chiến tranh, xung đột vì nhiều lí do khác nhau như tranh giành lãnh thổ, tranh giành quyền lợi về kinh tế, xung đột tôn giáo, sắc tộc,… Em hãy đề xuất một biện pháp để xây dựng và giữ gìn sự hoà bình của thế giới
- GV nhận xét và góp ý, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

	-HS đọc
- Mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày

- HS lắng nghe.

-HS đọc

- Vài học sinh trả lời.
- Cả lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................












TUẦN :            
Chủ đề : 
Bài 26: Xây dựng thế giới giớ hòa bình (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
       –Trình bày được mong ước của nhân loại trong việc xây dựng một thế giới hoà bình.

–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
 	+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
 	+ Thể hiện được ý tưởng về một thế giới trong tương lai thông qua việc vẽ tranh, viết thư hay kể chuyện,...
2. Năng lực chung.
        -Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
–Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về Dựa trên hiểu biết đã có, hình thành được ý tưởng về một thế giới trong tương lai qua hình thức vẽ tranh, viết thư, kể chuyện,…
3. Phẩm chất.
        -Trách nhiệm: bảo vệ Nhân ái: quý trọng lịch sử và văn hoá của các dân tộc trên thế giới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về hòa bình để khởi động bài học. 
- HS xem xong sẽ trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động : Luyện tập và vận dụng :
- Mục tiêu: Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	-HS đọc thông tin 4,5 SGK/105
- GV nêu câu hỏi:Hiện nay, nhìn chung, thế giới đang sống trong tình trạng hoà bình. Tuy nhiên, ở một số khu vực vẫn còn xảy ra chiến tranh, xung đột vì nhiều lí do khác nhau như tranh giành lãnh thổ, tranh giành quyền lợi về kinh tế, xung đột tôn giáo, sắc tộc,… Em hãy đề xuất một biện pháp để xây dựng và giữ gìn sự hoà bình của thế giới
- GV nhận xét và góp ý, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
- GV cho HS xem clip về một số hành động vừa sức với lứa tuổi HS hoà đồng, thân thiện mọi người biết giúp đỡ mọi người gặp khó khăn, không tranh cãi, xung đột với bạn,…
-GV nêu câu hỏi
 - Theo em, thế giới tương lai là thế giới hoà bình hay chiến tranh?
-Trong thế giới tương lai đó, con người sẽ sống như thế nào?
-Quang cảnh của thế giới đó sẽ như thế nào?
-- GV nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

	-HS đọc
- Vài học sinh trả lời.
- Cả lớp nhận xét.




- Học sinh lắng nghe.



-HS xem clip





- Học trả lời



-HS nhận xét, GV nhận xét nêu gương

- Học sinh lắng nghe.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Chủ đề : CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI
Bài 26: Xây dựng thế giới giới hòa bình (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: trình bày được mong ước của nhân loại trong việc xây dựng một thế giới hoà bình.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
+ Thể hiện được ý tưởng về một thế giới trong tương lai thông qua việc vẽ tranh, viết thư hay kể chuyện,...
2. Năng lực chung.
        -Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
–Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về Dựa trên hiểu biết đã có, hình thành được ý tưởng về một thế giới trong tương lai qua hình thức vẽ tranh, viết thư, kể chuyện,…
3. Phẩm chất.
        -Trách nhiệm: bảo vệ Nhân ái: quý trọng lịch sử và văn hoá của các dân tộc trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về hòa bình để khởi động bài học. 
- GV yêu cầu HS trình bày những khái niệm về hoà bình thông qua trả lời các câu hỏi gợi ý dưới đây:
+ Hiện nay, em có đang sống trong môi trường hoà bình không?
+ Môi trường mà em đang sống hiện nay có các cuộc chiến tranh, xung đột giữa các  nước không?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.

- HS trả lời câu hỏi.
Thế giới hoà bình là thế giới trong tình trạng không có chiến tranh, xung đột. Trái với hoà bình là chiến tranh.




- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
Hoạt động 1: Tìm hiểu khát khao về một thế giớ hòa bình của nhân loại
- Mục tiêu:
 + Trình bày được mong ước và cố gắng của nhân loại trong việc xây dựng một thế giới hoà bình
- Cách tiến hành:

	- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu và tóm tắt về một câu chuyện trong quá trình xây dựng hoà bình của nhân loại.
Sau khi thảo luận xong, các nhóm sẽ đổi thành viên để hình thành các nhóm mới, sao cho mỗi nhóm mới đều có thành viên của tất cả các nhóm và chia sẻ về những nội dung đã tìm hiểu.
- Nhận xét kết quả các nhóm, tuyên dương.
	-HS chia nhóm
- Mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày






- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số biện pháp xây dựng thế giới hoà bình
- Mục tiêu: Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
- Cách tiến hành:

	-HS đọc thông tin 4,5 SGK/105
- GV nêu câu hỏi:Hiện nay, nhìn chung, thế giới đang sống trong tình trạng hoà bình. Tuy nhiên, ở một số khu vực vẫn còn xảy ra chiến tranh, xung đột vì nhiều lí do khác nhau như tranh giành lãnh thổ, tranh giành quyền lợi về kinh tế, xung đột tôn giáo, sắc tộc,… Em hãy đề xuất một biện pháp để xây dựng và giữ gìn sự hoà bình của thế giới




- GV nhận xét và góp ý, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	-HS đọc
- Mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày

- HS lắng nghe.

- HS đọc

- Vài học sinh trả lời.
+ Thành lập lực lượng gìn giữ hoà bình.
+ Tham gia các diễn đàn về hoà bình, xây dựng các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị,...
+ Giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hoà bình,…
- Cả lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




Chủ đề : CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI
Bài 26: Xây dựng thế giới giớ hòa bình (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
–	Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: trình bày được mong ước của nhân loại trong việc xây dựng một thế giới hoà bình.
–	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
+ Thể hiện được ý tưởng về một thế giới trong tương lai thông qua việc vẽ tranh, viết thư hay kể chuyện,...
2. Năng lực chung.
        -Tự chủ và tự học: tự sưu tầm được thông tin Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.
–Giao tiếp và hợp tác: trao đổi với bạn về Dựa trên hiểu biết đã có, hình thành được ý tưởng về một thế giới trong tương lai qua hình thức vẽ tranh, viết thư, kể chuyện,…
3. Phẩm chất.
        -Trách nhiệm: bảo vệ Nhân ái: quý trọng lịch sử và văn hoá của các dân tộc trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
–	Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
–	Lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
–	SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo.
–	Phiếu học tập, bảng con, bút, viết, bảng phấn, bảng nhóm hoặc giấy A3, bút màu, giấy ghi chú,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem đoạn video clip về hòa bình để khởi động bài học. 
- HS xem xong sẽ trả lời các câu hỏi của GV. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem đoạn video clip.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động : Luyện tập và vận dụng :
- Mục tiêu: Rèn luyện kiến thức, kĩ năng đã học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	-HS đọc thông tin 4,5 SGK/105
- GV nêu câu hỏi:Hiện nay, nhìn chung, thế giới đang sống trong tình trạng hoà bình. Tuy nhiên, ở một số khu vực vẫn còn xảy ra chiến tranh, xung đột vì nhiều lí do khác nhau như tranh giành lãnh thổ, tranh giành quyền lợi về kinh tế, xung đột tôn giáo, sắc tộc,… Em hãy đề xuất một biện pháp để xây dựng và giữ gìn sự hoà bình của thế giới
- GV nhận xét và góp ý, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
- GV cho HS xem clip về một số hành động vừa sức với lứa tuổi HS hoà đồng, thân thiện mọi người biết giúp đỡ mọi người gặp khó khăn, không tranh cãi, xung đột với bạn,…
-GV nêu câu hỏi
 - Theo em, thế giới tương lai là thế giới hoà bình hay chiến tranh?
-Trong thế giới tương lai đó, con người sẽ sống như thế nào?
-Quang cảnh của thế giới đó sẽ như thế nào?
-- GV nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	-HS đọc
- Vài học sinh trả lời.
- Cả lớp nhận xét.




- Học sinh lắng nghe.



-HS xem clip





- Học trả lời



-HS nhận xét, GV nhận xét nêu gương

- Học sinh lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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